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LỒI ĐẦU SÁCH 


Những dòng sau đâu không phải là một công 
trình dài hơi mà nó chí là những tìm tòi vun vät trong 
một thời điểm không liên tục. Đâu chỉ là nhúng suy 
nghĩ nhỏ giúp chúng tôi đúc kết nên một uài cảm 
nhận được thu hẹp trong một số lĩnh uực nhất định 
của học thuật. 

Một số bài ban đầu chỉ là tìm tòi đơn giản, nhưng 
cũng từ đó giúp khơi lên thành từng chỉ dë đặc thù 
[một vài bài đã được їп trên vài tờ báo chuyên ngành]. 
Nay chúng tôi sắp xếp lại và triển khai thêm nhàm 
giúp cá nhân người uiết tự cảm nhận từ những tim 
tòi mà có. Các vän đề trong sách đều có một sự liên 
tục trong suu nghĩ cửa người uiết; do đó tác діа ghi 
thêm một đề phụ “Tiểu luận ш”. 

Một lần nữa xin bạn đọc niệm ý và thông сат 
cho uì đâu chỉ là ú kiến cá nhân thế nào cũng mang 
tính chú quan, và một vài ойп dë nêu lên trong sách 
có thể chưa phù hợp và “thuận nhi" обі cách nghĩ 
của một số bạn đọc. Tác giả thành kính mong chư 
uị thể tất oà hoan hí hạ cố chỉ giáo. 


Tác giả 


TỪ LÊ TẤN TRUNG - MỘT TRONG 
+ x 2, . 
CÁC VỊ TIỀN HIỀN XÚ QUẢNG - 
ĐẾN Đô ĐÔC LONG 


Lê Tấn Trung? là một эб tướng. nhà doanh điền 
và cũng 1а một trong các tiên hiển x Quảng vào 
đời vua Lê Thánh tông (1460 - 1497), 

Năm 1471 ông được vua Lê Thánh Tông sai 
phái vào trấn thủ (cùng với anh là Lê Tấn Triều, 
ông Triều trân thủ châu Ngủ Hành tức phủ Điện 
Bàn) châu Lễ Dương, đạo Thưa tuyên Quảng Nam. 
Tai đây ông lập làng Trường Xuân” tổng Chiên Бап 
Trung, huyện Lễ Dương, phủ Thăng Hoa (nay thuộc 
phường Trường Xuân, thị xã Tam Кї, tỉnh Quảng 
Nam), không rõ năm sinh. chỉ thây ghi húy nhật 
là ngày 18 tháng giêng Âm lịch. 


1 Có sách chép 1а Lê Quyết Trung). tước Triệu Quốc Công. 
tửng trấn thủ châu Lễ Dương. đạo Thừa tuyên Quảng Nam. 
Nguyên quán xã Lỗ Hiển. phủ Thiệu Thiên, đạo Thửa tuyên 
Nghệ An (nay là huyện Thiệu Hóa tỉnh Thanh Hóa). 

2 Теп làng 7yường Xuân có tù năm 1495 (Hồng Đức thứ 26). 
vào đời Quang Trung đổi là Phú Xuân Trung (nhập hai làng 
Trưởng Xuân và Phú Xuân. Đến năm Tự Đức thứ 24 (1871) 
gọi lại tên cú 1а Trường Xuân cho đến nay (1999). 


Ông xuất thân là hoảng tôn nhà Lê, thân làm 
võ tướng, rồi cũng Quốc cứu Nguyễn Đức Trung 


1 Nguyễn Đức Trung (1404 - 1477) Danh tướng đời Lê Thánh. 

tông (1442 - 1497). không rõ năm sinh, còn gọi lå Nguyễn 
Уап Thường con khai quốc công thần Nguyễn Công Duẩn đời 
Bình định vương quê xã Кі Châu. huyện Thạch На, phủ Thừa 
“Tuyên Nghệ An. cháu ông Nguyễn Chánh vốn ở ngoại thánh 
Thanh Hóa. sau dòi vào Nghệ An. Thời niên thiếu ông theo 
phỏ Lê Lợi kháng Minh. Đến đời Thánh tông. ông có con gái 
tên 1а Nguyễn Thị Ngọc Hằng (Ngọc Huyền) tiến cung được 
phong Quốc cứu... 
Năm 1471. ông phỏ tá Lê Thánh tông bình Chiêm lập công lớn 
trong việc đánh tan đoản bộ binh Chiêm Thành khiến quân 
giặc dảy xéo nhau chạy về Trả Bản như trong Đại Việt sử kí toàn 
thự đã viết: “Trước đó vua sai bộ binh tướng quân Nguyễn Đức 
Trung dẫn bộ binh ngầm đi đường núi. Tướng giặc thấy thì 
tan vỡ dày xéo lån nhau mà chạy về Trả Bản". Chiến thắng 
trở về õng được phong tước Thái Bảo quận công. Cũng theo 
sách đã dẫn thi “tháng 6 năm Hồng Đức thứ 2 (1471) vua 
cho lập đạo Thừa tuyên Quảng Nam và vệ Thăng Hoa cùng đặt 
3 ti ở Quảng Nam. Ông (NĐT) được Thánh tông giao trấn thủ 
đạo Thửa tuyên Quảng Nam". Tại đây ông củng các thuộc hạ. 
nhất là Lê Tấn Triểu. Lê Tấn Trung chiêu dân lập ấp. Chính 
ông lå người đứng ra lập làng Ngọc Thọ huyện Lễ Dương. phủ 
Thăng Hoa (nay lả xã Tam Ngọc. thị xã Tam Kì, tỉnh Quảng 
Nam) và cả tổng Đức Hỏa Trung (sau đổi lả Phước Lợi Trung). 
Trong Gia phả Nguyễn tộc tại Tam Kì có ghi rõ: 

Вап dịch: “Сб Nguyễn Chánh là bực khai quốc công thần 
đời nhà Hồ. vón ở ngoại thành Thanh Hóa (...) cháu ngài là 
(...J Nguyễn Công Ảnh. cố Ánh là cháu của Thái Bảo quận công 
Nguyễn Đức Trung, ngài (МЕТ) cho lập làng và си ngu ấp Thọ Tân, 
làng Ngọc Thọ, tổng Phước Lợi Trung, huyện Lễ Dương, phủ Thăng 


vào khai cơ lập nghiệp mở mang đất Quảng Nam tù 
buổi đầu của lịch sử mở cõi cho đến các thời điểm 
kế tiếp trong công cuộc Nam tiến của dân tộc Việt. 

Năm Canh dần 1470. vua Chiêm Thành là Trả 
Toàn đem quân thủy bộ đánh úp Châu Hóa (Thừa 
Thiên, Quảng Trị ngày nay). Vua Lê Thánh tông 
liên cáo trong ngoài về việc ngoại xâm, nhà vua 
thân chinh đánh dẹp. Lê Tấn Trung. Nguyễn Đức 
Trung, được tháp tùng. Đoản quân bình Chiêm 
do nhà vua thống lãnh, ông được phong chức đại 
tướng, phụ trách đạo hải thuyền. Đạo quân do ông 
chỉ huy tiến đánh Trà Toàn suôt từ Cổ Lúy đến 
Thị Nai giành được chiến thắng ngay tù đầu. Ngày 
mùng 5 tháng 2 Âm lịch năm Tân mão (1471) hơn 
500 hải thuyền do ông chỉ huy phát xuât tử Vũng 
Thủng (Dà Nẵng) đến Đại Chiêm, qua Đại Áp (An 
Hòa ngày nay) tân công cửa Thị Nai, chiếm thành 
Trà Bàn bắt hơn 3 vạn quân địch, tiêu diệt hơn 4 
vạn tên, bát sống vua Chiêm Trà Toản. 

Chiến thắng. nhà vua cho rút quân về, ông 
được phong tước Bình Chiêm Triệu Quốc Công, 
được vua giao cho trân thủ châu Lễ Dương (nay 


Hoa, tinh Quảng Nam”. Theo gia phả này. đa số con cháu tộc 
Nguyễn Thanh Hóa cư trú гаі rác khắp tỉnh Quảng Nam tù 
Điện Bản đến Sơn Thảnh (Núi Thành) ngảy nay. 


thuộc thị xã Tam Kì và cả huyện Duy Xuyên, 
Quế Sơn. Thăng Bình, Núi Thanh, Trả Mi, Tiên 
Phước) đạo Thừa tuyên Quảng Nam. Tại đây, ông 
mộ dân khẩn hoang lập ấp có một vùng rộng lớn 
mà vua Lê Thánh tông đặt tên là đạo Thra tuyên 
Quảng Nam vào buổi đầu mó cõi. 

Trong Hoàng Lê ngọc phá và Ngọc điệp phổ chí 
ghi rõ hành trạng ông: “Thỉ tổ Lê tộc quán Nghệ An 
Thùa tuyên, Thiệu Thiên phủ, Lỗ Hiền xã lưu đáo 
Quảng Nam xứ, Thăng Hoa phủ, Chiêm Đàn Trung 
tổng kiến canh điền bộ, qui dân thành lập xã hiệu 
Trường Xuân niên hiệu Lê Thánh tông, Tân mão 
hiệu Hồng Đức”. 

Nghĩa: 

“Thủu tổ họ Lê nguyên quán xã Lỗ Hiên, phú 
Thiệu Thiên, đạo Thùa tuyên Nghệ An đến xứ Quảng 
Nam, phủ Thăng Hoa, tổng Chiêm Đàn Trung khai 
khẩn, lập uườn ruộng, qui dân lập ấp thiết lập xã 
hiệu Trường Xuân. 

Niên hiệu Lê Thánh tông, năm Тап mão đời 
Hồng Đức". 

NOT dịch. 


Thế cho nên. ngay tử thói mới mở cõi cho đến 
sau пау, nhân dân Quảng Nam đã xem ông là một 
trong các vị tiền hiên có công khai hoang lập làng, 
mở nước như hiện nay. Công lao buổi đầu của ông 
đối với dân nước thật lớn lao và vô củng gian khổ 
đến nay đã hơn năm thế kỉ (527 năm). 

Sau này con cháu và đoàn hậu tấn ông đã một 
lòng phục vụ dân, nước vảo các triều đại kế tiếp 
trong lịch sử Nam tiến. Các vị ау tuy có người tên 
аё sử sách, nhưng đã lắm kẻ đã ат thầm hi sinh 
một lòng phục vụ tổ quốc như Phở tộc Lê còn ghi 
lại trong Giấu chứng cấp bằng lưu hậu thế ghi rõ: 

Bản dịch: “Nguyên tổ tiên (ta) họ Lê, nguyên 
quán ở đạo Thừa tuyên Thanh Hóa Nghệ An. Tù 
đời thủu tổ, Lê Tấn Trung là người có công mó пибс, 
ngài phò tá Lê Thánh tông hoàng đế bình Chiêm mở 
cõi. Vào niên hiệu Hồng Đức thú 3 (1472). khai phá, 
то rộng đất đai vè phương Nam. Tiếp theo vào các 
đời chúa Nguuễn, Quang Trung. Cảnh Thịnh tổ tiên 
họ Lê đã có những оі đại thần vän ид giúp оиа diệt 
trừ nội loạn như phá giặc Minh, giặc Chiêm, giặc 
Thanh dèu được các tiên triều ban thưởng cấp bằng. 

Đến đời Gia Long Cao hoàng đế, nhất là Thánh 
tổ Nhân hoàng đế (Minh Mạng) mới ban ân huệ cho 


họ Lê từng làm uiệc uới ngụu triều (Tàu Sơn) trước, 
пау được phục uu tân triêu, nhưng phải bị giáng một 
cấp. Thời điểm nàu chỉ có một số ít trong con cháu bị 
dày di khai khẩn ở phương Nam. Kể từ năm Đính dâu 
đến Mậu tuất 1837 - 1838 uào triều Minh Mạng một 
số con cháu họ Lê bị đối họ tên, nên lâm uào cảnh éo 
le, bi đát. Theo lệnh tân triều, các bằng sắc do ngụu 
triều (Тау Sơn) ban cấp dèu phải đốt са, vì ойу các 
sắc bằng từ đời Hông Đức đến Quang Trung, Cảnh 
Thịnh ban cho tộc ta không còn bản chính. 

Nay [ta] lén™ sao một ойп bằng để lại cho con 
cháu Lê tộc đời sau biết được lịch sử tổ tiên mình từ 
trước đến nau. 

Kính cẩn chép lại vào năm Tân sửu tháng giêng 
ngày lành (1841 Thiệu Trị nguyên тёп)”. 

Trong số các hậu duệ ông có Trung úu anh 
dũng tướng quân chỉ huy sứ Lê Văn Thủ một tiếng 
chỉ huy đạo cơ binh trong đoàn quân Bắc tiến năm 
1788 dưới quyền hoảng đế Quang Trung. 


1 Nên chú ý là các sắc đời Quang Trung in ở đây déu là bản sao, trừ các 
sắc, lệnh triểu Nguyễn mới là bản chính. 

2 Theo Nguyễn Q. Thắng. Quảng Nam - Đất nước eà nhân våt: NXB 
Văn hóa Thông tin. 1996. На Nội. Tư liệu tử đường Lê tộc ở 
Tam Ki 


Lê Văn Thú được sắc phong Thử Tài hầu vào 
năm Quang Trung thứ 2, ông đã lập công lớn trong 
trận hạ đồn Hạ Hồi, Ngọc Hồi... Con trai ông (Lê 
Văn Thủ) 1à Lê Văn Long. một Đô đốc triều Quang 
Trung (xin đứng lầm với Đô đốc Đặng Tiến Đông 
con trai Thái bảo Quận công Đặng Đình Miên đời 
Lê Cảnh Hưng có công dẹp giặc Ngân Giả ở Бапа 
Ngoài nên được chúa Trịnh phong Đô Đốc, tước 
Đông Lĩnh Нйи%, 

Sang đời Hậu Lê các con cháu Lê Tấn Trung, 
Lê Тап Triều đa số đều xuất thân võ tướng như: Tả 
tướng khắc Võ hầu Lê Công Quân, Quảng Khê hầu 
Lê Quang Đại, Dó đốc Lê Văn Tấn, Lê Tấn Định... 
đến đời Nguyễn Gia Long có Lê Công Tài, Lê Đình 
Lý, Lê Hứu Khánh; nhất là vào đời Tự Đức, Hàm 
Nghi, Thành Thái, như: Đội trưởng Lê Văn Ngữ, Lê 
Уап Chế đã ngã xuống trước sức tân công của Pháp 
vào năm 1858 tại tiền đồn An Hải (Đà Nẵng). Thi 
hài hai vị liệt sĩ này được con cháu đưa về an táng 
tại bản quán (Ấp Tây làng Trường Xuân nay còn 
di tích) và sau được vua Tu Đức (năm Tự Đức thứ 
10) ban sắc bằng khen tặng và tưởng nhớ (nay vẫn 
còn nguyên sắc bằng của vua Tự Đúc). Gần hơn là 


1 Theo Đặng thé gia phả kí (Q1) và Nguyễn Q. Thắng. Từ điển nhân 
våt lịch sử Việt Nam. NXB Văn hóa Thông tin. Hà Nội. 1999. 


đội trưởng Lê Văn Cốc trong phong trào Nghĩa hội, 
Lê Bá Trinh (1875 - 1934). Lê Cơ (1870 - 1918), Lê 
Cảnh Hàn, Lê Cảnh Vận trong các phong trào Duy 
tân, Quang phục hội . Và gần hơn nứa là Lê Đình 
Dương (1893-1919), Lê Đình Thám (1897 - 1969) 
đều hi sinh vì nước. 

Sau đây. chúng tôi xin tóm tắt tiểu sử vị Đô 
đốc bách chiến có tên là Lê Văn Long. Ông 1а cánh 
tay mặt của hoàng đế Quang Trung, mà tử lâu nay 
bị ngộ nhận và mai một trong cuộc đại thắng quân 
Thanh năm 1789 tại Hà Nội. Chính chiến thắng 
quyết định này đã giúp nước ta sang một trang mới 
trên mặt trận chống xăm lăng về cả hai mặt quân 
Sự và ngoại giao. 

Lê Văn Long là một đô đốc triều Quang Trung, 
con trai Thử tài hầu Lê Văn Thử. quê làng Phú 
Xuân Trung (Trường Xuân) huyện Lễ Dương, châu 
Thăng Ноа, đạo Thừa tuyên Quảng Nam (nay thuộc 
phường Trường Xuân. thị xã Tam Kì. tỉnh Quảng 
Nam) không rõ năm sinh, năm mát. Mộ phần, hiện 
còn di tích và được công nhận là di tích quốc gia 
tại xã Tam Thái, thị xã Tam Ki, tỉnh Quảng Nam. 

Ông xuất thân trong một gia đình võ tộc. tổ 
phụ. thân phụ đều là đại tướng triều Tây Sơn, 
Quang Trung. Những năm chiến tranh với Nguyễn 


10 


Ánh, vua Lê, chúa Trịnh, ông đều có mặt trong quân 
ngū дїї những chức vụ chỉ huy cao cấp. 

Năm 1789 ông củng với thân phụ (Lê Văn 
Thủ) và vua Quang Trung dẫn đại quân ra Bắc 
diệt quân Thanh xâm lược đang chiếm đóng 
thánh Thăng Long. Ngày 30 tháng Chap (Tây 
lịch 25-1-1788) hơn 10 vạn quân ta chia nhau 
xuất phát. Quân Thanh nghe tin quân Tây Sơn 
đến liền dán cáo thị “thách chiến", nhưng Tôn Sĩ 
Nghị không ngờ Quang Trung đã nhanh hơn ông 
ta tưởng. Theo các sử liệu cử thì chiến trận “хау 
ra dồn dập như người ta lo Tết". Chưa hết ngày 
cuối năm Mậu thân, quân Lê (Chiêu Thống) ở Sơn 
Nam đã уб, quân Thanh ở sông Thanh Quyết, 
sông Giản chạy tán loạn đến huyện Phú Xuyên 
thì bị bất trọn. Nửa đêm mùng 3 Tết quân Thanh 
ở làng Hạ Hồi và các đồn lân cận đều bị quân ta 
(Quang Trung) bao vây tiến đánh. 

Trong trận Hạ Hồi này, đô đốc Lê Văn Long 
chỉ huy đạo quân phía Nam thần tốc tiêu diệt đồn 
Khương Thượng và mờ sáng ngày mùng 5 (30-1- 
1789), trận đánh. quyết định xảy ra ở làng Ngọc Hồi 
mà cha con ông đều có mặt tử lúc nổ súng lệnh. 
Trong sách Lịch sử nội chiến ở Việt Nam có ghi khá 
rõ trận đánh này vắn tắt như sau: “Më sáng ngây 
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mung 5 (30-1-1789), trận đánh quyết định xảy ra 
ở làng Ngọc Hồi. Cũng đồng thời Đô đốc Long đánh 
quân Điền Châu ở Khương Thượng bức viên Thái 
thú Sầm Nghi Đống chết ở gò Đống Đa mà oan hồn 
hẳn côn hận nghe lời mai mia của phụ nhân “thì 
sự anh hùng há bây nhiêu!" 


Nghe binh bại, Tôn Sĩ Nghị “ngựa không kịp 
đóng yên, người không kịp mặc giáp" cắm đầu chạy 
qua cầu phao về Bắc, bó lại quân sĩ, bộ tướng chen 
chúc gãy phủ kiều hàng vạn người lăn cả xuống 
nước, sông không chảy được. Chiêu Thống ở Kinh 


1 Tác giả bài thơ trên 1а Nú sĩ Hồ Xuân Hương. nguyên văn Ьа! 

thơ Đề Đền Sám Nghỉ Đống: 

Ghé mắt trông ngang thấy bảng treo, 

Кіа dèn Thái thú đứng cheo leo! 

Ví đây đổi phậm làm trai được, 

Thi sự anh hùng há bấy nhiêu! 
Sầm Nghi Đống đang làm tri phủ Điền Châu (TQ) được Tôn 
Sĩ Nghị cử cầm một đạo quân chiếm Nam Thăng Long. Trước 
sức tấn công của quân ta. y phải thắt cổ tự tử. Về sau do mối 
quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. vua Quang Trung cho 
phép Hoa kiểu ở Hà Nội lập đền thờ Sẩm ở ngõ Sám Công 
phía sau phố Hảng Buồm. Hả Nội. 
Tại Chí Đại Trường, Lịch sử nội chiến ở Việt Nam, NXB Văn Sử 
học. Sài Gòn. 1973. Về số tủ binh trong trận nảy theo các 
giáo sĩ Tây phương hồi đó thì quân địch chết 50.000 người. 
tủ binh tử 3.000 đến 4.000 người; trong đó có các tướng Sầm 
Nghi Đống. Hứa Thế Hanh. Trương Triểu Long. Lý Hóa Long. 
Thượng Duy Thanh vả 13 tướng khác nứa. 
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Bắc từ trước lật đật chạy theo để không bao giờ 
thấy quê cha dat tổ nữa”), 

Sau chiến thắng?' đánh tan 20 vạn quân 
Thanh, vua Quang Trung đã sắc phong cho ông 
chức Võ tướng hữu quân ở Thuận Hóa. Sắc viết: 

“Sắc! 

Thăng Hoa phủ, Lễ Dương huyện, Phú Xuân 
Trung xã, Lê Văn Long lịch tùng chiến trận cụ 
hữu cần lao kim bổ Võ tướng hứu quân sai bác 
quân vụ. 

Nhược tiếp thỉnh sự vụ sở sự giải đãi phât cần 
hứu quân hiến tại khâm tai cố. 

Sắc 

Sắc mạng 

Quang Trung nhị niên, nhị nguyệt sơ ngũ nhật” 

Nghĩa: 

Sấc! 

Sắc phong cho Lê Văn Long ở xã Phú Xuân 
Trung, huuện Lễ Dương, phú Thăng Hoa, người đã 


1 Tạ Chí Đại Trưởng. sđd. 


2 Chúng tôi viết “Sau chiến thắng” là viết theo tinh thần của 
thời điểm kí sắc lå ngày 5 tháng 2 năm Quang Trung thứ 2. 
tức lå sau chiến thắng năm Кї đậu (1789) đúng một tháng. 
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trải qua nhiều chiến trận, lắm công lao khó nhọc. 
Nau bổ ông giữ chức “Võ tướng hữu quân" để sai 
khiến uiệc quân. 

Nếu công việc trễ паі, thiếu cần тап sẽ theo 
quân pháp triều đình xứ lí. 

Sắc. 

Sắc mạng 

Ngàu mùng 5 tháng 2 năm Quang Trung thứ 2 

(NQT dịch) 

Sau khi vua Quang Trung qua đời. ông và thân 
phụ (Lê Văn Thủ) vẫn phục vụ trong quân ngū dưới 
triêu Cảnh Thịnh. Kip đến năm 1801, triều đình 
Cảnh Thịnh thất bại trước sức tấn công của Nguyễn 
Ánh, triều Tây Sơn sụp đổ hoàn toàn. Tử đó Lê Văn 
Thủ lui về ẩn cư tại làng Trả Mơ (nay thuộc xã Tam 
Thái, thị xã Tam Ki. tỉnh Quảng Nam) rồi mất tại 
đây, được con cháu an táng tại làng Trường Xuân 
(bản quán). Hiện nay mộ của Lê Văn Thủ và Lê Văn 
Long vẫn côn di tích tại địa phương. Sau đó. Lê Văn 
Long tuy là một võ quan của Tây Sơn, nhưng đến 
cuối đời Gia Long vẫn được vua Gia Long cho lưu 
dụng trong quân ngủ. 

Năm Mậu dần 1818. Gia Long thứ 17, ông 
được Khâm sai Tổng trấn Bắc thành Lê Chất 
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(1769 - 1826) giao thống lãnh trấn Sơn Nam Hạ. 
Lệnh viết: 

(Bản dịch) 

Quan Khâm sai Tổng trấn Bắc thành 

Nay thuận: 

Giao Trấn Sơn Nam hạ cho Lê Văn Long trông 
coi. Ông ta quê xã Phú Xuân Trung, tổng Chiên Đàn 
trung, phú Thăng Hoa người từng lập được nhiều võ 
công hiển hách. 

Bói đâu số quân mới bổ sung chua có người chỉ 
huu đã khá lâu. Gần đâu do Trấn quan đích thân 
tâu xin. Theo đó, nau tạm giao đội quân nàu cho ông 
ta thống lãnh. 

Những kẻ dưới quuên phải tuân lệnh, làm uiệc 
siêng năng, mån cán, thừa hành lệnh này. 

Nếu ông ta không cô công lao gì. trễ паі trong 
công ои sẽ y theo quân pháp xử lí. 

Gia Long năm thứ 17 tháng 3 ngàu 29. 

(Ấn Tổng trấn Bắc thành Lê Chất). 

(NQT dịch) 

Khi vua Gia Long mới lên ngôi. một số tướng 
lãnh Tây Sơn thuộc thân tộc ông bị giáng một cấp, 
nhưng vẫn được cho lưu trong quân ngủ (theo Gia 
phải). Và kể tử đó con cháu ông vẫn phục vụ trong 
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suốt các triêu Gia Long đến Tự Đức, Hàm Nghi và 
mãi cho đến hồi đầu thế kỉ пау. 

Gần đây ở địa phương. nhân dân vẫn còn 
truyền tụng các câu hát nam nú đối đáp về hành 
trạng thân phụ và anh em, con cháu ông. 

“Ngày xưa ở huuện Lễ Dương 

Có quan Phò mã! lên đường ra di. 
Tài ba thao lược ai bì! 

Tiếng tăm vang dội một thì đánh Thanh 
Em ngôi xích lại gần anh, 

Để nghe thêm chuuện đời mình gần đâu 
Từ hồi có mặt thằng Tâu 

Dân ta khổ cực đọa đàu biết bao! 
Nào là thuế nặng sưu cao 

Ра có Đội Ngữ?) ai nào bì ông. 
Рет quân đuổi giặc máu lần 

Vì dân vì nước một lòng đánh Tàu 


1 Phò má: tức ông Lê Văn Thủ tước Thử tài håu đời vua Quang 
Trung có công trong việc đánh quân Thanh. бпр 1а rể Chúa 
Trịnh (vợ ông là công chúa Trịnh Thị Hoa Dung). 

2 Đội Ngữ: tức là Lê Văn Ngu và Lê Văn Chế tham gia đánh Pháp 
xâm lược hi sinh ở Đả Nẵng năm 1859 sau được vua Tự Đức 
sắc phong. 
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Truuên cho cô bác đó đâu, 
Xem gương người trước giờ пау noi theo 

Nối tiếp truyền thống tổ tiên và các bậc tiền 
bối, con cháu các ông sau này đã góp phần xương 
máu vào công cuộc chống xâm lăng rất anh dũng 
về cả các lĩnh vực quân sự, văn hóa và xã hội. 

Hậu duệ ông 1а Lê Văn Cốc. năm 1885 đã có 
mặt trong phong trảo Nghĩa hội ở Quảng Nam do 
Trần Văn Dư và Nguyễn Duy Hiệu lãnh đạo. Lê 
Văn Cốc từng được Hội trưởng Nghĩa hội Trần Văn 
Dư cử дїї chức Đội trưởng Đội Xung phong thuộc 
đạo quân dưới quyền chỉ huy của Hội trưởng. Tiến 
sĩ Trần Văn Dư. 

Hiện nay số bằng sắc này vẫn còn trân thờ tại 
tử đường Lê tộc tại Trường Xuân tỉnh Quảng Nam. 

Và gần hơn. trong một lời Di ngôn của ông Lê 
Hiền (hậu duệ Lê Văn Ngư) có lời dạy con cháu: 

(Bản dịch, trích) 

“<... Các gia phả tiên linh vì chiến tranh loạn lạc, 
con cháu phải chau trốn nên thất lạc са. Nay còn lại 
hiển tổ khảo Lê Văn Ngữ từng đánh Tây xâm lược. 
Tổ tỉ (ро ông Май) ở nhà lo cất giấu. gìn giữ phổ chí 
tiên linh, bà là một bậc тї lưu hiếm có trên đời. 


1 Hát Nhơn ngãi - Dân ca Quảng Nam 
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Vào đời Tự Đức, hiển tổ từng đi đánh Pháp xâm 
lược bị tử thương, lính kinh binh đưa hài cốt uë an 
táng tại Бап quán (Ấp Tàu) xã Trường Xuân. 

Như thế đó, nhân dân lầm than, sưu cao thuế 
nặng, ta tự nguuện hớt tóc ngắn, gia nhập phong 
trào đấu tranh xin xâu giảm thuế để cho toàn dân 
an hưởng độc lập, thanh bình. Nhưng sự uiệc không 
thành là do bọn người làm phản. 

Các con cháu phải nghe lời trăn trối cửa cha, 
không ai được làm ngược lời cha dạu: đó mới gọi là 
hiếu М. Còn đốt uới người trong bổn tộc, làng xóm, 
ха hội thì hòa thuận là trước, đoàn kết là chu, các 
ngày gió tổ tiên phải ghi chép vào phổ chữ"), 

Năm Quí mão 1963 ngàu 12 tháng 12 

Cha Lê Hằng túc Hiên 
(NQT dịch) 


Trước đây vả gần nay một số giáo sư vả nhả 
nghiên cứu sử cho rằng Dó đốc Long tức Đô 
đốc Đặng Tiến Đông! là người góp công lớn trong 
cuộc đại thắng mùa xuân năm Kí dâu (1789). 
Đây 1а một ngộ nhận đáng buồn đối với lịch sử 
chóng xâm lược của nhân dân ta! 


1 Một số tư liệu đã dẫn trong bài này được công bố trên tạp 
chí Xưa & nay. 
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Sự thật hai vị đô đốc nảy hoản toàn khác 
nhau: một sinh trưởng tại miền Bắc được vua Lê 
phong tước hầu; vì vị nảy (Đặng Tiến Đông) củng 
với thân phụ (Đặng Tiến Miên hay Đình Miên) và 
8 anh em ruột là những người có công với Chúa 
Trịnh 1а đàn áp các phong trào nông dân Nguyễn 
Tuyển, Nguyễn Hứu Cầu (Quận He) ở Ngân Giả 
(Hải Dương). 

Vị sau (Lê Văn Long) là cánh tay mặt của vua 
Quang Trung trong công cuộc đánh ngoại xâm 
vào năm Mậu thân - Kỉ dậu: 1788 - 1789 đưa đến 
chiến thắng Đống Ра vang lửng lịch sử”), 


Còn đây là hành trạng của Đô đốc Đặng 
Tiến Đông (Đặng Đình Đông) cúng sống vào 
thời Lê mạt nhằm lúc Nguyễn Nhạc đem quân 
Bắc tiến với khẩu hiệu “Phò Lê diệt Trịnh" của 
anh em Tây Sơn như đã biết trong lịch sử cận 
đại nước nhả. 

1 Tham khảo: Nguyễn Q. Thắng. Từ điển tác gia uãn hóa Việt 
Nam. NXB Văn hóa thông tin, На Nội. 1999. 
Nhiều tác giả. Đối thoại sử học, NXB Thanh Niên. На Nội. 2000. 
Nhiều tác giả. Thực chất của đối thoại sử học. NXB Thế Giới. 
на Nội. 2000. 
Riêng hai tác phẩm sau chúng tôi cảm nhận hình như các tác 
giả khi đề cập đến vấn đề. cốt giành phán thắng cho cá nhân 
hơn 1а sự thật lịch sử (chứ thích tháng 8 năm 2000). 
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Vë nhân vật Đặng Tiến Đông (Đình Đông) sau 
khi tham khảo một số tải liệu đáng tin, chúng tôi 
đã viết trong Từ điển tác gia Văn hóa Việt Nam, 
NXB Văn hóa thông tin, Hà Nội, 1999. Nay xin 
trích lại để qui vị đồng lãm vả có thêm tư liệu để 
tham khảo, so sánh: 

"Đặng Tiến Đông hay Đặng Đình Đông là Đô 
đốc đời Lê (Cảnh Hưng) mà củng 1а một tác gia, 
còn gọi là Đặng Tiến Đông. không rõ năm sinh, 
năm mất. Tổ tiên vốn họ Trần (hậu duệ Trần Liễu) 
nhưng vì năm Tân mùi 1511 viễn tổ là Trần Tuấn 
khởi binh chống nhà Lê thất bại (Lê Tương Dực, 
Hồng Thuận năm thứ 3) nên một số con cháu họ 
Trần đổi sang họ Đặng. Họ Đặng lúc đó gồm 2 chỉ: 
Đặng và Đặng Trần bắt đầu từ thời điểm ау. Quê 
làng Lương Xá. huyện Chương Đức (nay là Chương 
Mì), tỉnh Hà Đông (nay thuộc tỉnh Hà Tây) cháu 
sáu đời Nghĩa Quốc công Đặng Đình Huấn hàng 
cháu Đại thần Đặng Đình Tướng (1649 - 1736). 

Ông sinh trưởng trong một gia đình đại vọng 
tộc; là cháu nội Thái tể Đại tư không Yên Quân 
công Đặng Đình Liễu. vì có công với chúa Trịnh, 
được mang quốc tính, nên còn gọi là Trịnh Liễu, 
con Thượng đẳng đại vương Đặng Binh Miên, 
(1679 - 1749) tước Thái Bảo Quận công. mẹ lả 
Phạm Thị Yến (1712 - 1759). Ông là con trai thứ 
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8 trong gia đình (gồm Đặng Đình Trí, Đặng Đình 

Thiệu, Đặng Đình Cầu, Đặng Đình Tự, Đặng 

Đình Giám, Đặng Đình Tú, Đặng Đình Hữu vả 

út là ông) tất cả đều được phong tước bá, hầu. 

Ông xuất thân võ quan, tửng lập được nhiều 
chiến công trong đời các chúa Trịnh, chức Đại 
đô đốc. Hầu hết cha con ông đều có công trân 
áp cuộc nổi dậy ở Ngân Giả do Nguyễn Hứu Cầu 

(Quận He) thông lãnh nên được vua Lê, chúa 

Trịnh phong tước Đông Lĩnh hầu vào những năm 

1784, 1785. Các sự kiện trên đều có ghi rõ trong 

Đặng thế gia phả kí (quyển 1). Lúc ây ở Đảng 

Ngoài triều đình Lê Trịnh bắt đầu bước vào đường 

suy vong; trong khi đó ở Đảng Trong tình hình 

cúng tương tự. Nhất 1а việc Trương Phúc Loan 
chuyên quyền, nội tình chúa Nguyễn thôi nát, 
phong trảo Tây Sơn nổi lên tiêu diệt chúa Nguyễn, 
rồi Bắc Bình vương Nguyễn Huệ đem quân ra Bắc 
diệt họ Trịnh, trù Võ Văn Nhậm, Nguyễn Hứu 

Chỉnh lộng hành ở Thăng Long. 

1 Hiện chúng tôi có 2 bộ Gia phẩ họ Đặng. một bộ do kiến trúc 
sư Đặng Văn Thảo ở Hà Nội gói tặng có tên Đặng tộc đại tôn 
phẩ (Q.1). 

Gia phẩ do chúng tôi sưu tám được có tên Đặng thế gia phẩ kí 


(Q.1). cả hai đều viết rõ hành trạng họ Đặng tử buổi đầu (thế 
kỉ XI) đến đầu thế kỉ XIX. 
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Năm 1787 Nguyễn Huệ ra Bắc lần thứ hai 
với khẩu hiệu “phủ Lê diệt Trinh”, Đặng Đình 
Đông tình nguyện đem binh dưới quyền ra phò 
hai anh em Tây Sơn. (Xin nhân mạnh một lần 
nứa, việc nảy Đặng thế gia phả kí nói rất rõ công 
trạng của thân phụ vả 8 anh em ông). Sau đó, 
ông theo Nguyễn Huệ vào Phú Xuân (Ниё) chứ 
không phải ông tự ý vào Quảng Nam phục vụ 
dưới trướng Bắc Bình vương Nguyễn Huệ vì lúc 
ấy Nguuễn Huệ chưa phải là uua Quang Trung. 
Tù đó về sau. gia phà họ Đặng không viết rõ gia 
thế và hành trạng ông sau khi vua Cảnh Thịnh bị 
bắt vả nhà Tây Sơn bị Nguyễn Ánh đánh bại vào 
năm 1801. Về Đô đốc Đặng Tiến Đông xin đừng 
lầm với Đô đốc Long; thật sự Đô đốc Long tức Võ 
tướng hữu quân của hoàng đế Quang Trung như 
các tải liệu đã dẫn ở trên (xem thêm mục tử Lê 
Văn Thử trong Từ điển nhân uật lịch sử Việt Nam, 
NXB Văn hóa thông tin, 1995). 

Trong Đặng thế gia phá kí có ghi rõ: “Đại Đô 
đốc Đông Lĩnh hầu Đặng Đình Đông ui thời thế ra 
phò chúa Nguuễn Nhạc, Nguuễn Ниё”. 

Ông (ĐTP) là tác giả Đặng gia рћа hệ toàn 
chính thực lục (6 quyển). Phả nảy khảo xét dóng 
họ Đặng và sinh hoạt chính trị Việt Nam tử thế 
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kỉ XI đến thế kỉ XVIII. Theo “Lời mào đầu” sách 
Đặng Thế gia phá kí thì Đặng Tiến Đông đến năm 
1803 mới hoàn tất bộ phả hệ trên. Như vậy ông 
sống đến đời Gia Long (1803). (Từ điển Tác gia 
Văn hóa Việt Nam, NXB Văn hóa thông tin, 1999). 

Thật vậy, Đặng Đình Đông (hay còn gọi là 
Đặng Tiến Đông) là một Đô đốc đời Lê Cảnh Hưng 
(1740 - 1786). ông Dó đốc Đông được phong tước 
hầu vì xuất thân trong một gia đình đại vọng 
tộc vả có công với chúa Trịnh trong cuộc đản áp 
các cuộc nổi dày của Nguyễn Hứu Cầu. Nguyễn 
Tuyển, chứ không góp công trực tiếp trong cuộc 
đại phá quân Thanh trong chiến dịch Mậu thân - 
Kỉ dậu (1788 - 1789) ở Hạ Hồi (Thăng Long, Ông 
(ĐTĐ) có chiến công chăng thì có thể ở một mặt 
trận nảo khác vả hình như không phải ở Đông 
Đa - Hà Nội. 

Tử những dú liệu trên cho phép chúng tôi 
chân thảnh nghĩ một cách có chứng cớ rõ ràng 
rằng: Đô đốc Long. người góp công đầu trong 
cuộc đại phá quân Thanh năm 1789 chính tên 
là Lê Văn Long, quê lảng Trưởng Xuân (Phú 
Xuân Trung) huyện Lễ Dương, châu Thăng Hoa, 
đạo Thửa tuyên Quảng Nam xưa (nay là phường 
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Trường Xuân, thị xã Tam Ki, tỉnh Quảng Nam). 


1 
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Sau khi đua tập bản thảo có bài nảy cho NXB, tôi (ЧОТ) vừa 


được đọc 2 сибп sách có tựa: 

- Đối thoại sử học (NXB Thanh Niên. На Nội. nám 2000. của 
một nhóm tác giả trong đó có bài Dó đốc Đặng Tiến Đông hau 
Dó đốc Đặng Tiến Giản, xin trả lại công đánh trận Đống Da cho 
~ Thực chất của "Đối thoại sử học" (NXB Thế giới. Hà Nội, năm 
2000) cũng của một nhóm tác giả. trong đó có một số bải 
phần bác các bài trong Đối thoại sử học và các bài tương tự về 
Đô đốc Баа Tiến Dóng. 

Vì nội dung bài Từ Lê Tấn Trung... đến Dó đốc Long này có đề 
cập đến Dó đốc Long. nên chúng tôi xin ghi thêm máy lời chứ 
thích phụ sau đây: 

Xin thưa trước. tôi (МОТ) nguyên lả một người dạy học lâu 
năm tại Sải Gòn. cũng có viết lách lai rai và đọc sách đó đây 
(không thuộc 2 nhóm có tên các vị trên). 

Thứ thật trước đây tôi chỉ nghe bạn bè bảo là đã đọc (vì tôi 
bổ đọc sách một thời gian) đâu đó có tác giả cho rằng Dó абс 
Long tức Dó đốc Đặng Đình Đông (Tiến Đông) người củng với 
hoảng đế Quang Trung đánh tan 20 vạn quân Thanh xâm 
lược ở Thăng Long năm 1789. Tử dư luận đó. tôi cất công tìm 
kiếm được một số tư liệu về một vải nhân vật quản sự có tên 
Long lả một võ tướng huu quán của vua Quang Trung. Số tư 
liệu trên chúng tõi công bó trên sách Quảng Nam - Đất nước 
ъй nhân våt (660 trang khổ 13 x 19 cm. NXB Văn Hóa TT, 
1966. Hà Nội).. Tù điển nhân våt lịch sử Việt Nam (cùng NXB, 
1977). Từ điển tác gia Văn hóa Việt Nam (cùng NXB. 1999, Hà 
Nội). Sau đó tôi hân hạnh. đọc Từ điển Bách khoa Việt Nam 
(tập 1) của một tập. thể giáo sư vả các nhả nghiên cứu khoa 
học lớn của cả nước do Trung tâm biên soạn Tử điển Bách 
Khoa Việt Nam tại Hà Nội xuất bản năm. 1995; trong đó có 
mục từ Đặng Tiến Đông (1738 - 1803) có nội dung tương tự 
như trên (tức Dó đốc Dág Đình Đông cùng với vua Quang. 
đánh tan 20 vạn quản Thanh xâm lược). 

Các tư liệu điển đã và thư mục уйа dán trên là một trong các 
bằng chứng có thể chứng minh một phần nào về Đô đốc Long 
người có công trong cuộc đánh tan 20 vạn quan Thanh xâm lược 
hồi năm 1789 cũng nhu Dó đốc Đông Lĩnh hầu Đặng Đình Đông. 


Nhu trên chúng tôi đã viết “Sự thật 2 vị пау Dó đốc Lê Văn Long 


уа Dó đốc Đông Lĩnh hầu Đặng Đình Đông (Đặng Tiến Dóng) là 2 
vị Đô đỗ hoàn toàn khác nhau. Một (Đặng Đình Đông) sinh ra và 
trưởng thành trong đời Lê Cảnh Hưng. quê làng Lương Xá, tỉnh 
На Đông. một (Lê Văn Long) quê làng Phú Xuân Trung (Trường 
Xuân) tổng Chiên Đàn trung. huyện Lễ Dương. phủ Thăng Hoa. 
tỉnh Quảng Nam; cả hai vị đều là Dë đốc đời Lê Canh Hưng vả 
Quang Trung”. Nhưng đích thực Đô đốc Long (Lê Văn Long) là 
người trực tiếp chỉ huy đạo Hữu quân của vua Quang Trung 
đã thần tốc tiêu diệt đạo quân của Sầm Nghi Đông ở Khương 
Thuong - Hạ Hồi đưa đến chiến thắng Đống Đa tuyệt vời năm Ki 
dậu (1789) như sử Việt Nam đã ghi. 

Về Đô đốc Đông Lĩnh hầu Đặng Đình Đông (Tiến Đông) thì 
tron Đặng thế gia phả kí có viết rõ: “Đại Đô đốc Đông Lĩnh hầu 
Đặng Đình Đông vì thời thế ra phò chúa Nguyễn Nhạc, Nguuễn 
Huệ tử nám 1786 như chúng tôi đã viết về tiểu sử Đặng Tiến 
Đông trong 2 tử điển аа dẫn. 

Riêng về ngày năm sinh của ông (Đình Đông) trước đây chúng tôi 
chưa khảo được nên trong Từ điển đã dẫn chỉ viết "không rõ пат 
sinh, пат mất”. Nay đọc qua 2 cuốn sách trên tôi biết được ngày 
sinh của ông là "ngày 2 tháng 5 năm Mậu Ngo niên hiệu Vĩnh 
Huu thứ 4 (18 - 6 - 1738)" tuy rằng trong Từ điển Bách khoa Việt 
Nam ghi rõ năm sinh. năm mát của ông (1738 - 1803). nhưng 
chúng tôi vẫn còn ngờ nên không đưa vào các sách đã dẫn 
Mục đích cuối củng vả cũng lả việc làm của chúng tôi là mong 
tin về sự thật mà củng ước mong là gần sự thật và khách 
quan để góp một phần nhỏ về tư liệu lịch sử cận đại nước nhà 
та đó củng lå tiểu truyện của các Nhân våt lịch Việt Nam một 
cách minh bạch. Thiết tưởng. sử liệu 1а vốn chung vả việc tìm 
hiểu sử cung 1à công việc chung của mọi người được vinh dự 
làm con dân Việt Nam chứ nảo đâu của riêng ai, hoặc thảnh 
phần nảo trong cộng đồng dân tộc Việt Nam đang hiện hứu 
giữa lòng dân tộc. Điều đáng tiếc và lâm buổn lòng độc giả là 
khi trao đổi, hình như quí vị đã cố tình cắt xén tải liệu vả bó 
quên một số chỉ tiết quan trọng có liên quan đến nội dung bài 
viết của mình. Chính điều đó các bài “đối thoại" và “phản đối 
thoại" của chư vị chưa làm hải lỏng đọc giả. 

Các nhả văn tiền bối chúng ta thưởng tự nghĩ "văn mình vợ 
người" có điều khả thủ. nhưng đôi khi cũng hơi... buồn cho 
văn chương vả nhân tình thế thái! 
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TÙ ТООВАМЕ ĐẾN ĐÀ NẴNG 


Thành phố Bà Nẵng hiện nay là một thành 
phố lớn nhất miền Trung, tương đương với Hà 
Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng trong 
lãnh vực hảnh chánh Việt Nam ngảy nay. 


Vào triểu Nguyễn (1802 - 1945), Dà Nẵng 
Іа một trong 4 tổng của huyện Hỏa Vang, tỉnh 
Quảng Nam. Nơi đây là cửa khẩu quan trọng, có 
trấn Hải dài (thanh An Hải vả Điện Hải) án ngự 
phía Nam kinh thành Huế. Đương thời nhân dân 
gọi là Vũng Thủng hay Vịnh Напо, 


Hải khẩu này vào các đời vua Gia Long, Minh 
Mạng, nhất là đời vua Tự Đức được bố phòng rất 
nghiêm ngặt trong việc bảo vệ đất nước nói chung 
và kinh đô Phú Xuân nói riêng. Năm Minh Mạng 
thứ 17 (1836). nhả vua cho chạm hình cửa Đả 


1 Vũng Thùng còn gọi là Vịnh Hàn (cả hai đều là tiếng Nôm). 
Hàn có nghĩa là bịt kín lại. Nếu đứng trên đỉnh đèo Hải Vân 
nhìn xuống thì ау bán đảo Sơn Trả bọc lây vịnh Đà Nẵng 
(Vũng Thủng) như hàn kín Thành phố Dà Nẵng lại. Do đó. 
nhân dân gọi là Vũng Thùng. Ca dao ở đây có câu: 

Tai nghe súng nổ cái đùng, 
Tàu Tau đã đến Vũng Thùng anh ơi! 
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Nẵng vào trong một các cứu đỉnh tại Đại nội Huế 
để tượng trưng cho công quyền Việt Nam. 


Trước năm 1945 nhân dân địa phương cũng 
như trong nước thường gọi Đả Nẵng là Tourane 
vì Dà Nẵng lúc đó là một “nhượng địa" của Pháp. 
Trong các hàng ước 1883 (hàng ước Harmand) 
và hàng ước Patenotre năm 1884 điều 7 có ghi: 
“triều đình Huế phẩi mở cửa Đà Nẵng để Pháp tự 
do ra uào” và hàng ước Patenotre điều 4 cũng 
ghi tương tự. Đến năm 1888 vua Đồng Khánh 
(1885 -1888) đã chính thức “nhượng” Ра Nẵng 
cho Pháp. Tử đó, Đà Nẵng trở thảnh một phần 
của lãnh thổ Pháp tại Đông Dương củng với Nam 
Ki; do đó Dà Nẵng lúc đó có tên Tây là Tourane. 

Danh xưng Tourane có tử thế kỉ XVI khi 
người Bồ Đảo Nha trong Công ti Đông Ấn đến 
đây lập thương điếm та họ gọi Đà Nẵng là Toron, 
Turon, Touron và tù này được người Tây phương 
ghi trong các bản đồ hàng hải của họ, như : Al- 
exandre de Rhodes, Taberd... vẽ vả ghi trong các 
bản đồ: An Nam đại quốc họa đô. Bản dó Đông Ấn 
và các nước chung quanh Ấn Độ, Bán dô các nước 
Đông Nam Á (bản đồ sau là do Đô đốc d'Estaing 
người Pháp vẽ sau khi ông ta đến hải phận Việt 
Nam định đánh úp. cướp của tại kinh thành Phú 
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Xuân). Các bản đồ nảy đều chưa rõ Đà Nẵng là 
Touron và sau đó người Pháp viết theo tiếng Pháp 
là Tourane như trong các văn bản hành chánh 
và bản đồ do người Pháp vẽ. Khi khảo về danh 
xưng Ба Nẵng, A.Hausoeman cho rằng: “Tourane 
là địa danh của một nơi uốn có một cái tháp (tour) 
trên cửa Hàn” như ông đã viết trong Voyage en 
Chine, Cochinchine, Inde et Malaisie)”. 

Tử đời vua Minh Mạng thứ 5 (1824), Tự Đức 
thứ 11 (1858) trở về sau Đả Nẵng là một tổng (tức 
tổng Bình Thái Hạ gồm các xã Hdi Châu, Phước 
Ninh, Thạch Than, Nam Dương, Nai Hiên, Thanh 
Khê, Mi Khê, Thạch Gián...) của huyện Hòa Vang 
như đã nói ở trên. Và lị sở của huyện nảy đóng 
tại làng Hóa Khuê (hay thuộc quận Ngủ Hành 
Sơn), sau đời vệ nội ô Đả Nẵng trong thế kỉ XVII, 
XIX. (Theo Đại Nam Nhất thống chí tỉnh Quảng 
Nam, bản khắc in Quốc sử quán). 


Sau khi người Pháp chiếm trọn đất Trung Ki, 
năm 1885 họ đưa Nguyễn Phúc Ưng Ki (1863 - 
1888) lên ngôi vua lấy niên hiệu là Đồng Khánh. 
Những năm cuối đời do sức ép của Pháp ông 
(ĐK) đã kí Dụ ngày 1-10-1888 với sự chuẩn y 
của Toản quyền Đông Dương lúc ày là Richaud 


1 Tham khảo: Nguyễn Q. Thắng. Hoàng Sa - Trường Sa. NXB 
Trẻ. 1998 
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(ngày 2-10-1888) chính thức cắt Ба Nẵng ra khỏi 
lãnh thổ Việt Nam lam “nhượng địa" cho Pháp. 
Tiếp đến ngày 24-5-1889 cũng viên Toản quyền 
trên kí một nghị định thảnh lập Bà Nẵng thanh 
một thanh phố trực thuộc công sứ Quảng Мат, 

Thành phố Bà Nẵng lúc ау được xếp vào loại 
thành phố cấp II (Municipalité de 2° classe) như 
thảnh phố Chợ Lớn (sau Sài Gòn, Hà Nội). Về tổ 
chức hành chánh Đà Nẵng giống như thành phố 
Chợ Lớn, viên Đốc lí (thị trưởng) có quyền tương 
đương như chú tỉnh trong Nam, chức vụ do Khâm 
sứ Trung Ki đề nghị và Toản quyền Đông Dương 
bổ nhiệm. Mọi quyết định của Hội đồng thảnh 
phố phải được Khâm sứ Trung Ki thông qua mới 
được đem ra thi hảnh. 

Đến ngày 19-9-1905 Toản quyền Paul Beau 
kí nghị định tách thảnh phố Đả Nẵng khỏi tỉnh 
Quảng Nam? thành một đơn vị hành chánh độc 
lập với tỉnh Quảng Nam và Công sứ tỉnh này. 

Với một phần xương thịt của tổ quốc và tỉnh 
nhà bị cắt ra làm “nhượng địa”, nhà yêu nước 
Trần Ош Cáp (1870 - 1908) năm 1904 trên đường 


1 Theo Nguyễn Q. Thắng. Quảng Nam - Đất nước uà 
Nhân uật, NXB Văn hóa thông tin, 1996. 
2 Nguyễn Q. Thắng. Sdd. 
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thi Hội ở Huế, khi ghé Dà Nẵng ông có bài thơ 
cảm hoàải về thành phố vong quốc пау. 


Đà Nẵng hoài cẩm 


Thử địa do hà động chiến phong, 
Chí kim đáo xứ thỉ xả tung 
Thuyền lâm nội phụ tam tải sắc, 
Xa tẩu trủng quan nhút lộ thông. 
Cố quốc sơn hà lân địch lí, 
Thủy gia lầu các tịch duong trung. 
An năng tái khởi Trần Hưng Đạo, 
Cộng văn Đằng giang vĩ đại công. 
Dịch thơ: 
Chỉnh chiến vì dâu ndu họa tai? 
Mà пау thấu những dấu lang sài! 
Cờ ba sắc nhoáng tàu uô cửa, 
Xe một đường thông đi suốt dài. 
Tiếng địch gọi hồn non nước cũ, 
Bóng chiều chói rạng phố lầu ai? 
Ước chỉ пау có Trần Hưng Đạo, 
Lập lại Đằng Giang trận thú hai!) 


1 Lam Giang. Trần Quí Cáp оа tư trào cách mạng dân quuên đầu 
thế kÚ XX. Đông А xuất bán. 1971. Sài Gòn. 
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Với thảm cảnh ấy mãi đến ngày 20-7-1945, 
Đả Nẵng mới được người Nhật chính thức trả lại 
cho Việt Nam củng một lần với Hà Nội, Hải Phòng 
(còn toàn bộ lãnh thổ Nam Ki, cả Sài Gòn thì đến 
ngày 12-8-1945, Nhật mới trả lại cho Việt Nam). 

Ngày 14-8-1945 Nhật đầu hang Đồng minh, 
Đả Nẵng trở thảnh ranh giới quân sự (các cường 
quốc thắng trận kí tại Postdam, lây vĩ tuyến thứ 
16 lảm ranh phân chia lực lượng quân sự) để 
quân Đồng minh tước khí giới quân Nhật. Tử Đà 
Nẵng trở ra - đúng 1а tử sóng Cẩm Lệ - do quân 
Tưởng Giới Thạch giải giới, tử sông Cẩm Lệ trở 
vào Nam do quân Anh tước khí giới quân Nhật. 


Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Đà 
Nẵng được gọi là Thành phố Thái Phiên, vì Đà Nẵng 
1а sinh quán của nhà yêu nước, liệt sĩ Thái Phiên 
(1882 - 1916) và tỉnh Quảng Nam lúc ау chính 
quyền cách mạng gọi là tỉnh Hoàng Diệu, vì Quảng 
Nam 1а sinh quán của liệt sĩ Hoàng Diệu (1828 - 
1882). Tiếp đến ngày 19-12-1946, thực dân Pháp 
tái chiếm Ба Nẵng. Tại đây cuộc chiến giữa quân 
dàn Dà Nẵng và Pháp xảy ra rất quyết liệt chứng 
tó được tinh thần yêu nước, chí bất khuất, kiên 
cường của đồng bảo Quảng Nam - Đả Nẵng. Một 
thi sĩ đương thời đã cảm khái trong một bài thơ 
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có nhan đề Thái Phiên khói Ша (theo truyền văn 
tác giả bài thơ nảy là của thi sĩ Tế Hanh). 


Thái Phiên khói lửa 


Ngược dòng quá khứ trăm năm trước, 
Sóng khóc lầm than nước đảo điên! 
Triều Nguuễn suu đôi đem nước bán, 
Đâu là mảnh đất mất đầu tiên. 

Cửa Hàn lạnh lẽo trông ra biển, 

Đau khổ còn lên những bóng thuyên. 


Thành Thái Phiên tắm mình trong khói lửa! 
Đất anh hùng lần nữa quuết hi sinh. 

Phơi tìm son cho sắc biển Thái Bình 

Thuó uong quốc đã từng đau cách biệt, 
Suốt trăm năm làm một đứa con hoang. 

Ôi! Nhớ thương lạnh lẽo cái tên Hàn”, 

Nhật thất trận Đồng minh chia ut tuuến. 
Trung Hoa đóng rôi thời cơ biến сһиуёп, 
Phương trời Nam cùng Pháp tiếp phòng quân 


1 Có lẽ tác giả chơi chứ vì Hán không phải lå lạnh та һап là bịt 
kín lại (tử nõm). 
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Thành Thái Phiên súng đạn nổ vang lừng, 

Đất lịch sử nghe linh hồn cháu máu! 

Đoàn vê quốc cắn răng thè chiến đấu, 

Mua liên thanh đại bác xối quanh minh, 

Những dân quân tự uệ quuết hi sinh, 

Mang ши đạn xông vào vòng khói lửa 

Em tình báo lòng thơ căm таи йа, 

Chị cứu thương hãng hái bước lên đường. 

Đến thường dân cũng rút bó quê hương, 

Chịu dau khó nặng tình thương tổ quốc 

Thành Thái Phiên sáng bừng nhu ngọn đuốc 

Đất hi sinh ngời giữa nước non Hồng, 

Hồ tiến lên đánh са обі tay không! 

Ta có chết nam châm còn chí hướng 

Lũ chúng nó một bầu không lí tưởng 

Sống trọn đời nô lệ kiếp tau sai. 

Người hay våt buôn thay phường xâm lược! 

Ôi! Đà Nẵng một mùa xuân đất nước 

Sẽ nở hoa thơm ngát tấm lòng người. 

Kể tử đó (1946) Dà Nẵng chính thức trở lại 

mang tên như tiền nhân chúng ta đã đặt tử triều 
Nguyễn cho đến hôm nay (1988). 
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CHÂU LAI (CHU LAI) 
MỘT ĐỊA DANH CỔ HÁN - VIỆT 


Gần đây tôi có 2 vị (một 1а giáo viên, một là 
cuu Giám đốc Bài truyền hình Bà Nẵng hoặc 
Quảng Nam(?) (tôi không đọc 2 bài báo của 2 vị 
trên) viết trên báo Nhân Dân ngày 10-3-2000 cho 
một cách chắc chấn 100% rằng Châu Lai là do tên 
một người Mi được Việt hóa (do tên Phó Đô đốc 
Krulak) và phiên âm thành Châu Lai hoặc Chu Lai 
(tức Krulak = Chu Lai. Và nghe đâu tỉnh Quảng 
Nam hồi tháng 5(2) năm 2000 có tổ chức một Hội 
thảo khoa học về Khu kinh tế mở Chu Lai ở Hội An 
cũng có người có ý kiến như trên. 

Thú thực, tôi không đọc được 2 bài báo có tính 
khoa học trên mà chỉ nghe người quen kể lại như 
vừa dàn. Thiển nghĩ một cách thông thường. nếu 
địa danh Châu Lai là do phiên âm tử tiếng Mi thì 
thật là quá xa lạ, và rất chi là thiếu tính khoa học 
để thuyết phục một số người trong đó có những 
người sinh trưởng ở vùng Nam, Ngãi. 

1- Về nguyên tắc phiên âm có 2 cách: một là 
theo nghĩa tử (ат) Hán Việt; hai là theo cách phát 
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âm tù gốc của bản пг. Cách thứ 2 1а bắt buộc 2 
nhóm tử đó về пгт âm (cách đọc) phải na ná nhau. 
Theo nguyên tắc trên thì cả hai đều không có đủ 
điều kiện để cho rằng tử tiếng Anh Krulak na ná 
Chu Lai. 

2- Tôi nhớ đâu hình như hồi năm 1965), nhân 
có sự ra đời căn cứ quân sự Chu Lai ở Quảng Nam 
(hồi đó là tỉnh Quảng Тїп) tôi có gặp Giáo sư Phan 
Khoang (1906 - 1971). Lúc ау GS. Khoang đang 
giảng dạy môn sử học tại Đại học Văn khoa Sài 
Gòn. ông cũng là anh em với các vị tướng, tá: Phan 
Xuân, Phan Hàm, Võ Đông Giang - Phan bá - đang 
ở Hà Nội, và nhà văn Phan Du. hỏi ông về địa danh 
Chu Lai, Quảng Тїп, Lí Tín... là các đại danh được 
chính quyền Sài Gòn айпа trong lĩnh vực hành 
chánh hồi ау. 

Về địa danh Châu Lai (Chu Lai), Giáo sư Phan 
Khoang vui về bảo: 


1 Đoản Thêm, Hai mươi пат qua, cơ sở XB Phạm Quang Khai. 
Sài Gòn. 1965. 

2 GS. Phan Khoang là tác giả các sách: 
Trung dung dịch giải. Trung Quốc sử lược, Việt Pháp bang giao 
sử lược, Việt Nam Pháp thuộc sử, Việt sử xứ Đàng Trong, Cửa 
vào sử học, Tổ chức chính quuên trung ương dưới thời Nguuễn, 
Chính trị Việt Nam qua các thời đạt... Và nhiều chuyên dë sử 
học đăng trên các tạp chí ở Huế uà Sài Gòn. 
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“Châu Lai là bến thuyên đến (Châu F}: thuyền 
lớn; lai- Ж: đến) chớ có chi mô". 

- Tôi thưa: 

Tại sao bến thuyền đến lại có ở xứ chó “ăn 
cát gà ăn muối”? (vì khu vực пау toàn đất cát và 
dân sống bằng nghề làm muối, nên tôi thưa vui 
với ông vậy). 


1 Tính chất thổ nhưỡng khu vực nảy khô сап vi đất toàn 1а cát 
trắng chỉ trồng được khoai lang. khoai mi vả rau tươi mà thôi. 
"Thế cho nên б đây có câu са: 

Đất Quảng Nam chua mun đà thấm. 

Кири Hồng đào chưa nhấm đã sau. 

Ваи vê nằm nghĩ gác tau, 

Hồi nơi mó ơn trọng nghĩa dàu cho bằng đâu (qua). 
Đây là thể "Hứng" trong Kinh ТЫ mà một thí sĩ vô danh nào 
đó đã vận dụng vào văn chương bình dân của dân tộc. Nếu 
hiểu theo phong cách văn chương Pháp thì đó là các ý tưởng 
và hình tượng vān chương (association des idées et images 
littéraires). như Vũ Hoàng Chương. Đính Hùng đã viết: 

“Chưa дар bao giờ ta dà mẽ, 

Này đêm tráng chiếu rượu ха vè 

Có ai ngán bước cẩm tay như, 

Xá muội tình sâu chớ lỗi thê...” (Vũ Hoàng Chương) 
Hoặc: 

“Chưa gặp em tõi vån nghĩ rằng, 

Có nàng thiếu nữ đẹp như trang 

Tóc xanh 14 bóng айа hoang dại 


Аи уёт nhìn tôi không nói гапа...” (Đính Hùng) 
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- Giáo sư Khoang, khoan hòa tiếp: 

Từ thế kỉ XV. tiền nhân ta trên đường Nam 
tiến, nhất là trong các cuộc chinh phạt lớn có hải 
quân tham gia thì các hải thuyền phát xuât tù 
miền Bắc xuôi Nam đều phải ghé Châu Lai để nghỉ 
sức một thời gian. Các hải thuyền này không thë 
ghé Đà Nẵng, Hội An... vì 2 cửa biển này thụt sâu 
vào dat liền, do đó tàu phải chạy dọc theo biển để 
vào Nam. Đến Châu Lai đường cũng đã xa kinh 
kì - Đảng Ngoài. Vå lại Châu Lai lại gần Châu Ó (Pl 
5 - nơi tàu пир, chỗ thuyền tránh giặc cướp 
- có lẽ hồi đó Vũng Quít = Dung Quất gồm cả 
Châu Ô) dễ liên lạc, thông tin hơn. Kể tù đời 
Lê Thánh tông đến chúa Nguyễn (thế kỉ XV - 
ХУШ), Châu Lai là một bến chiến thuyên của 
hải quân Đại ViệtU), 

3- Nếu cho rằng Phó Đô đốc hải quân Mĩ 
đặt tên Châu Lai là phiên âm từ tên ông (tôi nhớ 
như người bạn đọc bài báo trên nói lại với tôi 
ông ау là Krulak) để ghi tên mình ở Việt Nam, 
mà phiên âm tử Krulak ra Châu Lai (Chu Lai) 
thì nghe xa lạ quá và đâu còn là tiếng Anh phiên 
âm ra Việt ngứ. Nếu như vậy thì nhà văn Chu 
Lai (1946 - ...) ở Hà Nội cũng là tên phiên âm 


1 Lúc ấy GS. Phan Khoang có nói sự kiện trên một sử liệu mà 
nay tôi (МОТ) quên bằng. này không dám mơ hồ nhắc lại. 
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tử tiếng Mỹ chăng?! 

4- Tôi nhớ đâu là vào khoảng năm 1965, Đại 
sứ MI ở Sài Gòn lúc ау là tướng (5 sao) Maxwell 
D. Taylor, ông ta với tướng Westmoreland (tư 
lệnh quân Mỹ tại Sài Gòn), Bộ trưởng quốc 
phòng Mỹ McNamara, củng với Nguyễn Khánh 
(lúc đó là Thủ tướng chính quyền Sài Gòn) 
bay trực thăng suốt bó biển tử Thuận An đến 
Quảng Ngãi nhiều lần, nhiều ngày tháng, 
không địa sát để chọn địa điểm lập các căn cứ 
quân sự МЇ”. Cuối cùng họ chọn Châu Lai làm 
căn cứ không hải quân cho quân đội Mi đồn trú 
tại duyên hải Nam Ngãi. Việc đặt tên Chu Lai 
này chính quyền Sài Gòn và Mi có tham khảo 
ý kiến một số nhà chuyên môn trong đó có GS. 
Phan Khoang. Việc chính quyền hồi đó tham 
khảo các giới chuyên môn, chính ông Khoang 
nói với tôi lúc đó như vậy. 

Chỉ trong vòng một thời gian ngắn Mĩ đã 
ó ạt xây dựng căn cứ nảy trong vài tháng là 
tàu chiến và phi cơ phóng pháo hạng nặng Mĩ 
có thể cập bến, hạ cánh ngày đêm. Kể tử đó 
(1965) thị trấn An Tân (thuộc xã Kì Khương) - 
hồi đó là li sở của quận Lí Tín, tỉnh Quảng Тіп 
1 Đoàn Thêm, 1968 џіёс từng ngày, cơ sở XB Phạm Quang Khai 

Sài Gòn. 
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trổ nên rộn rịp vì có các cơ sở dân sự, quân sự 
Việt Nam và Мӯ. Quận Lí Tín cũ nay là huuện 
Núi Thành, tinh Quảng Nam và li sở của huuện 
cũng là thị trấn An Tân, nơi có cảng Châu Lai 
và căn cứ Châu Lai cũ. Và mấy năm gần đây 
chính phủ Việt Nam đã cho phép thành lập ở 
đây một khu kinh tế mó gọi là khu kinh tế mở 
Châu Lai (tôi nghĩ là nên giữ tên cú là Châu Lai 
và gọi đây là là khu kinh tế mở Châu Lai như 
tiên nhân ta đã khai sinh ra nó mây trăm năm 
rồi. [Xin lỗi chúng ta đọc theo cách phát âm 
của Miền Bắc là Chu thay vì Châu; Quất thay 
ví Quít cho nên mới có Chu Lai, Dung Quất (?!)]. 
Chính vì đọc là Chu Lai cho nên mới có người 
lợi dụng mà áp đặt nó là tên MU! 

5- Không những trong sử, trong ngôn ngữ 
mà trong lãnh vực sử, địa học, chúng ta còn 
thấy nơi ngày nay gọi là Châu Lai đã tử nhiều 
trăm năm trước та tiền nhân ta vẫn gọi và viết 
là Châu Lai (Chu Lai), Sơn Thành (Núi Thành) 
như trong một Gia рћа tộc Nguyễn, ở Quảng 
Nam có viết: 

“Ông Chánh là bực khai quốc công thân đời 
nhà Hô. Gia đình, con cháu uốn ở ngoại thành 
Thanh Hóa (...) Đến đời chúa Thái Vương Gia Dũ 
chuuën vào cư trú xứ Quảng Nam, phủ Thăng 
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Hoa, huyện Hà Đông. Cháu ngài là Nguuễn Công 
Ánh, cố Ánh là cháu của Thái bảo Quận công 
Nguuễn Đức Trung, ngài (NĐT) cho lập làng Ngọc 
Thọ và cư ngụ ấp Thọ Tân, làng Ngọc thọ, Tổng 
Phước Lợi Trung, huuện Lễ Dương, phú Thăng 
Hoa, trấn Quảng Nam (...) Đến đời Nguuễn Tấn 
Phước cùng con cháu uâng lệnh trên đến khai 
khẩn và cư ngụ ở Châu Lai, Sơn Thành (túc Núi 
Thành), vì cha mẹ trước dây đều cư trú ở huuện Lễ 
Dương, phủ Thăng Hoa, sau đổi là phú Tam Kg”. 
(Gia phá tộc Nguuễn Thanh Hóa ở Quảng Nam). 

6- Về lĩnh vực hải trình học (Đường biển 
học) trong dân gian còn rất nhiều tên các cửa 
biển, từ các cửa Tiểu Áp, Đại Áp, Cựu Áp, Tân 
Áp, Bản Tân, Châu Lai, Của Ló, Hiệp Hòa, Bàng 
Than, Áp Hoa... đồng thời cũng có rất nhiều địa 
danh như: Tam Ấp, Hà Búa, Cửa Ló, An Hòa, 
Bến Ván, Sơn Thành, An Tân... Những địa 
danh này ngày nay trở nên ха lạ với các bạn 
trẻ, nhưng đối với những người trung và cao 
niên xa xứ nó vẫn là những kí ức khó phai mờ 
trong tâm thức họ. Điều đó còn thây rõ trong 
một Bài vè thủu trình từ Huế vô Sài Gòn rất 


1 Các cửa biển. củ lao trên nay thuộc các xã Tam Phú, Tam. 
Thanh, Tam Hải. Tam Tiến. Tam Giang. Tam Nghĩa... thuộc 
thị ха Tam Ki và huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam. 
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dài - kể rõ các địa danh biển, cửa biển... như 
đoạn tử đèo Hải Vân vào Quảng Ngãi có những 
câu như sau: 


“Ngó lên cửa Аі 0 rất cao, 

Ta sẽ lần vào bãi Chuối, hang Doi 
Anh em nước củi thánh thoi, 

Hòn Hành nằm đồ là nơi cửa Нап 
Cửa Hàn còn ở trong xa, 

Trước mũi Sơn Trà sau có Hòn Nghê 
Vũng Nóm, Bãi Bắc dựa kê 

Mĩ Khê làng mới làm nghề lưới giăng 
Ngó về Non Nước thẳng băng 

Có chủa thờ Phật, Phật bằng linh thiêng. 
Lao Xanh nay ở gần miền 

Hàn La, Hòn Lui nằm liên Hòn Tai 
Năm hòn nằm đó không sai. 

Hòn Khô, Hòn Dài láo nháo nên уш? 
Ngó về Cửa Đợi thương ôi!®) 

Hòn Nóm nằm dưới mồ côi một mình 


Cửa Ất: Đèo Hải Vân nằm giữa tỉnh Thửa Thiên và Quảng Nam. 


2 Tử Cửa Åi đến Hòn Dài thuộc vùng biển Thành phố Ба Nẵng 


ngày nay. 
Cửa Đợt: tức cửa Đại. tên cú 1а Đại Chiêm, ë Hội An. 
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Tam Ар, Hà Вйа có rạn trời sinh 
Bàng Than, Cửa Ló luôn kinh Anh Нда® 


1 Tam Ấp. Hà Búa tức cửa Hiệp Hỏa (hay Đại Ар) nay thuộc xã 
Tam Thanh và Tam Phú. thị xã Tam Kì. Cửa này do sông Tam 
Ki và sông Vĩnh An chảy ra. 

Ran: là nhứng tång đá пайт. 
Tham khảo Nguyễn Q. Thắng. Hoàng Sa - Trưởng Sa. NXB 
trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh. 1988. 

2 Bàng Than, Của Lẻ, An Hòa: thuộc xã Tam Hải. Tam Tiến huyện 
Núi Thánh. Trong An Nam dai quốc họa đỗ ghi là Bàn Than. 
Cửa 15: thuộc làng An Hòa cú. sau năm 1945 đổi là ха Tam 
Hải. sau năm 1954 đổi là xã Kỷ Hỏa vả một phán xã Kỷ Trung 
(Tam Tiến). 

Bang Than là một bán đảo: trong Đại Nam thực lục chính 
biên gọi lả Bàng Than thạch. nơi đây thẳng góc với đường ra 
đảo Hoàng Sa (Pattle) thuộc quần đảo Hoảng Sa (Paracels) 
thuộc huyện Hoàng Sa. Thảnh phố Đà Nẵng. Bảng Than là 
vùng biển có thể làm nơi du lịch nghĩ mát гаї tốt; vì tử lâu cá 
biển ở đây rất nổi tiếng - "cá Bảng Than" 

Trong Đại Nam nhất thống toàn đỗ ghi đơn giản hơn nhưng 
vẫn có hai cửa lớn là Đại Cát và Đại Cát Mặc thuộc phía Nam 
tỉnh Quảng Nam. Thêm удо đây. trong Hdi trình chí lược của 
Phan Huy Chú (1782 - 1840) cũng nhiều lần nhắc đến hỏn 
Bàng Than của Tiểu Áp. Đại Áp để vào hải phận tỉnh Quảng 
Ngãi là Vũng Quít. Trong Đồng Khánh địa dư chí lược (tỉnh 
Quảng Nam) cúng ghi rõ địa danh "Bàng Than lå một hải đảo 
nhỏ giửa Tiểu Áp phía bắc và cửa Đại Ар ở phía пат". Tức 
cửa An Hòa củ, nay là сапа Kì Hà. 

Cửa An Hòa: tức сапа Kỳ На bây giờ. tên củ là Xuân Quang. 
còn Kỳ На là tên mới (trước 1975) của xã Diêm Trưởng củ. xã 
nảy sau năm 1945 đổi là xã Nguyễn Chỉ (liệt si) là một phần 
của xã Kỳ Xuân củ. 
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Châu Lai, Châu Ó bao xa". 
Trước mui Vũng Quít! thiệt là Thống Bính? 
Thống Binh có vũng ăn quanh® 


Châu Lai: Châu là thuyền lớn; Lai 1а đến. tức bến tàu đến 


đậu. Tử thế kỷ XV trên đường Nam tiến các chiến thuyền của 
hải quân Đại Việt đều ghé bến nảy. Tử thực tế đó Châu Lai 
trở thành địa danh Châu Lai, nay thuộc huyện Núi Thành. 
Tử năm 1954 - 1975 thuộc xã Кў Khương. quận Lí Tín. tỉnh 
Quảng Tín (nay là huyện Núi Thảnh. tỉnh Quảng Nam). 
Châu Ó: Châu là Thuyền lớn; Ó là chỗ пир. chỗ län tránh. 
Cung như bến thuyền. nên có ý nghĩa như trên; sau trở 
thành địa danh Cháu Ó, nay 1à thị trấn Châu Ó. huyện Binh 
Sơn. tỉnh Quảng Ngãi. 

Vũng Ош là một cái vịnh sâu nằm giữa Châu Lai và Châu 
Ổ. Đồng bảo miền Trung đọc là Vũng Quít nhưng bị biến âm 
thành Dũng Quit. Các bản đồ do người Pháp vẽ, ghi vả chú 
thích theo cách phát âm địa phương là Dung Quit (vì chù Pháp 
không bë dấu) må Quit chứ Hán 1а Quất. Do đó. trên các bản 
đồ cận đại ghi là Dung Quất. Nhưng trong An Nam đại quốc hoa 
dó in năm 1838. vån ghi là Vũng дий. Còn thời điểm vẽ bản đồ 
này chắc phải trước khi Jean Louis Taberd mát. rồi sau nảy Bá 
Đa Lộc (P. Pigneau de Béhaine) vẽ lại. mà Bá Da Lộc mất ngày 
9-10-1799. Do đó bản đồ nảy phải được vẽ trước năm 1799 vì 
khi ấy Quảng Nam còn gọi là Trấn, Dinh. Từ đó ông ta vẽ lại rồi 
cho in kèm trong Tur điển An Nam - La Tinh và Tự điển La Tình - 
An Nam cúng ghi là Vũng Quít, Mũi Lâm Châm (đồng bào Quảng 
Ngãi. Quảng Nam đọc là Mũi Nam Châm) nằm trong địa phận 
huyện Bình Sơn. Dinh Quảng Ngãi xưa (nay vẫn vậy). Chính 
xác hơn là hai ông hoàn tất bộ tự điển và bản đồ này vào nám 
1773 ở Đảng Trong như đã ghi ở sau tu điển. 

Tù Châu б trở vào thuộc tỉnh Quảng Ngãi. 
Thống Binh: Trong An Nam đại quốc họa đồ (1838) ghi lå múi 
Thống Bình bên cạnh Vũng Quít. 
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Lng Gánh, Mĩ Giảng ăn quanh Vũng Tàu 
Nói lèo rán, lái mau mau, 
Châu Me, Lò Rượu sóng xao Hòn Nhàn 
Khỏi Thập là tới Bàng Than 
Ngó thời Lao Ré nằm ngang Sa Kì 
Quảng Ngãi, Trà Khúc núi Chỉ 
Có hòn Thiên Ấn dấu ghi để đời" 
(Tài liệu do người uiết sưu tầm 
từ những năm 60 tại Tam Kì) 
Tử những sự kiện và các tư liệu dẫn trên, mọi 
người dàn địa phương có thể tin một cách trung 
thực những địa danh Hán Việt: Châu Lai (Chu Lai), 

Châu Toàn, Sơn Thành, An Тап, Vinh An, Trà 14, Diễm 

Trường, Xuân Quang, An Hòa, Tân Lược, Vân Trai, 

Khuơng М9, Bích Ngô, Phú Hung... (nay thuộc huyện 

Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) hoặc những địa danh 

thuần Việt như: Bến Ván, Nước Мап, Câu Trâm), Bà 

Bầu, Côn Xây, Gành... là những địa danh cổ thuần túy 

4 Trà Khúc: Sông Trả Khúc ở Quảng Ngãi. 

Thiên Ấn: Núi Thiên Ấn ở Quảng Ngãi. 

5 Câu Trâm: trước nām 1975. thuộc xã Kì Chánh (nay 1а Tam 
Nghĩa). nơi đây đất xấu. khí hậu khắc nghiệt. chính quyền Sải 
Gòn ở Quảng Nam. đặt một cơ sở "học tập". đối với người bât 
phục chế độ. Một nhả thơ bị "học tập" ở đây có bài thơ Ngàu 
vè, trong đó có đoạn: 
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Việt Nam. Các vùng mang tên trên đều là vùng biển 
cát trắng nằm dưới Quốc lộ 1 và đường xe lửa xuyên 
Việt, nay gồm các xã: Тат Hải, Tam Giang, Tam Tiến, 
Tam Hiệp, Tam Hòa, Tam Nghĩa, Tam Quang... thuộc 
huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam. Như vậy Châu 
Lai (Chu Lai) không phải là một tên Mĩ hóa (Krulak 
= Chu Lai) như một số quí vị dá nghĩ một cách chủ 
quan và nặng tính thời sự rồi viết ra như vậy. 

Với sự thật đó, ta có thể sử dụng tên gọi Châu 
Lai thay vì Chu Lai (Vũng Quít thay vì Dung Quất) 
để đặt tên cho Khu kinh tế mở Châu Lai Quảng Nam 
và Cảng nước sâu Vũng Quít Quảng Ngãi, Nhà máu 
lọc dầu Vung Quít Quảng Ngãivì đây là các địa danh 
cổ của tỉnh Quảng Мат, Quảng Ngãi xưa và пау 
vån còn đồng bảo địa phương sử dụng. 


“Chiều ué gió got ха хат, 
Con thuyên Kì Chánh yên nằm bên sông. 
Ó! Anh có thấu không? 
Ó! chị có thấu không? 
Đường Câu Trâm cát trắng, 
Nước Câu Trâm màn тап, 
Gạo Câu Trâm dó hoe! 
Câu Trâm không có nước chè! 
Câu Trâm chỉ có gió tre rì rào. 
Gió mâu bau ở phương nào? 
Gió ơi mâu hỡi cùng uào ở chung” 
(Ngày vê, Trường Xuân Phạm Liễu. 1957) 
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PHAN THÚC DUYỆN VỚI BẢN ÁN NAM TRIỀU 
KẾT TÔI ÔNG VÀ CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG 
PHONG TRÀO DUY TÂN NĂM 1908 


L. TIỂU SỬ 


Phan Thúc Duyên sinh năm 18681 tự là Mi 
Sanh, hiệu Phong Thử. còn gọi là Phan Sung hay 
Phan Diện, yếu nhân phong trảo Duy Tân năm 
1908. Quê làng Phong Thử, huyện Điện Bản, 
tỉnh Quảng Nam (nay là xã Điện Thọ, huyện Điện 
Bản, tỉnh Quảng Nam). 

Ông xuất thân trong một gia đình nông ng- 
hiệp, học sinh trường Đốc Quảng Nam, đậu cử 
nhân khoa Canh tí năm 1900, bạn đồng châu, 
đồng khoa với Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc 
Kháng, Nguyễn Đình Hiến, Lương Thúc КЎ... 

Sau khi đậu cử nhân, ông không ra lảm 
quan mả tham gia thực hảnh cải cách tự cưởng, 
khai dân trí, chân dân sinh theo chủ trương của 


1 Năm sinh trên. tôi theo Quốc triều hương khoa lục nhưng trong 
gia đình ghi ông sinh ngày 10 tháng 2 năm Qui dậu (1873). 
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phong trào Duy Tân. Đó 1а việc tổ chức các cơ 
sở: Thương hội, Nông hội, Tài thực hội (hội trồng 
cây)... mà ông là một trong các nhân vật kiệt hiệt 
nhất của các Hội thương ở Quảng Nam. 


Hội thương Phong Thử do ông (PTD) chủ 
trương vả điều hảnh ở gần sông Bảu Lớn thuộc 
làng ông. Theo tác giả Phong trào Duy Тап thì 
Hội thương пау “gồm có một nhà lầu, một nhà 
ngang dài vả hai nhà nhỏ nấu cơm, ăn và ngủ. 
Nhà lầu rất bề thế, có thể đứng vững qua thói 
gian lâu dải là một mục tiêu lâu năm nhìn vào để 
tin tưởng công cuộc làm ăn chắc chắn, có nhiều 
triển vọng lớn (...) Công cuộc buôn bán tuy do 
những ông tiến sĩ, cử nhân điều khiển, nhưng 
vốn là con nhà nỏi nên họ không quá vụng về, 
bó ngỡ. Hợp thương nảy biến thành đầu não cho 
các thương cuộc trong tỉnh. Thương cuộc Hội 
An thời kì nảy cũng đóng vai trỏ rât quan trọng. 
Vì nơi đây không chỉ giao thiệp với vùng Quảng 
Nam ngoải, chịu ảnh hưởng Trần Quí Cáp mà 
cả với Quảng Nam trong chịu ảnh hưởng Huỳnh 
Thúc Kháng”? 

Tháng 4 năm 1906. ông củng Lê Bá Trinh, 


1, 2 Nguyễn Văn Xuân. Phong trào Duy Tân. NXB Lá Bồi. 
Sài Gòn 1970. 
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Hồ Thành Vân... và các đồng chí khác lên tận 
miền nguồn Düi Chiêng, Ti, Sé... tìm các vàng đất 
hoang để khai khẩn trồng trọt vả tạo nên các đồn 
điền có tiềm năng nông nghiệp theo chủ trương 
của phong trảo Duy Tân mả ông vả các nhả lãnh 
đạo đã thảo ra tử đầu. Các địa danh như: Cờ Vĩ, 
Phường Rạnh, Dùi Chiêng, Тї, Sé, Kẽm... thuộc 
miền nguồn, cho đến Yến Nê, Hà Thân, Quảng 
Cái, An Trạch ở vùng trung châu. đồng bằng đều 
có dấu chân ông vả các thân hứu kinh qua. 

Phong trào tử đó ngày cảng phát triển có qui 
mô vả đến tháng 3 năm 1908 hầu như khắp nơi 
thuộc tỉnh Quảng Nam đều có các cơ sở duy tân. 
Và cũng tử đó nổ ra cuộc biểu tình đòi giảm sưu 
bớt thuế mả hạt nhân của nó lả ở Đại Lộc, Điện 
Bản, Tam Ki... 


Hiện tượng những đoàn người biểu tinh đầu 
tóc hớt ngắn, quần áo rách rưới với hảng ngàn 
người kéo đến huyện lj, tỉnh lị đòi giảm sưu bớt 
thuế năm 1908 có lẽ 1а cuộc biểu tình vĩ đại đầu 
tiên trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Các cuộc 
biểu tình ау không phải chỉ thuần hạng nông 
dân, dân nghèo. mả cỏn có một số lớn những 
người có hoc. giàu có ở thôn quê và thị thanh 
tham dự. Có ngày tổng số đoản người biểu tình 
lên đến một số đáng kể, như ở Điện Bàn, Hội An: 
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“Dân nghèo tới thành tĩnh uà tòa sứ đến hơn 6000 
(sáu ngàn) làm бп dữ, tuy абі uới quan Pháp họ 
hơi giữ trật tự mà đối uới quan Nam uà thân sĩ thì 
giận dữ la lối nhu điên” như Phan Châu Trinh 
đã mô tả. 

Thực dân Pháp và tay sai Nam triều hoảng 
hốt trước sự thúc tỉnh và căm thủ của quần 
chúng, họ liền ra tay khủng bố bằng cách đản 
áp trắng trợn vả cho bắt hảng loạt các vị khoa 
bảng, thân sĩ đã trực tiếp hay gián tiếp liên hệ 
đến phong trảo, trong đó có ông. 

Trong bản án kết tội Phan Thúc Duyện và 
các đồng chí, bọn quan án đương thời viết: 

*Án văn: 

Huỳnh Thúc Kháng, Phan Thúc Duyện, 
Nguyễn Thảnh, Lê Bá Trinh quân hệ vi sách 
trung nhân khối bất bội quốc nhân (tức Phan Bội 
Châu) chi bất nhi tüng паі. Nguyễn Thành kiến 
tha để gia tức thỉnh Phan Thúc Duyện, Huỳnh 
Thúc Kháng dự chi thương nghị. Tự nhi văn tha 
khứ quốc Nguyễn Thành. Phan Thúc Duyên, Lê 
Bá Trinh huu thiết lập thương hội, điễn thuyết, 
Âu trang, đồng thời tịnh khởi cứ như ngụy tác 
Hạ sở khai tắc... đẳng thủy tắc liệu kết âm mưu 


1 Phan Châu Trinh. Trung Kì dán biến thi mat kí, (bản dịch). 


51 


chung tắc bồi vị chỉ tham trợ. Duy kì gian vãng 
lai tín trật mật bất khả đắc nhi tri nhi biến kì sở 
vi, như thử vị kì phi hữu di chỉ phản kì khẳng tín. 

Thương hội tắc Phan Thúc Duyện, Nguyễn 
Thanh chủ chi, diễn thuyết tắc Huỳnh Thúc 
Kháng. Lê Bá Trinh chú chỉ. 

Tức như tác thi tắc hữu hữu thóa mạ lao yễm 
yễm, cú kí vị tắc cường quyền diện tự chỉ ngôn 
nhi Lê Bá Trinh úy đệ tử hạ hương dân thôn kết 
đoản diệc hữu di ái đồng bảo vi tôn chỉ chi ngữ, 
chư học đường diễn thuyết giai bột... ủy chỉ tử 
duy kì gian hữu khai trí trị sinh cần học tỉnh xa 
chư sự nhi đại để di dân quyền vi chủ nghĩa khái 
nhân di bột mạng chỉ tâm. Sát kì tình do thực 
tự Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng xướng 
chỉ nhi chư nhân vị chi phụ hội nhỉ. Hiện hạ hạt 
dân bế động mạt thủy phi dân quyền chỉ thuyết 
vi chi tiệm di khích thành sử phi. 

Ám luật trọng hiến tắc nhân dân đốc tương 
hiên vuu bât miễn hữu xác chính quyền nhi... trị 
thiết hình nạn trước thả vi thử sự xướng thú giá 
bất thốn nhất nhị nhân ki tha tri nhi bất thủ hữu 
chỉ bất tri nhỉ vọng thính thử hữu chỉ sử nhút thời 
tận. Duy trị tội tắc quốc gia hữu sở bất nhẫn đấu 
tứng sát chi, bình nhụt tham chỉ chúng luận minh 
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bạch chỉ đấu trác vi cứu phúc trị mưu phản vị 
hành luật: Huỳnh Thúc Kháng, Phan Thúc Duyên 
thỉnh dú Phan Châu Trinh đồng khoa xử tử phát 
Côn Lôn; Nguyễn Thành, Lê Bá Trinh trượng tam 
thiên lí chí vi khổ sai nhất bách lưu tam thiên lí”. 

Dịch nghĩa: 

Huùnh Thúc Kháng. Phan Thúc Duyên, Lê Bá 
Trinh, Nguuễn Thành dèu là người có danh sắc 
không lẽ không biết người trở lòng vói nhà nước (tức 
Phan Bội Châu) là người không nên theo. Nguuễn 
Thành thấu nó (PBC) tới nhà, liền đi mời Phan Thúc 
Duyên, Huùnh Thúc Kháng cùng nhau bàn luận. 
Sau nghe tên ấu đi khói nước, thì Nguyễn Thành, 
Phan Thúc Duyên, Lê Bá Trinh lại lập ra hội buôn, 
hội diễn thuuết, hội mặc dó Tây; đông thời dựng га 
cứ như tên làm nguy là На“ khai; máu người đó 
thì trước rú nhau mưu thầm, sau thì lên giúp của. 
Tuy trong máu uiệc đó thư từ qua lại bí mật, biết 
không được, nhưng dù uiệc họ làm như vây nói 
rằng không có chí khác thì ai mà tin họ được. 

Hội buôn thì Phan Thúc Duyên, Nguyên Thành 
làm chủ. Hội diễn thuyët thì Huỳnh Thúc Kháng 
uà Lê Bá Trinh làm chủ. 

1 Nguy là Hạ: trước đây nhiều người lầm tin ông nảy là Nguy Tác 


Hạ. thực sự tên ông 1а Lê Hạ. chức Quản cơ trong đạo Nghĩa 
quân Phan Đình Phùng ở Hà Tĩnh. 
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Coi như trong thi của chúng nó làm có câu 
“Мапа пїмёс, chuồng lồng”), gởi thơ thì có саи 
“nói trước mặt người ашуёп тапћ”® Lë Bá Trinh 
sai học trò xuống dưới dàn kết đoàn cũng có câu 
“lấu thương yêu đồng bào làm chuyên đầu tiên”. 
Trong mấu trường học, diễn thuuết đều dùng nhiều 
lời trái quấu. Tuy ở trong có nói: “Mó trí, lo làm, 
siêng học, bớt xa хї” các uiệc. Nhưng tất cả đều 
lấu dân quuën làm chú nghĩa, xúi người ta sinh 
lòng khinh rẻ. 


Xét tình thiệt thì do Phan Châu Trinh, Huùnh 
Thúc Kháng xướng ra, còn máu tên đó phụ họa 
mà thôi. Bây giờ đâu, dân trong tỉnh lộn хӧп, chưa 
chắc không phải là lời nói “dân quuën” lân lần gây 
1 Trong bài thơ Chí thành thông thánh Phan Châu Trinh làm 

năm 1905 tại ki khảo hạch ở tỉnh Bình Định có câu: 

“Trưởng thử bách niên cam thóa та, 

Cánh tri hà nhật xuất lao lung”. 

2 Nghĩa: Cứ uậu chịu lì người mắng nhiếc, 
Bao giờ ra khỏi cảnh chuông lông. 

- Cường quuën diện tự: Nói trước mặt người quyền mạnh. Theo. 
Huỳnh Thúc Kháng trong Thí tù tùng thoại. bản in năm 1939. 
nhà in Tiếng Dân. Huế thì “Lúc tôi (HTK) bị giam ở ngục Fai- 
foo (Hội An). ông cử Duyên chưa bị bắt có gởi tôi một bức thơ. 
trong có câu: Bình nhật thường trực tiếp nhà cường quuên chí 
trần uiệc lợi hại v.v... Уйу mắng nhiếc, chuông lông (thóa mạ. 
lao lung): Nói trước mặt người quuên mạnh (cường quyền diện 
tu) là do họ viết trong thơ. văn... giao tiếp với nhau chứ không 
phải mắng nhiếc..." nhà đương cuộc... 
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nên. Nếu không chiếu luật mà trị tội cho nặng thì 
dân sẽ bắt chước nhau làm chuyên quáu, không 
phải có điều trở ngại cho chính quuën mà uiệc cai 
trị sinh ra khó khăn. Уа lại làm máu uiệc đó, Бау 
đâu ra chẳng qua một hai người, còn người khác 
biết mà không thú thiệt cũng có, không biết mà 
nghe bậu theo cũng có. Nếu một lần bắt tội hết 
cả thì nhà nước không nỡ lòng, nên xét theo ngàu 
thường những người đó, uà so sánh uới lời bàn của 
số đông, hỏi xét rõ ràng để bắt tội cho xứng đáng. 


Bâu giờ chiếu theo luật “mưu làm giặc mà 
chưa làm”, định tội Huùnh Thúc Kháng, Phan 
Thúc Duuện cũng bất tội như Phan Châu Trinh: xử 
đàu Côn Lôn, còn Nguuễn Thành uà Lê Bá Trinh 
thì đánh 100 gây, dày đi 3000 dặm”, gặp ân xá 
không Һа”. 

Thế lả ông Ы dày Côn Đảo củng với các thân 
hữu vả đồng chí khác mả thực dân đã bắt tử 
Thanh Hóa đến Bình Thuận. 

Ở Côn Đảo ông bị giam khổ sai, lao dịch hơn 
10 năm, nhân ông có người con trai tên Phan 
Minh tham dự cuộc chiến ở châu Âu hồi năm 
1 Phan Châu Trinh. Trung Kì dân biến Һ mat kí, 


Nguyễn Q. Thắng dich, phủ QVKĐT VH xuât bản, 
Sài Gòn, 1973. 
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1914 - 1916 (sau lưu học ở Pháp đậu ki sư hóa 
học về lảm việc tại Sải Gòn. Năm 1945 ông bị 
người trong gia đình bên vợ giết ở Trảng Bảng - 
củng với ông Diệp Văn Кі để đoạt của) làm đơn 
khiếu nại với chính phú Pháp, đến năm 1919 
thực dân buộc lỏng phải trả tự do cho ông. 

Sau khi về đất liền, khi ông bị thực dân và 
Nam triều cưỡng búc lưu trú tại Quảng Bình”. 
Sau hơn 10 năm sống ở Đồng Hới, đến năm 1931 
ông mới được về sống tại bản quán (làng Phong 
Thử, huyện Điện Bản). Đến ngảy 3-11-1944 ông 
qua đời?” tại quê nhà. 

Ở Côn Đảo, khi ông được trả tự do, Huỳnh 
Thúc Kháng có tiễn tặng ông hai bải thơ: một 
bài ngū ngôn vả bài trưởng thiên. Nguyên văn 
như sau: 

“Biệt thị tiêu hồn vật, 
Phân khâm huống ngục trung. 
Khứ lưu kim nhật vị. 
тап khổ thập niên đồng. 
Hải hoạt châu lâm ngạn. 
1 Theo Huỳnh Thúc Kháng viết trên báo Tiếng Dân. 


2 Theo Nguyễn Q. Thắng. Quảng Nam - Đất nước và Nhân ойі, 
NXB Văn hóa thông tin. 1996. Hà Nội. 
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Thiên cao hac xuất lung. 

Y hr do hữu mẫu, 

Nhút kiến tiếu nhan hồng”. 

Tác giả dịch: 

Cái biệt, ghê hỗn nhi, 

Phương chi giữa cảnh cùng! 

О, vè chia khác ngå, 

Cau đắng lẫn mười đông. 

Biển rộng thuyên gần bến. 

Trời cao hac thoát lông. 

Mẹ già cùng thấu mặt, 

Dua cửa thỏa lòng trông. 

Và bài trường thiên 

Âu triều đông lai hám Á lục 
Thiên niên tổ quốc trầm địa ngục, 
Đường đường bát xích nam tử thân. 
Nhiệt huyết nhút trướng nan tự súc 
Hồi sức đương niên mộng nhút trường. 
Ат thất hà lai nhứt thuyên quang, 
Hạn địa hốt nhiên tịch lịch khởi. 
Hồ hảo bôn tàu. cử quốc nam bắc 


phân nhược cuồng. 
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Dược lực vi nhược áp luc manh, 
Kinh cúc dinh đồ chỉnh lộ ngạnh. 
Yêu vân nhứt vọng tử điên trường. 
Thương hội học đường tân bảo ảnh. 
Cô đảo nhỉ lai dư thập thu. 
Cố quốc hả sơn tầng hồi đầu, 
Yêm yêm khởi thệ tích nhút tử. 
Chỉ hận mãn xang hoài bão, 
đương nhật vi năng thi bán trủ. 

Hoảng kim tuế nguyệt tứ hả tốc, 
Cố ảnh ta đà sầu bệ nhục. 
Hà kì bác hậu thạc quá tồn, 
Huu du hà sơn kiến diện mục. 
Qui hi hồ. phong trần duyệt tận kiến 

chân ngô, 
Bế môn trường tạ không йат Nho. 
Trước trước đạp hạ thiệt địa khứ, 
Đông ngung di thệ khang tang du. 
Lam phong nhât khúc tâm như hồng. 
Cử đầu tử vọng thủy mông 
Quân bất kiến song dực phụng, 

lục cánh hồng. 


Điều lung nhất xuất chỉ xích chỉ ngoại 
giai thưởng không. 
Tác giả dịch: 

Sóng Âu hải truuền sang Đông Á 

Xót nước nhà khóa lấp dưới ao sâu. 

Thân trai tám thước màu râu, 

Một bầu tâm huuết lẽ đâu ngôi nhàn? 

Giấc mê mộng trải nghìn năm bảng lắng, 

Phòng kín đâu tia sáng bỗng soi uào. 

Đất bằng tiếng sét xôn xao, 

Khăp người trong nước hô hào như say. 

Sức пһау kém sức đè càng nặng. 

Trên đường đời lắm chặng gian nan. 

Tư bë búa lưới mâu dàn 

Hội buôn, trường học, bóng tan bọt chìm. 

Cảnh tù tội mười năm Côn hải, 

Tầng quau đầu ngắm lại non sông. 

Vẫn cầm cái chết như không! 

Chưa nên một uiệc tầm lòng chưa cam! 

Ngàu tháng cứ xăm xăm đi chóng, 

Thịt uế non ngắm bóng thêm buồn! 

Trời đông trái lớn uẫn còn, 
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Mặt màu lại gặp nước non lần này. 

Cái “ta” đã trải đầu gió bui, 

Về phen пау tự tụi Nho ngóng! 

Bước đường chắc chắn sẽ giong, 

Buổi mai đã hỏng, hẳn trông buổi chiêu. 

Ca một khúc chín chiều ruộng nóng, 

Trông tư bề ngọn sóng mênh mông. 

Kia xem chim phụng chim hồng, 

Đường mâu thẳng cánh, ra lông bau cao”. 
п. NHŨNG GIAN DỐI CỦA BẢN ẤN NĂM 1908 

DUỚI CON МАТ PHAN CHÂU TRINH 

Nay xin trở lại phân tích bản án mả Nam 
triều kết tội ông và các đồng chí hồi ау. 

Ở đây sẽ dẫn ra từng chỉ tiết của bản án, 
vì theo Phan Châu Trinh bản án nảy có 15 điều 
gian dối và “không thể hiểu nối. Chúng tôi dịch 
sát nguyên văn theo cách nhìn của Phan Châu 
Trinh trong tác phẩm Trung Kì dân biến thỉ mạt 
kí để trình nghị viện (Quốc hội) Pháp củng Hội 
Dân quuën và Nhân quuên Paris hồi năm 1911. 


1 Huùnh Thúc Kháng, Thi tù tùng thoại, Nhà in Tiếng Dân, 
1939. Huế. 
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1. “Huỳnh Thúc Kháng, Phan Thúc Duyện, Lê Bá 
Trinh, Nguyễn Thành, đều là người danh sắc, еб lẽ nào 
không biết người trở lòng với nhà nước (túe Phan Bội Châu) 
là người không nên theo”. 

Phan Bội Châu là người tỉnh Nghệ An, đỗ 
Cử nhân, trước пат 19030), thi ở trường Quốc 
Tử Giám, ăn lương đi học. Năm ау thi hội không 
đậu. không biết ai cáo giác việc gì, quan Khâm 
sứ Huế có đồi hỏi, rồi cho về. Sau 4, 5 tháng lại 
có giấy sức các tỉnh mật bắt. Ông biết được, trốn 
xa chẳng biết đi đâu (khi ấy tôi lâm ở bộ nên biết 
тб). Một năm sau mới biết. Ông trốn sang Nhật 
Bản. Nay còn mà bắt chưa được. 

Còn bốn người nói trên, vốn nhân vụ dân 
tỉnh Quảng Nam xin xâu mà bắt kết án. Nay đầu 
bản án thì dựng việc Phan Bội Châu trở lòng với 
nước. Thử hỏi Phan Bội Châu dinh đáng thế nào 
vào vụ án ау? vả tại sao biết chắc bốn người ấy 
tất theo Phan Bội Châu? Chưa hề thấy nói rõ. 
Án tỉnh đã vô lí, văn nghĩa đại bất thông. đó lả 
một điều không thể hiểu. 


1 Tức khoa Canh tí nám 1900 tại Trường thi Nghệ An (Ông đậu 
giải Nguyên). 
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2. “Nguyễn Thành thấy nó tới nhà, liền mời Phan 
'ThúeDuyện, Huỳnh Thúc Kháng đến cùng nó bàn bae”. 

a) Nói “tói nhà” là nói tới khi nào? Trước khi 
ông ау đi Nhật Bản, hay sau khi đã đi Nhật rồi 
trốn về та tới nhà? tới ngày nào? tháng nào? 
sao không nói rõ? 

Song cứ theo lời đoán dưới nói “nghe nó bó 
nước mà đi”, thì biết tới nhà trước khi ông ta đi 
Nhật. Nhưng mà trước khi ông ây chưa đi Nhật 
thi 1а một ông Cử nhân, chưa mắc tội danh gì. 
Nếu ông ta tới nhà mà phải tội, thì không mình 
chi Nguyễn Thành và ba người nửa phải tội, vì 
sao? Vì trước khi bỏ nước mà đi, ông ấy không 
phải chỉ tới nhà mấy người nọ mà thôi, trường 
Quốc Tử Giám đã thấy ông ау đến (nhà nước có 
cấp bổng). trường thi hội đã thấy ông ау đến, іда 
Khâm sứ Huế cũng đã thấy ông ấy đến núa. Vå 
chăng, việc tới nhà Nguyễn Thành với việc xin 
хаи liên hệ thế nào? Chưa Һау nói rõ. Đó là hai 
điểm không thể hiểu. 

a) Nói cùng nhau bàn bạc thì bàn bạc làm việc 
gì? Tất phải có người biết rõ; nay không nói ra, 
chỉ nói hổ lốn mà thôi. Уа chăng việc bản bạc ау 
củng việc xin xâu liên quan thế nảo? Chưa thấy 
nói. Đó 1à ba điều không thể hiểu. 
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3. “Sau nghe tên ấy đi khỏi nướe, thì Phan Thúc 
Duyên, Nguyễn Thành, Lê Bá Trinh lập ra hội buôn, hội 
diễn thuyết, hội mặe đồ Tây, đồng thời dựng га, єй như lời 
tên nguy là Hạ nó khai”. 


a) Hội buôn ở Quảng Nam, thì thân sĩ lập 
năm 1905 mở tại phố Hội An, gần bên tòa sứ. 
Phần hủn có Công sứ và quan Nam, tỉnh cho 
chứ kí lam bằng. Lại hội buôn thì các tỉnh Bắc 
Ki đều có. đâu chỉ ở Quảng Nam mà thôi. Nếu 
vì lập hội buôn mà làm tội thì hội buôn Bắc Ki 
và hội buôn tỉnh Bình Thuận đến nay hãy còn 
thì sao? Và chăng, hội buôn củng với Phan Bội 
Châu, củng với việc xin xâu can thiệp thế nảo? 
Không Һау nói. Đó là bốn điều không thể hiểu. 

b) Diễn thuyết. Hội diễn thuyết thì chính tôi 
xướng ra. Nguyên buổi ау quan Toản quyền Beau 
có sức báo cáo quan tỉnh chuyên sức xã dân lập 
trường tiểu học. Ở Bắc Kì đã lập nhiều, còn ở 
Trung Kì không thấy sức bắt. Tôi đến Tòa sứ xin 
thiệt sức cho xã dân lập trường học. Công sứ trả 
lời: “Nếu dân muốn học thì lập, không thì thôi; vå 
lại, cũng khóng có thầu”. Bởi vậy, tôi đi khắp trong 
xã dân diễn thuyết nói việc lập trường học có ích, 
trong 5, 6 tháng lập ra trường day Quốc ngữ và 
trường dạy chứ Pháp ước hơn 40 trường. Vả chăng. 
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diễn thuyết thì diễn thuyết tại tỉnh thành, hoặc tại 
các dinh làng. Trong huyện tôi là huyện Hà Đông 
thì diễn tại Khổng miếu, cách Nha Đại lí khoảng 
2km, Quan Pháp cũng có lúc đến nghe. Và chăng. 
việc diễn thuyết củng việc Phan Bội Châu, việc xin 
хаи, dính дар nhau thế nào, chưa thấy nói rõ. Đó 
là năm điều không thể hiểu? 

с) “Mặc đô Tây” người Nam thuở nay, tử bậc 
trung trở lên, thường dủng sô sa của Tảu, tử 
khi thuế nhập cảng tàng, vật giá thêm mắc, con 
buôn Tàu hay giả mạo, đem hàng xấu thế hàng 
tốt, tốn tiền nhiều mả mau rách. Thân sĩ biết 
vậy nên hẹn củng nhau ngày thưởng qua lại thì 
mặc đồ Tây, thay đồ Tàu, vì giá rẻ mà hang tốt, 
lại tiện cho người làm việc. Đó 1а cái ý của hội 
mặc đồ Tây vậy. 

Vå chăng, đửng nói đến việc bớt tốn làm 
chi, thì mặc đồ Tây có tội gi? Luật nước có cam 
không? Than бї! Mặc đồ mà xử tử! Cái án ngân 
đời mới thây. Nhưng việc mặc đồ Tây. củng với 
việc Phan Bội Châu, củng với việc xin xâu quan 
hệ thế nào? Chưa thây nói rõ mà dẫn vào. Đó là 
sáu điều không thể hiểu? 


d) “Người làm ngụu tên Hạ” nghe nói tên Hạ 
là người Nghệ An. thủ hạ của ông Phan Đình 
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Phủng. sau ông ау chết, thì tên ау lưu lạc củng 
nơi, đã giả lại có bệnh nghiện thuốc phiện. Án 
sát Hà Tĩnh là Cao Ngọc LẸ™ bắt giam tại tỉnh 
ау. Về sau các án xử tử thân sĩ các tỉnh đều có 
bốn chứ “cứ danh Hạ khai”. Nhưng không ai thấy 
mặt nó cả. Vả, khi quan tỉnh Quảng Nam kết án, 
thì không có giày giải Hạ đến, người trong tỉnh ai 
củng biết việc ау. Vậy thì lời tên Hạ khai, ở đâu 
mà ra đến đó? Lại cứ nói theo lời tên Hạ khai, 
mả tên Hạ khai sao thì không hề nói ra. Làm án 
như vậy thì tử xưa đến nay chưa hề Һау! 

Nếu mượn việc đã nói trên mà nói là lời tên 
Hạ khai, thì hội buôn, hội diễn thuyết, hội mặc 
đồ Tây ai ai cũng đều thây са; có đợi chi tên На 


1 Cao Ngọc Lệ: thuộc hạ của nhà yêu nước Tống Duy Tân (1837- 
1892) vừa là cháu gọi Tông Duy Tân bàng cậu. quê xã Đồng 
Trung. huyện Vĩnh Lộc. tỉnh Thanh Hóa. Buổi đầu ông ta 
tham gia phong trào kháng Pháp. sau đổi lòng lảm tay sai nội 
tuyến phá vỡ căn cứ kháng chiến vả hãm hại һу học Tống 
Duy Tân. Sau đó. được cho lảm tri huyện. rồi đến Bố Chánh 
Hà Tĩnh. Tại đây Сао đã tự tay vu Һат chí sĩ Ngô Đức Kế. 
Tuong truyền đương thời dân gian phi nhổ ông ta và truyền 
tung hai câu thơ thống hận: 

“Vë địa khả mai Cao Ngọc Lệ 
Hữu tiền nan mãi Tống Duy Tân” 
Nghĩa: 
“Không đất nào có thể chôn Cao Ngọc Lệ 
Dù có tiên chẳng mua được Tống Duy Tân” 
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phải khai? Đoạn nảy án tình thật vô lí, văn nghĩa 
thì bất thông. Đó là bảy điều không thể hiểu. 

4. “Mấy người đó trướe rủ nhau mưu thầm”, sau “thì 
lén giúp eủa, tuy là trong mấy việc đó, thơ từ qua lại bí 
mật, biết không được, nhưng do việc họ làm như vậy, nói 
rằng không eó chí khác, thì ai mà tin họ đượe”. 

“Muu” mà nói “thầm” “giúp” mà nói “Lén” “thơ 
từ qua lại" mà nói “Bí mật" không thể biết được”, 
thì việc không ai thấy, ai biết là việc thiệt vậy. 
Như thế thì quan Nam dựa vào đâu mà chia ra 
trước ra sau? Trước là vào năm пао, sau 1а vào 
buổi nảo? Vả lại, trên thì nói “thầm, lén, bí mật, 
không biết được” mà dưới lại nói rằng “do uiệc họ 
làm nhu vây”, thì việc họ làm như vậy là chỉ vào 
việc gì? Chỉ vào việc hội buôn, diễn thuyết, mặc đồ 
Tây chăng? Nếu quả vậy. thì các việc đó rõ ràng 
trước tai mắt mọi người, không thể gọi là “thâm” 
là “lén” là “bí mật không thể biết được”. Hay chỉ tắt 
qua lả lập hội buôn để giúp lén chăng? Nếu quả 
vậy, thì thân sĩ tự góp tiền thầm, rồi cầm tay mà 
tặng. không tiện hơn sao? Hà tất lập hội buôn, kê 
rõ họ tên tửng người, người nào hủn cổ phần bao 
nhiêu? Biến thanh sổ sách. lại xin công sứ kí vi 
bằng, làm тау việc đó làm gì? Đời nhà ai lại hùn 
lại để giúp người Nam lảm giặc, mà lại tới quan 
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Pháp để xin chữ kí chứng bao gió? Tưởng thân sĩ 
Quảng Nam tuy không khôn gi, nhưng không đến 
nỗi dại đến thế! Than ôi! Quan Nam nói bày bạ 
đến thế sao? Đoạn nảy án tình thì vô lí, văn nghĩa 
thi bất thường. Đó 1а tám điều không thể hiểu. 

5. “Hội buôn thì Phan Điện, Nguyễn Thành làm chủ... 
trong thi của chúng nó làm еб câu “mắng nhiếc, chuồng 
lồng” gởi thơ thì eó ейп “nói trướe mặt người quyền mạnh” 
Lê Bá Trinh sai hoe trò xuống dưới dân kết đoàn cüng еб 
câu: “Lấy thương đồng bào làm chuyện đầu tiên”. 

a) “Mang nhiếc” “chuồng lồng”. 

Xét ra, khi ở tỉnh Bình Định có kì hạch học 
trò, có người làm bài thi để chế nhao, trong có 
câu: “cứ chịu mắng nhiếc hàng trăm năm nhu 
vây, lại chẳng biết ngày nào ra khói chuông lông 
cho được”0), 


1 Bài thơ có nhan đề “Chí thành thông thánh" nguyên văn như sau: 
Phiên âm. 
“Thế sự hồi đầu di nhất không. 
Giang sơn vô lệ khấp anh hung, 
Van dân nô lệ cường quyền hạ. 
Bát cổ văn chương túy mộng trung. 
Trường thử bách niên cam ба mạ, 
Bất tri hà nhut xuất lao lung. 
Chư quân vị tất vô tâm huyết! 
Thỉnh hướng tư văn khán nhứt thông”. 
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Thơ ау có ý làm để chế nhạo việc khoa cử. Y 
nói nếu cứ theo việc khoa cử như vậy đến trăm 
năm, thì phải cam chịu mắng nhiếc trăm năm, 
lại không biết ngảy nảo ra khỏi cái chuồng, cái 
lồng khoa cử ngu dân ау. 


Nam quan chỉ bài thơ của mày người đó làm, 
cho nên nói vậy. Như có làm bài thơ ây thì cũng 
không có lẽ gì bắt tội được. Vả lại, đem lỏng đau 
xót vì việc đời mà gói vào thơ văn, cũng là sự 
thưởng của thi sĩ Đông Tây xưa nay. Bình nhựt 
thơ văn của tôi cũng thưởng như thế. Lại đưa 
thư cho quan Toản quyền và viết bài đăng báo, 
tôi cũng đã nói thưởng về việc khoa cử như vây. 
Nếu nhà nước lây điều đó та bắt tội. thì chưa 
đợi đến vụ xin xâu mà đầu tôi đã bị bêu lên rồi! 
Nay dẫn việc đó mà làm án, thì chẳng củng kì 
quái lắm sao? 

Thế sự thôi rôi một cái không! 
Giang sơn khô lệ khóc anh hùng. 
Muôn dân nô lệ cường quyên mạnh, 
Тат vé ьап chương giấc mộng chong. 
Cứ ойу chịu lì người mắng nhiếc, 
Bao giờ ra khỏi cảnh chuông lông? 
Các anh chưa dễ không tâm huuết, 
Đọc suối uãn nàu dt phải thóng! 
(Nguyễn Q. Thắng dịch) 
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Nếu nói rằng có quyền làm thì vô lí cũng 
được. muốn bắt tội ai thi bắt() nhưng cũng phải 
chỉ hai câu ау ai làm, không lẽ cả bốn người lảm 
hai câu ау hay sao? Vå lại, bài thơ củng với việc 
Phan Bội Châu, củng với việc xin xâu liên hệ 
nhau thế nảo? Chưa thấy nói. Đó là chín điều 
không thể hiểu? 

b) “Nói trước mặt người quuên mạnh”. Nguyên 
lúc ấy ông Huỳnh Thúc Kháng bi giam trong nguc 
tỉnh. Ông Phan Thúc Duyên gửi thư có nói rằng: 
“Dai huynh, ngày thường hay muốn nói trước mặt 
người quuền mạnh, sao bây giờ không nhân đó mà 
nói” (tho ấy còn để ở chỗ quan Nam). 

Tho ãy bị quan coi ngục người Nam bắt được, 
cho nên dẫn ra để lảm án. Trong thơ có nói người 
quyền mạnh 1а chỉ công sứ có quyền mạnh, ý nói 
rằng: ông Huỳnh Thúc Kháng ngày thưởng muôn 
yết kiến Công sứ để bảy tỏ nỗi đau khổ của dân, 
mà Công sứ không tiếp. Nay, sao lại không nhân 
lúc bị bắt, Công sứ xét hỏi та nói ra. Bởi vì lúc 
ấy tuy thân sĩ bị truy bắt gắt gao, song họ còn 
mong quan Pháp lây lòng công minh xét hồi nên 
nói thế. Thơ ày có ý nghĩa rất minh bạch. phảm 
người Nam có học chứ chút ít, đều hiểu cả, mà 
đường đường hai ba quan đại thần tỉnh lại không 
thông. đã là một việc lạ. lại trở lấy cớ ấy mà bắt 
tội người ta, thì chẳng cũng là một điều lạ hơn 
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trong những điều lạ kia sao! Vả lại, nói Công sứ 
1а người có quyền mạnh mà bị xử tử, thì đọc hết 
những pho truyện quan lại cay nghiệt trong lịch 
sử chuyên chế ngang tảng xưa nay, cũng không 
thể thấy một việc như thế? Cái câu nảy bất thông 
nhất trong bản án. Quan Nam học thức như vậy, 
thi việc đám giết người cũng không lạ gì? Đoạn 
nảy án tình vô lí, văn nghĩa cực kì bát thông, lại 
không dính đáng đến việc xin xâu. Đó là mười 
điều không thể hiểu? 

с) “Lấu điều thương yêu đồng bào làm đầu”. 
Đọc đến câu nảy thì phải than rằng lòng người 
nước Nam đã chết mất cả rồi! Câu nói như thế, 
dầu hạng chót loài người cũng không nói ra, 
huống chi 1а quan lớn ở trên dân! 


Than ôi! Người Nam sao mả thoái hóa mau 
vậy? Thương yêu đồng bảo mà phải xử tử, thì ghét 
đồng bảo chắc có công to, mà giết nhiều đồng 
bảo chắc có thưởng lớn! Có lẽ nảo như vậy sao? 
Nhưng mà bón, năm năm nay ở Trung Кї, trên 
tử đại thần xuống đến quan nhỏ, thì không ngày 
nào 1а không thấy thăng quan tấn tước, nhiều 
người không hiểu tại sao, nay thì đã biết rõ rồi 
vậy! Cái án như thế trong lịch sử Đông Tây xưa 
nay chỉ thấy có một! Đó 1а mười một điều không 
thể hiểu được. 
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6. “Trong mấy trường học diễn thuyết, đều dùng 
nhiều lời trái quấy, tuy ở trong eó nói mử trí, lo làm ăn, 
siêng hoe bớt xa xí eáe việc; nhưng eà (һау đều lấy dân 
quyền làm chù nghĩa, xui người ta sinh lòng khinh rẻ” 

Lời trái quấy 1а lời gì? Đã nói nhiều lần sao 
không dẫn một hai lời làm chứng. Đã không dẫn 
lời trái quây mà dưới lại nói mó trí, lo làm ăn, 
siêng học, bớt xa xỉ các việc mà dưới nửa lại nói 
tiếng rằng cả thảy đều lây dân quyền lam chủ 
nghĩa, thì nói các việc đó trái quây hay sao? Vả 
lại, các việc ấy can thiệp đến việc xin xâu thế 
пао, ba đoạn пау án tình vô lí, văn nghĩa thì гаї 
không thông. Đó là mười hai điều không thể hiểu? 

7. “Xét tình thiệt thì do Phan Châu Trinh, Huỳnh 
'Thúc Kháng xướng ra, còn mấy tên đó phụ họa mà thôi” 


Tử đầu bản án đến đây chưa hề dẫn đến tên 
họ tôi (Phan Châu Trinh) và việc làm của tôi, nay 
thình linh nhét vào một câu Phan Châu Trinh 
xướng ra, nếu nói rằng các việc kể trên đều do 
tôi xướng, thì cũng phải kể ra cho rõ ràng, hả tất 
phải nói lở dở, nửa nuốt nửa nhà như thế? Vå tôi 
đã xướng ra thì tôi nhận, những việc xướng ra đó 
có dính dáng đến việc xin xâu hay không? Sao 
không nói rõ? Đoạn nảy án tinh vô lí, văn nghĩa 
bất thống. Đó là mười ba điều không thể hiểu. 
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8. “Bây giờ đây, dân trong tỉnh lộn xôn, chưa chắc 
không phải là lời nói dân quyền lần lần gây nên” 

Cái án пау 1а do sự dàn xin хаи та sinh ra. 
Đáng lẽ phải 1ау việc dân trong tỉnh xin хац làm 
chủ não mà kể rõ thiệt chứng 1а thân sĩ dụ dân 
làm loạn, rồi mới xét đoán định tội; đó là thường 
lẽ kết án vậy. Nay trong án tử đầu đến đuôi, 
không nói gi về việc xin xâu, mà nay thình linh 
nhét vào một câu “dân tình lộn xộn”, lại đổ tội 
cho cái thuyết dàn quyền, còn lời nói trung gian 
để chuyển xuống là chỗ rất quan hệ, lại dùng lời 
nói "lửa khứa” та rằng “chưa chắc không phải". 
Vậy thì phải hay không phải? Sao lại đen tối đến 
thế? Đoạn này là chỗ quan yếu của toàn bản án, 
sống hay chết là đo đó, mà nói một cách lở dở, 
không nhất định. Án tình 1а vô lí, văn nghĩa là bất 
thông. Đó là mười bốn điều không thể hiểu được. 

9. “Nếu không chifu luật mà trị tội cho nặng thì dân 
sẽ bắt ehướe nhau mà làm chuyên quấy, không khỏi có điều 
trở ngại cho chính quyền, mà việc cai trị sinh ra khó làm” 

Trị tội cho nặng lắm đó! mả thử xem họ chiếu 
theo luật nảo kia. Buông ý giết người, như lảm cổ 
rác, thì việc cai trị không khó gì mả lảm không 
được. Đoạn nay là lời đoán; song thứ đọc lại tử 
đầu đến đây. thì có việc gì 1а can thiệp đến việc 
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cai trị không? Đó lả mười lăm điều không thể 
hiểu được. 

10. “... Nên xét theo ngày thường những người đó, và 
so sánh với lời bàn ейа số đông, hỏi xét rõ ràng dáng bắt 
tội cho xứng đáng” 

Đoạn này không quan hệ gì, nhứng lời nói 
mơ hồ, không thể không biện bạch. 

Nếu xét bình nhựt thì bình nhựt quả những 
người đó có phạm gian, phạm pháp gì không? 
Quả là kẻ hiếp người lây của, ai cũng biết tiếng 
không? Quả là bọn họ không biết xấu hổ, không 
kể chi lời chê cười của thiên hạ không? Lại nói 
xét thì xét bằng cách nảo? Hay là xét bằng cách 
sai quan binh khó xanh đem vải mươi lính như 
lang, như hổ xông vảo nhả người ta, phá rương 
trút гар, thấy vật gì cũng lây, cướp đến gà heo, 
như vậy là xét đó phải không? 

Còn lời bản của số đông. là nói số đông nào? 
Quan hay dân? Nếu nói dân, thì số đông bị bắt 
đương rên la dưới ngọn roi lưỡi kiếm, cứu chết 
không xong. còn có lời bản 1а gi! Còn số đông 
chưa bị bắt thi nuốt giận cam mồm, chưa biết 
bị bắt ngảy nảo, lại đâu có lời bản được; nếu nói 
quan thì chẳng qua một hai quan tỉnh cùng với 
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một Công sứ, ở trong màn đen tối, hoặc có bản 
hay không, người ngoài không ai biết, thì gọi số. 
đông sao được? 

Lại nói “minh bạch” thì quả là minh bạch sao? 
Nói “hổi” thì quả có hỏi sao? Nói “xứng đáng” thì 
quả là xứng đáng sao? Tự cho mình là minh bạch 
mả ám muội như thế, nếu không minh bạch, thì 
còn thế nào nửa? Tự cho mình là xứng đáng mà 
bất bình như thế, nếu không xứng đáng thì đem 
đến chỗ nào nữa kia? 


11. Chiếu theo luật “Muu làm glše mà chưa làm”, định 
tội: Huỳnh Thúe Kháng, Phan Thúe Duyên cùng bắt tội như 
Phan Châu Trinh, xử tử dày Côn Lôn, còn Nguyễn Thành 
và Lê Bá Trinh thì đánh 100 gậy, dày đi xa 3.000 dặm” 

Thử đọc án văn ау tử đầu đến đuôi. quả có 
việc gì dính dáng đến việc mưu làm giặc không? 
Không những không dính dáng đến việc ау mà 
những việc đã nhắc ra lại đều lả những việc lợi 
ích, những việc tât yếu cho cuộc sinh tôn của 
loài người. Nếu cấm cả những việc đó đi, thì 
người nước Nam trù phi ăn trộm, ăn cướp. đi xin 
vả cầu lảm quan thì tuyệt nhiên không còn một 
con đường nào khác dë sống còn! Trong thiên hạ 
chẳng lẽ lại có cái luật cực ác, cực vô lí như thế 
sao? Nhưng mà quan Nam ngày nay có chỗ dựa 
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nên дат công nhiên viết ra rằng: “Chiếu luật xứ 
tử” thì sự không sợ sệt gì đã đến tột bực như vậy! 
Quan Nam học thức như thế, tâm trưởng như 
thế, thì không lạ gì quan Đại thần nước Pháp ở 
Đông Dương một mực đặc biệt bảo hộ ho. đương 
lo thêm quyền cho họ, để khiến họ làm việc xé 
thịt người Nam! Đến nay dân bị oan sâu như 
biển, tiếng oan xông lên tận trời, mả hễ có một 
hai người nhân ái công bình muốn lập Tòa Thẩm 
phán riêng biệt ra, thì lại tìm trăm kế để làm trở 
ngại! Thảm hại thay! 

б trên tôi (Р.С.Т) đã chú thích tüng đoạn và 
lược thêm 101 biện bạch, không phải dám sính 
viết thêm chuyện, còn nhiều chứ nhiều câu bât 
thông và vô lí khác chưa kịp trích ra; nếu trích 
hết thì sợ xem cũng chán mắt. Bởi vi quan Nam 
thuở nay vô luận án gi, chỉ tuân theo lời Công 
sứ дап miệng, rồi về tom góp làm ra, toàn không 
đoái hoài đến tính mạng nhân dân. cũng không 
nghĩ chi đến nghị luận bên ngoải, việc đẫn oan 
khuất mả bằng theo lời nói miệng thì còn có thể 
thầm kín mà làm, còn viết ra văn tự thì thưởng 
phải chống chọi. Nhưng mà tử hai mươi năm lại 
đây. tính mạng người Nam đã trao đứt vảo cái 
màn đen tối ây không biết là bao nhiêu, quan 
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Nam cũng toàn nhớ đó mà được yên được sang. 
Đến nay thì việc hình án đã thảnh thói quen như 
vậy rồi!U, 


1 Theo Trung kù dân biến thỉ mat kí, Sad. Nguyễn Q. Thắng 
dịch Phủ Quốc vụ Khanh đặc trách Văn hóa хиаї bản. 
Sài Gòn, 1972. 
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PHAN TẤN HUỲNH 
Т z r2 £ ^ 
MỘT PHÓ TỔNG TRẤN PHIÊN AN XƯA 


Phan Tấn Huỳnh - một danh tướng, cũng là 
nhả doanh điền triều Nguyễn (1802 - 1945), quê 
tỉnh Gia Định, húy Khiêm. Ông tửng theo Nguyễn 
Ánh, lập được nhiều chiến công, có công khai 
hoang lập ар, bình định đất mới mở thuộc trấn 
Phiên An xưa, được triều Nguyễn phong tước 
Hầu. nên thường gọi 1а Huỳnh Ngọc hầu. 

Những năm Nguyễn Ánh và Tây Sơn tranh 
chấp nhau, ông tòng quân dưới trướng Nguyễn 
Ánh, củng Lê Văn Duyệt, Võ Tánh, Trương Tân 
Ві... trải khắp Nam Ki lục tỉnh уа Nam Trung 
Ki. Năm 1807 (Gia Long thứ 6) được phong 
Thần sách tướng quân, Khâm sai Đô thống chế, 
kiêm Hữu quân phó tướng, ông từng giúp Lê Văn 
Duyệt trấn thủ thảnh Gia Định. Theo văn bia, 
ông là người soạn thảo tất cả các só tấu cho Lê 
Văn Duyệt lúc tại chức để Tổng trân dâng lên 
triều đình. 
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Tử năm Ki tị 1809 đến năm Bính tí 1815 ông 
phụng chiếu vua đến Quảng Ngãi tiễu trử các sắc 
dân miền Thượng (đương thời gọi là Mọi Đá Vách) 
xuống đồng bằng cướp phá và có ý định dựng 
một vương triều phong kiến riêng. Tại đây, ông 
vỗ yên dân chúng được triều đình thăng thưởng, 
sau đó ông trở về Gia Định. 

Năm Canh thìn 1820, Lê Văn Duyệt vinh 
thăng Tổng trấn Gia Định, ông được cử làm Phó 
Tổng binh trấn Phiên An, năm 1822 vinh thăng 
Tổng binh trấn thử. Tại đây. ông lo khai hoang, 
mở nhàn điền, trị dân nhân tử, đem cơm no áo 
am lại cho trăm họ tại đất Phiên An. 


Năm Nhâm ngọ (1822) ông tử quan qui điền, 
tuổi giả bệnh tật, ông không muốn làm phiền 
lòng con cháu, đến ngảy 11 tháng 11 Âm lịch 
năm 1824. ông tự kết liễu đời mình. 

Phần mộ ông nay vẫn còn tại đường Huỳnh 
Văn Bánh, quận Phú Nhuận, Thảnh phố Hồ Chí 
Minh. Hiện nay mộ phần và bi kí bị nhiều hộ dân 
cư lân chiếm xây nhà kiên có hóa ra tiêu điều 
thê lương! 

Hiện nay cổng mộ còn đọc được 1а (tử ngoài 
nhìn vô). 
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Đức hóa khiêm dân, và bi kí viết: 
(Bản dịch) 


Ông Phan Tấn Huùnh, húu Khiêm, được tấn 
phong Huùnh Ngọc hầu. 


Khi triều đình chúa Nguuễn bị Tâu Sơn soán 
đoạt thì vuong triều và quần thần đều chau ra khói 
xứ (nước). Lúc tiến hành vân động phục quốc, dấu 
chân chúa Nguuễn Phúc Ánh in trên khắp chân trời 
góc biển. Ngài hiệu triệu chí sĩ ái quốc lập quân 
Cần Vương đánh đuổi quân phán nghịch (chí nghia 
quân Tau Sơn) để gâu dựng lại cơ dó. Lúc ấu nghĩa 
sĩ trung thần ngầm họp nhau đông ddo giúp sức. 

Phan Công là bực tài cán uượt người, ngài 
cùng các uó tướng chúa Nguuễn là Lê Văn Duuệt, 
Ngô Tòng Châu, Võ Tánh, Trương Tấn Bửu đánh 
quân Tâu Sơn thắng nhiều trận, lần lượt tâu trình 
lên uua. 

Sau khi Gia Long kiến quốc, ngài được ішуёп 
lựa phong là Huùnh Ngọc Hầu. Năm Gia Long thứ 
6 được phong là Thần sách tiền quân, Khâm sai 
Đô thống chế kiêm Hữu quân Phó tướng giúp sức 
Lê Văn Duuệt trấn thử Gia Định. 

Từ Gia Long năm thứ 8 đến Gia Long năm thứ 
15, lần lượt ngài phụng chiếu vua đến tỉnh Quảng 
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Ngãi võ yên dân chúng, lập được nhiều chiến công 
rực rỡ, sau đó mới trở uë Gia Định. 

Năm đầu triều Minh Mạng, Lê Văn Duuệt vinh 
thăng Tổng trấn, uâng chiếu mời ngài làm Phó 
Tổng binh trấn Phiên An. Hai năm sau ngài được 
thăng lên Trấn thử. Mọi só іди cửa Lê tướng quân 
đều do tau ngài uiết cd. Trải пат пат об yên lưu 
dân, công uiệc khẩn hoang có kết аиа, đời sống ai 
nấu őn định. Ngài từng được triêu đình khen ngợi 
công lao sáng giá đó. 

Năm 70 tuối, ngài từ chức cáo lão qui điền 
không còn tham chánh nữa, nhưng uẫn nhận ơn 
vua обі bỗng hằng năm để nuôi sống tuổi già. Từ 
đó thể chất ngài suy уёи do nhiều bệnh. Ngài 
không muốn làm phiền người nhà, rốt cùng năm 
Minh Mạng thứ 5, ngàu 11 tháng 11 ngài tự tận. 

(Nguyễn Q. Thắng dịch 
Nguyên văn âm Hán Việt) 
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TRINH H0ÀI ĐỨC 
MỘT TRONG “GIA ĐỊNH TAM GIA” 


Trinh Hoài Đức, một nhà văn hóa lớn Việt 
Nam và cũng lả một nhà địa phương chí có tầm 
cỡ của văn hóa Việt Nam, nhất là địa phương chí 
Gia Định xưa. 

Trước khi tìm hiểu vai trò Trịnh Hoài Đức 
trong “Gia Định tam gia”, tưởng chúng ta cần biết 
qua tiểu sử nhả địa phương chí nảy. 

Trịnh Hoài Đức (1765-1825) còn có tên là An, 
tự Chỉ Sơn, hiệu Can Trai, viễn tổ người tỉnh Phúc 
Kiến - Trung Quốc, đến đời ông nội là Trịnh Hội 
sang nước Việt ngu ở Phú Xuân (Ниё), vì chiến 
tranh hồi đó, thân phụ ông vào Trân Biên (Biên 
Hỏa) lập nghiệp. 

Thuở trẻ ông là học trỏ của Súng Chính xử 
sĩ Võ Trường Toản (... - 1792) ở Gia Định. Năm 
1788, ông thi đỗ rồi lam quan với chúa Nguyễn 
Ánh. Đến khi Nguyễn Ánh lên ngôi ông cảng 
được trọng dụng. Năm 1802 ông giữ chức Hộ bộ 
Thượng thư sung chức Chánh sứ. củng với Binh 
bộ Tham tri Ngô Nhơn Tịnh (2 - 1816) vả Hình 
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bộ Tham tri Hoảng Ngọc Uẩn lảm phó sứ sang 
Trung Hoa xin phong vương. Về nước được cử 
giữ chức Thượng thư bộ Hình, bộ Lại, Phó Tổng 
tải Quốc sử quán... 

Ông nổi tiếng văn chương một thói. củng Lê 
Quang Định (1759 - 1813), Ngô Nhơn Tịnh được 
người đời xung tặng là “Ga Định tam gia”, có chân 
trong nhóm Bình Dương thi xã cùng thời với thi 
phái Chiêu anh các ở Hà Tiên. 

Ngoài một đại thân, Trịnh Hoài Đức còn là 
một văn sĩ lớn của văn học Việt Nam. Ông là tác 
giả các sách: 

Lịch đại kí, 

Nguuên Khang, 

Khanh tế, 

Вайс sứ thi tập, 

Cấn Trai thi tập 

Gia Định tam gia thi tập... nhất là bộ địa 
phương chí 

Gia Định thành thông chí và một số thơ Nóm 
giá trị. 

Năm Ất dậu 1825 ông mất, thọ 60 tuổi. 

Trịnh Hoài Đức là một điển hinh lớn của 
dòng văn học miền Nam vào giai đoạn đât nước 
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mới thống nhất. Đọc qua tiểu sử ông, chúng ta 
thấy, tuy ông là một người Minh hương, nhưng 
tinh thần vả tâm thức ông củng hảnh trình phục 
vụ công quyền Việt Nam có phần hơn hẳn một 
số người Việt thuần túy. Điều đó được thấy rõ 
qua công trình sáng tác vả trước tác văn học của 
ông đối với lịch sử văn hóa Việt Nam hồi giữa thế 
kỉ XIX. Ông là người có chân và 1а sáng lập viên 
Bình Dương thi xã, cùng nhóm Sơn hội. Đây là một 
trong hai thi xã nổi tiếng và bề thế nhất ở Lục 
tỉnh Nam Ki. Thi xã nảy gồm: Chỉ Sơn Trịnh Hoài 
Đức, Nhữ Sơn Ngõ Nhơn Tịnh, Hối Sơn Hoàng 
Ngọc Uan, Tri Chỉ Lê Quang Định (Điều đáng chú 
ý là các vị sáng lập có tên tự hoặc hiệu đều có 
chứ Sơn; do đó nhóm có tên là Sơn Hội) đa số họ 
là người Minh Hương, nhưng lại rất nặng lòng 
với Việt Nam mà họ xem như nước me. Tuy trong 
tâm thức họ vẫn còn niềm thương nhớ cố hương, 
tổ quốc xưa 1а nhà Minh, nhưng giờ đây họ xem 
nước Việt là tổ quốc thân yêu nhất của đời họ. 
Những yếu tố đó có lẽ phát xuất tử sự cảm hóa 
mãnh liệt của văn hóa Việt Nam đã khiến họ trở 
thành một mẫu người Việt Nam chân chánh. 


Niềm tin củng sức cảm hóa của văn hóa Việt 
Nam đối với những người Minh hương nhận nước 
Việt Nam làm nước mẹ được thây rõ qua một 
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số thơ văn của họ (tức nhóm Minh hương Gia 
thanh) đặt cơ sở tại vùng Chợ Quán (Chợ Lớn), 
nay thuộc đường Trần Hưng Đạo vả Hủng Vương 
Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại dinh Gia 
Thạnh (Gia Định đường) ngày nay còn dấu tích 
tấm biển với ba chứ Gia Thạnh đường và đồi liễn 
đối do chính tay Trịnh Hoài Đức viết. 

“MINH đồng nhật nguyệt diệu Nam thiên, 
phụng chỉ lên trưởng Gia cẩm tú: 

HƯƠNG mãn сап khôn linh VIỆT địa, long 
bàn hổ cứ THANH văn chương". 

Nghĩa là: 

Ánh sáng không thua mặt trời, mặt trăng để. 
soi khắp trời Nam, qui mó thì phụng múa lân chầu 
càng tăng ué đẹp дат vóc; 

Mùi hương tung khắp đất trời làm thơm nước 
Việt, địa thế thì rồng quãng cop dựa càng пау га 
những đấng tài hoa. 

Văn tài Trịnh Hoài Đức được đúc kết qua 
nhiều tác phẩm văn chương giá trị, nhưng nổi bật 
và sáng giá nhất phải kể đến bộ Gia Định thành 
thông chí của ông. Đây là bộ địa phương chí đầu 
tiên của lịch sử thư tịch Việt Nam. Tác giả có một 
cái nhìn toàn diện lịch sử. địa lí một vàng đất mới 
có гаї nhiều tiềm năng trong lịch sử mở nước của 
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tiền nhân. Có thể nói đây là một tác phẩm sáng 
giá nhất và cúng ra đời sớm nhất ở miền Nam vảo 
giai đoạn đất nước mới thống nhất. Qua sách, 
tác giả trình bảy cặn kẽ về đât nước, con người, 
phong tục, thổ ngơi... của đất Gia Định xưa, tức 
vùng đất mà tiền nhân quen gọi 1а Lục tinh (túc 
gồm 6 tỉnh: Gia Định, Biên Hòa, Vĩnh Long, Định 
Tưởng, An Giang và Hà Tiên. Gọi là Lục tỉnh vì các 
nhà Nho xưa gọi tắt theo một câu cổ ngứ: “Khoái 
mã gia biên vĩnh định giang hà”; nghĩa là Phóng 
ngụa ra roi giữ уёп non nước, các nhà Nho theo 
đó lấy các chứ tắt làm tên đầu cho các tỉnh. Gia: 
Gia Định, Biên: Biên Hòa, Vĩnh: Vĩnh Long, Định: 
Định Tưởng, An: An Giang, Hà: Hà Tiên). Nam Kì 
mà bây giờ chúng ta gọi là miền Nam hay Nam 
Bộ. (Vi bài này không phải chủ ý nói về tác phẩm 
này nên chúng tôi không trình bảy nội dung sách). 
Chính vì nội dung có tầm quan trọng về đât nước, 
con người, phong tục... như đã nói. Thế cho nên, 
khi thực dân Pháp chiếm Nam Ki việc đầu tiên 
trong khi thành lập bộ máy cai trị, người Pháp đã 
cho dịch Gia Định thành thông chí này sang tiếng 
Pháp để dùng vảo việc củng cố chế độ thực dân. 
Và theo đó các quan cai trị người Pháp biết được 
một phần lịch sử, địa lí, phong tục... dân bản xứ. 

Ngoài các sáng tác, trước tác bằng chứ Hán 
sáng giá của ông. bên cạnh ông còn là một nhà 


85 


thơ sử dụng chứ Nôm rất độc đáo. Theo truyền 
văn thi số thơ ông làm bằng chứ Nóm rất nhiều, 
nhưng đến nay đã thất lạc. Riêng 18 bài thơ Đi 
sứ сат tác đã nói lên được cái thi tải của ông và 
tử đó còn cho chúng ta thấy được khả năng sử 
dụng chứ Nôm cũng như mãnh lực tiếng Việt 
trong truyền thống dân tộc. Thơ ông nhẹ nhàng, 
trong sáng, tử hoa thuần thục, không gó chứ 
uốn câu, nhẹ nhàng như hơi thở của một người 
lành mạnh... 
Bài thơ Từ giã mẹ đi sứ là một chứng liệu đích 
thực cho thi tải cũng như văn tâm ông? 
Lìa hiệp thương nhau kể mấu hồi, 
Ân tình ai cũng khó phanh phui. 
Trăng lòa đi bắc nhàn chính bóng, 
Thu quanh trời nam qua đút môi. 
Ngay thảo tưởng rồi sa nước mất, 
Công danh nghĩ lại ướt mô hôi. 
Quân thân tuy cách lòng đâu cách, 
Trọn đạo con là trọn đạo tôi.” 
(Theo tuần báo Tân Văn, tháng 8-1935, 
Sải Gòn) 
Và nhất là 18 bài liên hoàn - ông làm khi đi 
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sứ Trung Hoa năm 1802 - để tó niềm riêng nơi 
đất khách; tuy rằng đây là quê hương của viễn 
tổ, nơi ông đang nhận một trọng trách của triều 
dinh giao phó. 

Với những bài thơ Nôm nảy (chủm thơ Nôm 
đi sứ, ở đây không thể trích hết được). tác giả 
đã nói lên được muôn một tâm su và chí hướng 
củng hoài bão mình đối với tổ quốc. Ó đây xin 
đơn cử một trong 18 bải thơ trên: 

“Nước nhà xưa có phu chỉ ai? 

Nhấn tới bao nhiêu kẻ cõi ngoài. 

Сапа sức dòi non khoan nói tướng, 

Trái lòng nâng uạc mới rằng trai, 

Nắng sương chưa đội trời chung một, 

Sông núi đừng cho đất rẽ hai. 

Giúp cuộc Võ Thang ra sức đánh, 

Người coi để tiếng nhắc lâu dài." 

(Bài XI, Trích lại trong Quốc âm thi hiệp tuuển, 
Lê Quang Chiểu, Pièce en deux volumes, Sài Gòn, 
Claude le Compagnie édition, 1903). 

Ngoài ra, trong Cấn Trai Thốt thực truy biên 
Trịnh Hoài Đức còn ghi lại rất nhiều thơ chứ Hán 
của ông về vịnh vật, tả cảnh, ngôn chí... mả thể 
loại thơ này của ông đều hàm chúa một nội dung 
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sâu sắc chứng tỏ ông là người có rất nhiều kinh 
nghiệm về sú, địa, nhân tình thế thái... trong và 
ngoài nước, thí như : 
“Đảo châu quán trục Ngủ hồ du, 
Thiên lí giao thửa Phạm Lãi du” 

Nghĩa lả: 

Nghìn dặm từng rong thuyên Phạm Lãi, 
Đào Châu chơi nhỡn suốt năm hồ. 

Đào Châu là hiệu cửa Phạm Lãi. Phạm Lãi 
sau khi giúp Việt uương Câu Tiễn thành công trong 
uiệc giữ nước, khi công thành thì thân thối (thoái). 
Tâm sự ау của Phạm Lãi phải chăng là nỗi niềm 
Trịnh Hoải Đức? 

Cấn Trai thi tập (З quyển) là toàn tập thơ 
của ông. Sách gồm 3 tập, đầu sách tờ mặt ghi: 
Cấn Trai thi tập ở giữa, phía hữu, Trịnh; phía 
tả: Bản Trai tàng Бап; ngang đầu tên sách: Gia 
Long thập bát niên trọng xuân thuyên. Thú đến 
là bài tựa của tác giả làm năm Gia Long thứ 18 
(1819). Trong bài Tựa này tác giả kể rõ gốc tích 
và hảnh trạng minh có liên quan đến lịch sử, 
như việc tác giả làm chánh sứ đầu tiên trong sứ 
bộ đầu tiên của triêu Nguyễn sang triều Thanh 
xin vua Thanh phong Vương và đặt tên nước Việt 
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Nam cho nước ta lúc Бау giờ. củng các công tác 
ngoại giao khác. 


Ba tập sách trong toản bộ tác phẩm là 


- Quan quang tập hay Cấn Trai Quan quang tập 

- Thối thực truy biên hay Cấn Trai Thối thực 
truu biên 

- Khả dĩ tập 

Sách in ván gó, hiện Thư viện Khoa học Xã 
hội ở Hà Nội còn lưu giữ. 

Bên cạnh đó, Trịnh Hoải Đức có nhiều thơ 
chứ Hán tặng các bạn như các bài Khách Cao 
Miên quốc kí hoài Diệp Minh Phụng Kì Sơn với các 
câu: “Có quấc âm thư vạn lí tình” (Nước cũ tin âm 
máu dặm trình) và câu kết “Liên nhân khởi phục 
giá cô minh” (Giá cố kêu gọi, gợi thâm tình) phải 
chăng ông nhớ về cố quốc Việt Nam lúc Trịnh 
Hoài Đức đang ở nước bạn “Cao Miên”. Nước cú 
уйа hàm ý cố quốc mà cũng là nơi chôn nhau cắt 
rún của mình. Cho nên, đủ phái xa nước Việt, 
xa đất Gia Định, nhưng hình ảnh đất nước, con 
người Việt Nam vẫn canh cánh bên lỏng: 

Chế Lăng sơn thủy nhiễu yên chướng 
Gia Định hương quan nhập mộng hồn. 
Dịch nghĩa: 
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Non nước Chế Lăng nàu chướng khí 
Xóm làng Gia Định mộng hồn trông 
Trong một bài thơ khác có nhan đề Kí hoài 
Hoàng Ngọc Uẩn Hối Sơn Chân Lạp Thành (Nơi 
thành Chân Lạp nhớ gói bạn Hối Sơn Hoàng Ngọc 
Uẩn) Trịnh Hoài Đức viết: 
Viên mai biểu bạch, cúc sưu hoảng. 
Phồn tháp trần sinh thảo mộng mang. 
Đắc lộ côn bằng nan tỉ hải, 
Li quần hồng nhan dạ minh sương. 
Thạch thảnh kí phỏng chung mai tích, 
Kim tháp nhàn binh bố hệ phương. 
Lao ngã Võ lầu tàng y vọng, 
Thê mê lãnh thọ thủy thương mang 
Dịch thơ: 
Vườn mai phơi bạc, cúc khoe vàng, 
Bui đóng uạc Trần giấc mộng mang”. 
Rời biển công bằng nan gặp hội, 
Kêu sương hông nhan tối chia đàn. 
1 Thẩm: tức Trần Phồn đời Hậu Hán. Trần nhà rất nghèo chỉ có 


một рас tre, thưởng ngày бпр treo vac, khi có bạn 1а Trử Tri 
đến ông mới đem vac mời bạn ngồi. 
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Thạch thành hổi tích chôn chuông cổ) 
Kia tháp bèn phương buộc våi mành 2) 
Trí nhọc hằng trông lầu Võ Lượng. 

Tít mù non nước, nước mênh mang. 

Thơ văn Trịnh Hoài Đức khá nhiều không 
những về lượng mả chất của các tác phẩm ông 
mới lả phần đóng góp lớn cho kho tảng văn hóa 
Việt Nam hồi thế kỉ XIX. 

Riêng Gia Định thành thông chú là một tác phẩm 
văn hóa tầm cỡ, có giá trị lớn đối với kho tàng văn 
hóa Việt Nam mà các nhả trong Gia Định tam gia 
(gồm ông (THP), Ngô Nhơn Tinh, Lê Quang Định) 
và nhóm Sơn Hội (gồm 3 vị trên và các ông Diệp 
Minh Phụng, Hoàng Ngọc Uẩn...) quả thật lớn lao. 

Phần đóng góp của họ đôi với văn hóa Việt 
Nam rât phong phú vả cho đến mãi hôm nay tác 
phẩm của họ trong đó có tác phẩm Trịnh Hoài 
Đức vẫn còn 1а những công trình sáng giá đối 
với chúng ta trong việc “ón cô”. 


1 Thạch thành: Theo chú thích của tác giả thì đây là đền Đế 
Thiên, Đế Thích. Tục truyền dưới nền chúa có chôn chuông. 
giữa khoảng trống có đặt máy. khi người bước chân lên đá. 
máy cử động. át chuông ngân. 

2 Kim tháp: theo tác giả, bờ phía Đông sông ở Nam Vang có một ngôi tháp 
xưa, trên tháp khảm một båu vàng, hiệu kim tháp. 
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GIÁO SƯ HOÀNG XUÂN НАХ 
VÀ CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC 
VIỆT NAM NĂM 1945 


L TIỂU SỬ 

Giáo sư Hoàng Xuân Hãn sinh ngày 8 tháng 3 
năm 19080 tại làng Nhân Thọ, tổng Yên Hồ, huyện 
La Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (nay là xã Đức Nhân, huyện 
Đức Thọ. tỉnh Hà Tĩnh). Trung phần Việt Nam. 

Ông xuất thân trong một gia đình Nho học 
truyền thống tại đất Nghệ Tĩnh xưa. Thuở nhỏ học 
chứ Hán, chứ Quốc ngữ tại gia đình, Trung học 
Vinh: đậu bằng Thành chung năm 1926 tại Huế. 

Niên khóa 1926 - 1927 ông ra Hà Nội học tại 
Trường Trung học Bảo hộ (Trường Buởi), cuối niên 
học ông đậu bằng “Tú tải I Tây" nên bó học chương 
trình “Bản xứ" mà sang học “Tú tài Tây". Năm 
1928 thi đậu Tú tài toàn phần chương trình Pháp 


1 Theo Souuerains et Notablites d'Indochine IDEO, Hà Nội. 1943. 
ghi ông sinh năm 1909. Gần đây (4-1996) Ьа Thụy Khuẽ trên 
đài RFI (Pháp) thì cho “trên cán cước ghi sai, dë ngày З tháng 
8 пат 1909". 
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(Baccalauréat métropolitain) và du học Pháp. Tại 
Paris, ông thi đỗ cùng một lúc vào các trường đại 
học: Trường Cao học Ulm, Trường cầu cống, Trường 
Polytechnique (Bách khoa). Đại học Sorbonne... Sau 
những năm miệt mài theo học tại các trường trên, 
ông tốt nghiệp xuất sắc và đạt được các bằng cấp: 
Cử nhân khoa học, Kĩ sư cầu cống, Thạc sĩ toán học 
(sau năm 1956 ông còn tốt nghiệp Kĩ sư nguuên tử 
Pháp tại Trường Saclay). 

Năm 1936. sau khi về nước ông làm Giáo sư 
Toán tại Trường Bưởi, rồi Trường Đại học Khoa 
học Hà Nội. Củng thời điểm пау, ông củng bạn bë, 
đồng nghiệp sáng lập Tạp chí Khoa học viết bằng 
tiếng Việt lần đầu tiên ở nước ta chuyên về các 
vân đề khoa học. Song song với việc giảng dạy, viết 
báo, ông trước tác một công trình khoa học khác: 
đó là bộ Danh từ khoa học”). Chính tác phẩm đã 
mở đường cho công cuộc cải cách giáo dục sau 
này và giúp hình thành và hoàn chỉnh chương 
trình Trung học Việt Nam lần đầu tiên trong lịch 
sử giáo dục Việt Nam. 

Năm 1945 ông làm Chú tịch Hội đồng Cải cách 
giáo dục (do vua Bảo Đại mời), cùng lúc giữ chức Bộ 


1 Thật ra công trình nảy được óng thực hiện tử những năm 
1930 - 1931 khi ông mới đỗ удо Trưởng Polytechnique ở Paris. 
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trưởng Giáo dục - Mũ thuật. kiêm nhiệm Bộ trưởng 
Công chánh trong nội các Trần Trọng Kim. 

Cách mạng tháng Tám năm 1945 bùng nổ, ông 
rút lui khói chính trường. về Hà Nội làm công tác 
văn hóa. Năm 1946 tham gia Phái đoàn hội nghị Đả 
Lạt (Trưởng Ban Chính trị), sau ngày 19-12-1946 
rồi bị bắt một thời gian, bị Pháp xóa tên Giáo sư 
Đại học Hà Nội. 

Năm 1951, ông sang cư ngụ ở Pháp (do bạn 
ông 1а Bác sĩ Nguyễn Hữu Trí, nguyên Tổng trấn 
Bắc phần giúp cấp hộ chiếu (passeport), làm công 
tác văn hóa, nghiên cứu văn học, sử học... 

Năm 1954 sang Genève (Thụy 51) theo lời mời 
của Luật sư Phan Anh (Phái viên Phái đoàn Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa dự Hội nghị Genève) tham 
khảo ý kiến về Hội nghị Genève. Tử đó đến ngày 
qua đời ông sống ở Paris. 

Ông mất hồi 7 giờ 45 phút ngày 10 tháng З 
năm 1996 tại Bệnh viện Osray, Nam Paris - Pháp, 
thi hài được hỏa táng ngày 14-03-1996 tại nghĩa 
trang LOrme des Moineaux. 

Ông 1а nhà Sử học, Hán Nôm, Giáo dục, Lịch 
học... có tầm cỡ của lịch sử văn hóa Việt Nam. 
Tửng là sáng lập viên Tạp chí Khoa học và là tác 
giả nhiều công trình văn học, sử học, lịch học giá 
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trị: Danh từ khoa học (1942), Đại Nam quốc sử diễn 
ca (1949), Lú Thường Kiệt (1949), Hà thành thất thử 
và Hoàng Diệu (1950), Thi văn Việt Nam (1950). Mai 
Đình mộng kí (1951), La Sơn phu tử (1952), Chính 
phụ ngâm bị khảo (1953), Bích Câu kì ngộ (1964). 
Truuện Song tỉnh (1987). Văn tế thập loại chúng sinh 
(1995), Một vài kí uãng uë hội nghị Đà Lạt (1971, 
1996). Thiên tình sử Hỗ Xuân Hương (1995)... cũng 
nhiều bải khảo cứu đăng trên các tạp chí trong và 
ngoài nước. 
п. CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC VIỆT NAM NĂM 1945 

HAY CHUƠNG TRÌNH HOÀNG XUÂN НАМ 

Việc hình thanh và chuyển ngữ chương trình 
Trung học Việt Nam bắt đầu tử sau khi Nhật đảo 
chính Pháp ở Việt Nam vào ngày 9-3-1945. 

Chương trình do một nhóm các nhà trí thức 
Việt Nam (hầu hết đều tốt nghiệp các trường 
Đại học Pháp) du học về nước dạy tại các trường 
Trung học ở Hà Nội và Huế. Nhóm trí thức nảy 
tập hợp chung quanh Tạp chí Khoa học mà thành 
viên sáng lập lả các ông: Nguyễn Xiển, Nguyễn 
Đình Thụ. Nguyễn Duy Thanh, Phạm Đình Ái, 
Nguyễn Thúc Hảo. Ngụy Như Kon Tum, Hoàng 
Xuân Han, Hoàng Cơ Nghị, Nguyễn Dương Đôn, 
Đăng Phúc Thông... 
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Với tạp chí nảy, các vấn đề thuộc lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật được thường xuyên đề cập 
đến. nhất là việc chuyển ngứ các danh tử khoa 
học sang tiếng Việt qua chủ trương của Giáo sư 
Hoàng Xuân Hãn. Công việc nảy. sau được ông 
hoàn tất một chuyên đề có tên 1а Danh từ Khoa 
học xuất bản vào đầu năm 1942 tại Hà Nội). 
Danh từ Khoa học là bước đầu làm cơ sở cho việc 
chuyển ngú vả thay đổi chương trình giáo dục 
Trung học Việt Nam. 


1. Trường Quốc hoe (Huế) - nơi khai sinh chương trình 
Trung hoe Việt Nam 

Về sự kiện nảy cúng xin nhắc qua lịch sử 
Trường Quốc học nơi hình thảnh chương trình 
Trung học Việt Nam đầu tiên vào năm 1945. 


Trường Quốc học ban đầu chỉ 1а một trưởng 
Tiểu học được thành lập bởi Du ngày 17 tháng 
9 năm Thảnh Thái thứ 8 (tức ngày 23 tháng 10 
năm 1896) củng với Nghị định ngày 18 tháng 11 
năm 1896 của Toản quyền Đông Dương Armand 
Rousseau. Trưởng có danh hiệu là Quốc gia học 
đường tức Pháp tự Quốc gia học đường. 


1 Hoàng Xuân Нап, Danh từ khoa học. Nhà sách Vĩnh Bảo. Sài 
Gòn іп lần thứ 2. 1948. 
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Trưởng nguyên 1а cơ sở của Dinh Thủy sư 
làm tử đời vua Gia Long thứ 5 (1806) dũng làm 
trại lính thủy của triều Nguyễn cho đến đời vua 
Thành Thái năm thứ 8 (1896). 

Trước cổng trưởng. trên lầu có chuông với 
tấm bảng “Pháp tự Quốc học trường môn”. Bên 
trong có tòa Giám đốc đường ba gian hai chái, 
ba tòa nhà vả hai dày lớp học, phòng thí nghiệm, 
nhà chơi... Đến năm 1914 trường được xây dung 
bằng gạch ngói kiên cố vả đến năm 1918 mới 
khánh thành với vẻ khang trang, thoáng mát 
như hiện nay. 

Trưởng Quốc học thay tên đổi họ qua nhiều 
thời kỳ. Ban đầu có tên là Pháp tự Quốc gia học 
đường, Collège Khẩi Định, Lycée Khải Định (1936 - 
1945), Trường Quốc học (1955) (Năm 1946 tån 
cư ra Hà Tĩnh có tên lå trường Trung học chuyên 
khoa Huùnh Thúc Kháng), Trường Quốc học Ngô 
Đình Diệm (1957 - 1958), và tử năm 1958 đến 
nay gọi lại là Trường Quốc học như tên gọi lúc 
phát triển nhất. 

Quần giáo (Hiệu trưởng) đầu tiên 1а ông Ngô 
Đình Khá (1857 - 1923) là một Phụ chánh đại 
thần triều Thảnh Thái. Đến năm 1902 lại thay 
đổi hiệu trưởng người Pháp 1а ông Choquet. Tử 
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niên khóa 1944 - 1945 mới thay người Việt là 
Giáo sư Phạm Đình Ái (1907 - 1993). Lúc đó Giáo 
sư Ái kiêm nhiệm chức Giám đốc Giáo dục Liên 
khu IV (1945 - 1952) (Giáo sư Ái sau năm 1952 
hồi cư về Huế vẫn dạy tại Trường Quốc học vả 
giữ chức Giám đốc Học chánh Trung phần (Ниё), 
rồi làm việc ở Bộ Quốc gia Giáo dục Sài Gòn)™. 
Sau năm 1946 trưởng tản cư ra Hà Tĩnh rồi đổi 
tên 1а Trường Huỳnh Thúc Kháng như đã nói ở 
trên. Niên khóa 1948 - 1949 trưởng được tái lập 
tại Huế vả tái khai giảng trong năm học này cho 
đến hôm nay. 

Điều kiện ban đầu vào học trường пау rất 
hạn chế, các học viên chỉ gồm: 

- Các công tử, con hoảng thân, vương tước. 

- Các tôn sanh con cháu các chỉ trong Hoàng gia. 

- Một số học sinh trưởng Quốc Tử Giám. 

~ Một số vị tân khoa (Tiến sĩ, Phó bảng) chuẩn 
bị làm quan. 

Trường dùng Pháp văn làm chuyển паї, chỉ 
có một số ít dạy bằng tiếng Việt vả chứ Hán. Niên 
khóa đầu tiên (1896 - 1897) mới có 50 người chia 


1 Đã qua đời tại Sài Gỏn năm 1993. 
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ra làm nhiều lớp. Những học sinh lớp đầu tiên gồm 
các ông: Ưng Dự, Tôn Thất Quảng, Ưng Dinh, Trần 
Văn Tư, Hồ Đắc Hàm... Niên khóa 1898 - 1899 có 
thêm một số người nửa được bộ Lễ và Chưởng giáo 
(Hiệu trưởng) tuyển chọn những người xuất sắc 
nhất, để lập nên một lớp Sĩ bổ (Cours des gradés). 
Bắt đầu tử niên khóa nảy, học sinh học xong phải 
thi (có một số vị đại khoa do bộ Lễ tiến cú đến học 
tiếng Pháp để ra làm quan. Số nảy gồm các vị: 
Đảo Nguyên Phổ (1861 - 1907). Phạm Liệu (1872 
- 1936), Nguyễn Binh Hiến (1872 - 1947), Nguyễn 
Phúc Hồng Dân (Cường Để, 1882 - 1951), Phan 
Châu Trinh (1872 - 1926). Huỳnh Thúc Kháng 
(1875 - 1947), Trần Qui Cáp (1870 - 1908)... (ba 
vị sau tử chối không học). 


Ki thi tốt nghiệp đầu tiên có ba thí sinh 
trúng tuyển là các ông Hồ Đắc Нат, Ung Dự và 
Chiêm Thiết, ba vị nảy sau được bổ làm trợ giáo 
tại trường. 

Đến niên khóa 1936 - 1937, ban Cao đẳng 
Tiểu học của trưởng chuyển lên thảnh Trường 
Trung học Khải Định (Lycée Khải Định) có đủ 
hai, ba ban Tú tải I và Tú tải II cho cả học sinh 
Trung Ki. Kể tử đó Trường Trung học Khải Định 
trở thảnh một trưởng lớn qui tụ được nhiều giáo 
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sư trung học chuyên nghiệp danh tiếng và cũng 
1а nơi đảo tạo được nhiều thanh niên trí thức của 
cả Trung Kì có thể sánh ngang với các Trường 
Bưởi (Hà Nội) và Pétrus Ký (Sài Gòn), góp phần 
дао tạo nhân tải cho đất nước. 


Và đến năm 1945, Trường Quốc học lại là nơi 
phát sinh cho việc soạn thảo một chương trình 
trung học đầu tiên của nën giáo dục Việt Nam hiện 
đại làm nền táng bước đầu giúp các học sinh 
mạnh bước vảo ngưỡng cửa Đại học. 

Cuộc đảo chánh ngảy 9 tháng 3 năm 1945 
mà Nhật Bản nêu ra chiêu bài “trao trả độc lập” 
cho Việt Nam là một thời cơ thuận tiện cho việc 
hình thảnh chương trình trung học Việt Nam. 
Việc chính phủ Trần Trọng Kim ra đời, nhất là 
việc thanh lập bộ Giáo dục - Му thuật là một bước 
ngoặt quan trọng cho việc hình thành một chương 
trình trung học hoàn toàn Việt Nam. Chỉ trong một 
thời gian kỉ lục (2 tháng) việc chuyển ngữ được 
áp dụng đầu tiên tại Trưởng Quốc học Huế (tức 
Trưởng Khải Định). Hội đồng soạn thảo chương 
trinh nảy gồm các giáo sư và học giả đang dạy 
học và làm việc tại Huế: 

Giáo sư Phạm Binh Ái (Lí Hóa), Nguyễn Thúc 
Hào (Toán), Nguyễn Dương Đôn (Toán). Nguyễn 
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Huy Bảo, LM Nguyễn Văn Hiền (Triết), Tạ Quang 
Bửu (Vật lí), Ưng Quả (Pháp văn). На Thúc Chính 
(Anh уап), Ngô Đình Nhu (Sử Bia), Hoài Thanh, 
Đào Duy Anh (Việt văn), Lê Văn Căn, Nguyễn 
Hữu Quán (Vạn уай). Theo giáo sư Phạm Đình 
Ái, Nguyễn Dương Đôn thì Hội đồng nảy làm 
việc “hãng say bất kể ngày đêm” do gợi ý của 
Hồi đông Tư uấn Trung Bộ và dưới sự đôn đốc 
của Bộ trưởng Giáo dục - Mỹ thuật Hoảng Xuân 
Hãn. Chính vì vậy, Trường Quốc học trở thành 
trung tâm điểm cho việc soạn thảo chương trình 
nảy mà sau nảy nhiều người Việt Nam trong học 
giới và giáo giới gọi là chương trinh Hoàng Xuân 
Нап. Đây là một chương trình Trung học Việt 
Nam đầu tiên được soạn thảo gấp rút trong một 
thời gian kỉ lục mả vẫn có giá trị và tiến bộ hơn 
cả những chương trình sau này. Chương trình 
được ban hảnh bởi Dụ số 67 ngàu 3-6-1945 do 
đương kim hoảng đế Bảo Đại kí vả được thực thi 
ngay với khóa thi Tú tài niên khóa 1944 - 1945. 
Đây là khóa thi Tú tài bằng tiếng Việt đầu tiên 
của chương trình trung học Việt Nam trong lịch sử 
giáo dục nước ta; tuy rằng ba năm học. thật ra 


1 Hầu hết các vị trên đã quá cố. hiện chỉ còn Giáo sư На Thúc 
Chính đã ngoài 90 vẫn còn minh mẫn. sống tại Thành phố Hồ 
Chí Minh. chúng tôi thỉnh thoảng diện kiến cụ. 
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là 12 năm tử lớp Năm đến lớp Đệ Nhất học sinh 
đều học bằng tiếng Pháp 1а ngôn ngū chính”). 


2. Chương trình Hoàng Xuân Нап trong những năm 
kháng chiến chống Pháp 

Tiếp theo đó là Nhật Bản đầu hàng quân Đồng 
minh, đến khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, rồi 
Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946) chính quyền 
cách mạng và các chính phủ trong vùng Pháp kiểm 
soát đều áp dụng chương trình này (ở mỗi thời điểm 
có thay đổi chút ít). 

Ở Hà Nội dưới thời Bộ trưởng Quốc gia Giáo 
dục Vũ Đình Hòe trong chính phủ Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa đã cử ra một Hội đồng cố uấn Học 
chính do Sắc lệnh ngày 10-10-1945. Hội đồng này 
“gồm một số nhà trí thức nam nú hoặc trong giáo 
giới, hoặc ngoài giáo giới có kiến thức và lịch duyệt 
về vân đề giáo dục”®'. Chủ trương và chính sách 
trên được Hội đồng chính phủ chuẩn y, rồi cho ban 
hành bởi Sắc lệnh số 146 ngày 10-8-1946. Bộ Giáo 


1 Giáo dục - Mĩ thuật bộ. Chương trình Trung học. Hà Nội - Nhóm 
sinh viên cựu học sinh Trưởng Bưởi. 1945. do Giáo sư Hoảng 
Xuân Нап gu tử Paris về tặng chúng tôi hồi đầu năm 1993. 

2 Dẫn theo: Vũ Đình Hòe trong bản Báo cáo về Tình hình Giáo 
dục ở nước Việt Nam xưa và пау ở Hội nghị Văn hóa toàn quốc 
пат 1946. Tải liệu nảy đo cựu Bộ trưởng Quốc gia Giáo dục 
năm 1945 cho muon. 
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dục lúc đó đã quyết định “sửa đổi lại chút ít chương 
trình сй” (tức chương trình Hoàng Xuân Нап) để đáp 
ứng với nhu cầu “cấp bách và khó khăn của tình 
thế”. Nhất là chính quyền cách mạng muốn theo 
tinh thần mới của nền giáo dục với phương châm: 
“Dân chú, Dân tộc, Khoa học và theo tôn chí phụng 
sự lý tưởng Quốc діа" như báo cáo của Bộ trưởng 
Vũ Đình Hòe. Chủ trương trên của Bộ Quốc gia 
Giáo dục lúc đó có tham khảo ý kiến của Hội Văn 
hóa Cứu quốc nêu lên trong Đại hội Văn hóa Cứu 
quốc tổ chức vào cuối năm 1945 tại Hà Nội. Hội 
đồng cố vấn Học chính nảy đề nghị Bộ Giáo dục 
lúc đó thảnh lập một Hội đồng Cải cách (thay đổi) 
chương trình tại Bộ do Bộ trưởng Vũ Đình Нде chủ 
tọa và gồm các thành viên: Giáo sư Nguyễn Văn 
Huyên. Ngụy Như Kon Tum, Phạm Đình Ái, Thạc 
sĩ Hồ Hữu Tường. Giáo sư Trung học Nguyễn Ни 
Tạo (ở Hải Phòng)”. 
Chương trình thay đổi nảy được áp dung tại 
các trường ở Bắc Trung đúng ra là thực thi ở miền 
1 Dẫn theo: Vũ Đình Hòe trong bản Báo cáo về Tình hình Giáo 
dục ở nước Việt Nam xưa од nay ở Hội nghị Văn hóa toàn quốc 
năm 1946. Tải liệu nảy do cựu Bộ trưởng Quốc gia Giáo dục 
năm 1945 cho mượn. 

2 Theo cựu Bộ trưởng Quốc gia Giáo đục Luật sư Vũ Đình Hóe 
cung cấp tải liệu cho chúng tõi trong cuộc tiếp xúc tại nhà 
riêng Luật sư đầu năm 1993. 
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Trung vì sau khi toàn quốc kháng chiến các trường 
ở Hà Nội, Nam Định đều tản cư vào Thanh Hóa, 
Nghệ An, Hà Tĩnh, còn ở Nam Bộ thì các trường 
học chưa mở lại vì chiến tranh đã xảy ra ngay trong 
tháng 9-1945. 

Sau ngảy 19-12-1946 mở đầu cuộc kháng 
chiến chóng Pháp, chương trình Hoàng Xuân Нап 
(có thay đổi chút ít như đã nói ở trên) vẫn được 
dùng dạy và học tại các vùng kháng chiến (hồi đó 
gọi là vùng tự do) như Giáo sư Phạm Đình Ái viết: 
“Tü ngày Việt Minh cướp chính quuên оё sau ngày 
19-8-1945 tôi trở nên Giám đốc Trung học uu Trung 
Bộ và tôi làm hết sức cho sự áp dụng chương trình 
Việt đầu tiên đem lại kết quả mĩ mãn, đến sau ngàu 
19-12-1946 tôi ra chiến khu IV, tôi ойп cho áp dụng 
chương trình dó mãi đến một ngàu đầu năm 195270), 
Trong lúc ау ở vùng “Quốc gia” (tức vùng Pháp 
chiếm) người Pháp vẫn chưa có một chương trình 
nào khác. nhất là lúc đó chiến tranh đang xảy ra 
nên các trường học chưa mở cửa lại. Và đến các 
năm 1948, 1949 các trường học ở các vùng Pháp 
kiểm soát mới bắt đầu khai giảng cho năm học mới. 

Năm 1948 dưới thời chính phú Nguyễn Văn 


1 Phạm Đình Ái, Thư riêng của Giáo sư Ái gởi ông Đặng Minh 
Trí, in trong Khoa cử tà Giáo dục Việt Nam, NXB Văn Hóa. 1994 
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Xuân, Bộ trưởng Giáo dục và Lễ nghi lúc đó là 
Nguyễn Khoa Toàn có tổ chức một “hội nghị giáo 
dục" tại Hà Nội (tử ngày 15 đến 24 tháng 9 năm 
1948) nhưng vẫn chưa thảo được một chương trình 
cụ thể. Đến tháng 7 пат 1949, chính phú “Quốc 
gia Việt Nam” được hình thành, Bác sĩ Phan Huy 
Quát giữ chức Bộ trưởng Quốc gia Giáo dục mới 
tổ chức soạn thảo một chương trình Trung học và 
được ban hành do Nghị định số 9/NĐ ngây 5 tháng 
9 năm 1949. Chương trình này chỉ áp dụng “vùng 
Quốc gia" đến niên khóa 1951 - 1952 chủ yếu là 
ở Hà Nội. Huế, Đà Nẵng, Mi Tho, Long Xuyên (các 
thành phố lớn). Tiếp theo một chương trình khác 
được ban hành “trên toàn cõi Việt Nam do Nghị 
định số 193 - GD/NĐ ngày 14-10-1953 mà người 
kí là Tiến sĩ Nguyễn Thành Giung Bộ trưởng Quốc 
gia Giáo dục kiêm Phó Viện trưởng Viện Đại học 
На Nội trong hai nội các Trần Văn Hứu và Nguyễn 
Văn Tâm. Thật ra, nội dung các chương trình trên 
(Nguyễn Khoa Toàn, Phan Huy Quát, Nguyễn Thành 
Giung) ở vùng “Quốc gia” vả trong vùng kháng 
chiến, chương trình Vú Đình Hòe, tiếp sau là các 
Bộ trưởng Giáo dục Đặng Thai Mai và Nguyễn Văn 
Huyên cũng chỉ “sửa đổi chút ít chương trình cũ” 
theo Nghị quyết của Hội đồng cố vän học chính 
cho “phù hợp обі tình thế mới" ban hành ngày 19 
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tháng 1 năm 1946 và các Nghị định số 9/ND ngày 
5-9-1949. Nghị định 193-GD/NĐ ngày 14-10-1953 
như đã dẫn. Chương trình sửa đổi nảy chỉ thay đổi 
ở hai môn Việt văn, Công dân (bó môn Triết học, 
chương trình trong vàng kháng chiến) còn các môn 
Khoa học tự nhiên vẫn рїї nguyên như chương 
trình Hoàng Xuân Hán ban hành ngày 3-6-1945. 
Các chương trình trên được dạy và học liên tục tới 
năm 1953, và đến năm 1954 là năm kí Hiệp định 
Genève châm dứt chiến tranh Việt - Pháp mới có 
sự thay đổi sâu rộng. Điều này củng được Bác sĩ 
Phan Huy Quát (cựu Bộ trưởng Giáo dục) khẳng 
định: “Chương trình Trung học năm 1949 uẫn còn 
giữ căn bản khoa học nhu chương trình Hoàng Xuân 
Нап. Phần Toán Lí Hóa được giảm nhẹ để thêm phân 
Công dân giáo dục và Ngoại подп”. 

Trong vùng kháng chiến, chương trình Hoàng 
Xuân Han tử niên khóa 1951 - 1952 được thay đổi 
bằng một chương trình mới gọi là Chương trình Phổ. 
thông 9 năm (thời Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên). 
Chương trình rút ngắn chỉ côn lại 9 năm (chương 
trình cú 12 năm) cho phủ hợp với hoàn cảnh chiến 
tranh hồi đó. 


1 Phan Huy Quát. Thư riêng của Bác sĩ Quát (tài liệu đã dán) in 
trong Khoa cử và Giáo dục Việt Nam (củng tác giả. Sad). 
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Với chương trình này, các cấp học được phân 
phối như sau: 

Bậc Tiểu học: còn lại 4 năm (gồm lớp Một đến 
lớp Bốn là hết cấp. 

Bậc Trung học: còn lại 5 năm, chia làm 2 сар: 

a) Phổ thông: gồm lớp Năm, Sáu và Вау. 

b) Chuyên khoa: gồm lớp Tám và lớp Chín. 

Như vậy, về thực chất chương trình Hoàng 
Xuân Нап được áp dụng trên toàn cõi nước ta (tử 
vùng “Quốc gia” đến vùng kháng chiến) trong thời 
gian tử năm 1945 đến niên khóa 1952 - 1953. Các 
chương trình trên tuy có sửa đổi chút ít, nhưng cốt 
lõi uẫn là chương trình được xâu dựng cấp tốc trong 
những ngàu sau cuộc đảo chính ngàu 9-3-1945 tại 
Trường Quốc học Huế như đã nói ở trên. 

Gần đây. sau năm 1981 - 1982, toàn quốc mới 
thông nhất chương trình Trung học Phổ thông gọi 
là chương trình Cải cách giáo dục từ lớp 1 đến lớp 
12 như hiện nay, nhưng lúc đó ở miền Bắc vẫn 
tiến hành song song hai chương trình; tức chương 
trình lớp 10 cũ và chương trình 12 mới, đến năm 
học 1992 - 1993 vừa rồi. toàn quốc mới áp dụng 
một chương trình duy nhất như hiện nay (CCGD: 
1-12). Riêng ở miền Nam. sau ngày 30 tháng 4 năm 
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1975, bậc trung học được duy trì tù lớp Một đến 
lớp Mười hai, nhưng không còn riêng từng Ban như 
chương trình của Sài Gòn củ, hoặc chương trình 
Hoàng Xuân Hãn. 

Trước năm 1975 ởmiền Nam (dưới vĩ tuyến XVII) 
chương trình Hoàng Xuân Hãn được bổ sung qua 
các thời Bộ trưởng Giáo dục: Phan Huy Quát, Vương 
Quang Nhường, Nguyễn Thảnh Giung. Nguyễn 
Dương Đôn, Trần Hữu Тһе, Nguyễn Quang Trình, 
Nguyễn Lưu Viên, Trần Ngọc Ninh, Ngô Khắc Tĩnh 
đều lấu chương trình Hoàng Xuân Hãn là tiêu chuẩn 
cho các lần bổ sung, cải cách. Nói rõ hơn là vẫn dùng 
chương trình Hoàng Xuân Hãn làm cơ sở căn bản, 
nhưng ở mỗi thời điểm lịch sử thường có một Hội 
đồng Giáo dục bổ sung, sửa đổi hoặc “cập nhật hóa” 
cho phù hợp trình độ học sinh và sự tiến bộ chung 
của giáo dục và khoa học đương thời; пһаї 1а tham 
khảo các Khuuến cáo số 50 và 51 trong Hội nghị 
lần thứ 23 của Tổ chức UNESCO (Tổ chức Văn hóa 
Khoa học và Giáo dục Liên Hiệp Quốc) năm 19602. 


1 Tên các Bộ trưởng giáo dục thời đó. Thật ra còn vải ba người 
nửa, nhưng thời gian họ giữ chúc Bộ trưởng quá ngắn nên 
chúng tôi không ghi 

2 Tham khảo: Dương Thiệu Tống. Diễn tiến của chương trình 
Trung học Tổng hợp tại Việt Nam. giáo giới. 10-5-1971. 
Sài Gòn. 
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Trong sự diễn tiến ây, ta thấy các chương trình 
sau có một ви liên tục. 

a) Chương trình Hoàng Xuân Hãn (1945) 

Trung học chia làm hai сар: 

- Phổ thông: 4 năm (học hai sinh ngữ) 

- Chuyên khoa: З năm (cũng học hai sinh ngữ) 

* Cấp phổ thông có hai ban: cổ bán và kim vän. 

Hai ban nảy khác nhau là ban trước chú trọng 
về Hán văn (chứ Hán) và một sinh ngữ phương Tây 
(Anh hoặc Pháp văn) và ban sau học sinh phải học 
cả hai sinh ngữ (ít ra cũng một Tây phương). 

* Cấp chuuên khoa có 4 ban: 


Ban A: Khoa học A (chuyên về Vạn vật học, 
(Sinh vật học), Hóa hoc. Vật lí học. 


Ban B: Khoa học B (chuyên về Toán, Lí, Hóa). 

Ban C: Sinh ngữ (chuyên về Văn Việt Nam, 
Anh, Pháp văn). 

Ban D: Hán tự (chuyên về Văn Việt Nam, Hán 
văn và Pháp hoặc Anh). 

Về tên gọi từng năm học, năm đầu gọi là Đệ 
Nhất, Đệ Nhị, Đệ Tam, Đệ Tứ. cấp chuyên khoa gồm 
các lớp: Đệ nhất niên, Đệ nhị niên và Đệ tam niên). 
1 Chương trình Trung học - Bộ Giáo dục - Mi thuật, Hà Nội. 

1945. 
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b) Chương trình Phan Huu Quát (1949) 

Trung học cũng chia làm hai сар: 

- Phổ thông: gồm 4 năm, chia làm hai ban: Ban 
cổ điển A và ban B sinh ngữ. 

- Chuuên khoa: gồm ba năm, chia làm 3 ban: 
Khoa học A, Khoa học B và Cổ điển (Triết học) gần 
giống như chương trình Pháp. 


Về tên gọi các lớp có thay đổi. Cấp Phổ thông 
tử đệ Thất, đệ Lục, đệ Ngũ và đệ Tứ, cấp chuyên 
khoa tù đệ Tam, đệ Nhị và đệ Nhất?), 


e) Chương trình Nguuễn Dương Đôn (1953 
và 1955) cũng có hai cấp, có tên là. 


- Đệ nhất cấp: thời hạn học 4 năm (tử đệ Thất 
đến đệ Tú). 

- Đệ nhị cấp: thời hạn học 3 năm (tù đệ Tam 
đến đệ Nhất đều học hai sinh ngữ). 

Dë nhị cấp chia làm 3 ban: 

- Ban A: Khoa học thực nghiệm (Lí, Hóa, Vạn vật). 

- Ban B: Khoa học Toán (Toán, Lí, Hóa). 

- Ban С: Văn chương, Sinh пай (Văn Việt Nam, 
Anh. Pháp hoặc Hán văn). 


1 Bộ Quốc gia Giáo dục. Chương trinh Trung học. Sài Gòn 
1958. 
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Đến niên khóa 1958 - 1959. chương trình Nguyễn 
Quang Trình?) được “сар nhật hóa” và "tu chỉnh” cho 
những năm đệ nhị сар trở lại gần như 4 ban của 
chương trình Hoàng Xuân Hãn (ở đệ nhất cấp không 
chia ban và chỉ còn học một sinh ngữ: Anh hoặc Pháp 
và chương trình thi không còn thi vấn đáp). Riêng 
ở đệ nhị cấp học sinh vẫn phải học hai sinh ngữ và 
trong các kì thi Tú tài I và Tú tài II, tất cả các môn 
đều phải thi vấn đáp. nếu đỗ cả mới được cấp bằng 
Tú tài toàn phân. Các ban chia ra như sau: 

- Ban A: Khoa học thực nghiệm (Lí, Hóa, Vạn vật). 

- Ban B: Khoa học Toán (Toán, Lí, Hóa). 

- Ban С: Văn chương, Sinh ngå (Văn Việt Nam 
và Anh, Pháp văn). 

- Ban D: Văn chương cổ ngứ (Văn Việt Nam, 
Нап văn và một sinh ngữ Anh hoặc Pháp) 

- Ban B: Văn chương cổ паї (Văn Việt Nam, La 
tỉnh ngữ уа một sinh пет Pháp hoặc Anh). 

Như vậy chương trình này (Nguyễn Quang Trình 
năm 1958) rất gần nếu như không muốn nói là giống 
nhu chuong trình Hoàng Xuân Нап về nội dung cùng 
1 Cựu Bộ trưởng Giáo dục trong chính phủ Ngô Đình Diệm tử 


1958 - 1963. Tiến sĩ Quốc gia Vật lí Pháp. cựu Giáo sư Đại 
học Khoa học Sài Gòn. 
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kết cấu (chỉ tỉnh lược xuống còn một sinh паї cho 
các ban Khoa học Toán và Thực nghiệm). 

Ngày nay công tâm nhìn lại việc làm của các 
bậc thầy - Giáo sư Hoàng Xuân Нап nói riêng - 
trong ngành giáo dục hồi đó quả là một đóng góp 
lớn cho sự nghiệp “thụ nhân” của nước ta. Có lẽ 
trong ý niệm đó, có lần cựu Bộ trưởng Giáo dục 
Nguyễn Dương Đôn viết: 

“Ап quả nhớ kẻ trồng cây”. Nếu vào năm 1945, 
chúng ta đã xâu dựng được một nên Trung học Việt 
Nam, đó là nhờ hai người có công rất nhiều: ông Đào 
Duy Anh uới Tự Điển Hán Việt (lúc đó duu nhất) và 
ông Hoàng Xuân Hãn uới Danh từ Khoa học. Trong 
ngành giáo dục Việt Nam, chương trình Trung học 
là một bước đầu quan trọng, nhưng chỉ là một phần 
nhỏ trong công cuộc chung, đào tạo công dân và cán 
bộ cho một xã hội mới uà cân bàng. 

Thật vậy. chương trình Hoàng Xuân Han là 
một kết quả khiêm nhường mà rực гб, nó đã 
lảm tiền đề cho công cuộc cải cách giáo dục Việt 
Nam trong thời hiện đại bước đi nhứng bước 
vững vàng. 


1 Nguyễn Dương Đôn, trong Khoa cử và Giáo dục Việt Nam 
(Nguyễn Q. Thắng). NXB Văn hóa thông tin, Hà Nội. 1994. 
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ш. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HOÀNG XUÂN HÄN 

Chương trình Trung học năm 1945 chia ra làm 2 
bậc: Trung học phổ thông và Trung học сһиуёп khoa 
gồm có 14 môn học: Quốc văn, Hán văn, Toán, Lí 
Hóa, Vạn vật, Sinh ngử 1, Sinh ngữ 2, Triết kinh 
tế, Sử Địa, Vẽ, Thực hành, Thủ công, Nhạc, Nữ 
công. Nuôi trẻ. 

Sau đây chúng tôi trích lại một số môn: Quốc 
пап, Hán vän, Triết kinh tế... để độc giả tham 
khảo và cúng thây được thực chất của chương 
trình này. 

1. CHU0NG TRÌNH QUỐC VĂN 
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
£ 
Lớp ЭЁ NHẬT A và B 

Chính tả uà uăn phạm: Bài chọn trong các tác 
phẩm văn xuôi gần đây vả trong các tác phẩm 
Hán vả Hán Việt dịch ra quốc âm (cho ban B). 
trong các tác phẩm Tây phương dịch ra quốc âm 
(cho ban A). 

Văn phạm giảng theo bài học cho học trò. 

Luận: Hai tuần một bài. Cứ một bài làm ở lớp 
một bài làm ở nhà. Tả cảnh, kể chuyện, viết thư. Đề 
rât аё, rút trong đời sống hàng ngày của học sinh. 


Giảng văn: 
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a) Những đoạn trích trong Trê cóc, Lục Vân 
Tiên, Nhị thập tứ hiếu, Nữ Tú tài, Nhị độ mai, Bán 
nữ thán, Hoàng Trùu. 

b) Ca dao và chuyện cổ tích. 

c) Thơ Lê Thánh Tông uà hát nói Trần Tế Xương. 

d) Vài đoạn văn xuôi của các tác giả hiện đại 
(lựa chọn cẩn thận theo trình độ lớp). 

Lớp ĐỆ NHỊ A và B 

Chính tả và văn phạm: Như lớp đệ nhất. 

Luận: Như lớp đệ nhất. 

Giảng văn: 

a) Những đoạn trích trong Phan Trần, Gia huấn 
ca, Quan Âm Thị Kính, Bích Câu kù ngộ. Lú Công, 
Phương Hoa, Lục súc tranh công. 

b) Ca dao và chuyện cổ tích. 

c) Thơ Bà Huuện Thanh Quan, Nguuễn Khuuến, 
Phan Thanh Giản. 

d) Vài đoạn văn xuôi. 

Lớp ĐỆ TAM A và B 

Văn pham: Nguồn gốc tiếng Việt, các loại tiếng 
(theo thứ tự trong sách Việt Nam ойл phạm của ông 
Trần Trọng Kim). 
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Luận: Tả cảnh. kể chuyện. viết thơ, nghị luận 
có tính cách luân lý (hai tuần một bài, cứ một bài 
làm ở lớp lại một bài lâm ở nhà). 

Giảng văn: 

a) Trích Chỉnh phụ ngâm, Cung oán ngâm khúc. 

b) Ca dao. 

c) Thơ uãn trước Đoạn trường tân thanh: Thơ nôm 
đời Trần, Nguuễn Trãi, Lê Thánh Tông, Nguuễn Binh 
Khiêm, Lê Quý Đôn, di thần nhà Lê, Đặng Đức Siêu. 

d) Văn xuôi trích của các tác già hiện đại. 

CHÚ: Nhân giảng văn sẽ cho học trò biết ít 
điều đại cương về văn học sử tử đời Trần đến đầu 
thế kỷ XIX và những điều thường thức về các thể: 
nói vë, truyện, ngâm, đối liễn, thơ Đường luật, văn 
sách, kinh nghĩa. văn tế. 

Các lớp phổ thông tử Đệ nhất, Đệ nhị, Đệ tam 
уап học mỗi tuần 4 giờ như các lớp trước. Các 
ban chuyên khoa cũng học chương trình tương tự 
nhưng đi sâu vào các tác phẩm văn chương viết 
bằng chứ Hán và chứ Nôm như: thơ Đường. Văn tế, 
Văn sách, kinh nghĩa... 

Lớp ĐỆ TÚ A và B 

Văn phạm: Các loại tiếng (tiếp theo). Cách đặt 

câu. Các thứ mệnh đệ Mỹ tự pháp. 
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Luận: Như lớp đệ tam, chỉ thêm nhung đề hơi 
có tính văn chương. 

Giảng văn: 

a) Trích Đoạn trường tân thanh. Các tác phẩm 
khác bằng tiếng Việt của Nguyễn Du, Tỳ bà hành 
(bản dịch), Quốc sử diễn ca. 

b) Thơ uăn sau Đoạn trường tân thanh: Lú Văn 
Phúc, Cao Bá Quát, Cao Bá Nhạ, Nguuễn Đình Chiểu 
(trừ Lục Vân Tiên), Tôn Thọ Tường, Phan Văn Trị, 
Chu Mạnh Trinh, Nguuễn Công Trứ, Dương Khuê, Vũ 
Phạm Hàm, thơ văn cận đại và hiện đại. 

CHÚ: Nhân giảng uãn, sẽ cho học trò biết ít 
điều đại cương uë uăn học sử từ đầu thế kỉ XIX đến 
пау cùng những điều thường thức uë các thể: thơ cổ 
phong, hát nói, phú, thơ mới. 

c) Văn xuôi, trích ở các tác giả hiện đại. 

TRUNG HỌC CHUYÊN KHOA 
Н £ 
Lớp ЭЁ NHẬT HÁN TỰ 

Văn học sử: Tử đầu thế kỷ XIX về trước (về chỉ 
tiết có thể theo quyển Việt Nam ойл học sử uếu của 
ông Dương Quảng Hàm). 

Luận: Đề luân lý hay văn chương (hai tuần 
một bài). 
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Giảng văn: 

a) Trích Trinh thử, Hoa tiên, Mai Đình mộng kú, 
Học trọn Chỉnh phụ ngâm, Cung oán ngâm khúc. 

b) Thơ văn trước Đoạn trường tân thanh: Thi sĩ 
đời Trần (thi nhân đời Trần Anh Tông, vua Trùng 
Quang và Nguyễn Biểu); thơ Nôm đời Hồng Đúc: 
Nguuễn Bính Khiêm, Nguuễn Напд, Hoàng Sĩ Khải, 
Lê дш Đôn, Nguuễn Bá Lân, Nguuễn Hữu Chinh, 
Nguuễn Huu Lượng, Phạm Thái, Đào Duy Tù, Nguuễn 
Cư Trinh, Hoàng Quang, Lê Ngọc Hân. 

3. CHƯƠNG TRÌNH HÁN HỌC 
= жыш 
TRUNG HỌC PHÔ THONG 
& 
Lớp ĐỆ NHẬT A 

(Mới bắt đầu học chữ Hán, mỗi tuần 4 giờ) 

Học ойп tự - Đơn thể tự. hợp thể tự, đơn ngữ, 
phức ngū (Khi dạy đơn thể tự vả hợp thể tự thì day 
luôn cách viết). Tự tính, thực tự. hư tự. 

- Những điều giản yếu về cú pháp. Luật hạn 
định ngứ (dẫn giải trong khi giảng bài học ở khóa 
bản); Tử ngū (lựa chọn những tú ngū và những bài 
đại khái theo tầng thứ sau này: người, thân thể, y 
phục. gia đình). 

Tập đọc uà học thuộc: Những bài văn xuôi trích 
ở khóa bản. 
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Những bài thơ Lý Trần. 

Chú ú: Các lớp sau cũng theo cách cấu tạo của 
nội dung chương trình trên và dạy cho các lớp tù 
Đệ Nhị A. Đệ Tam A... và vẫn mỗi tuần 4 giờ. 

TRUNG HỌC CHUYÊN KHOA 

Từ lớp Đệ Nhất, Đệ Nhị, Đệ Tam vẫn học mỗi tuần 
4 giờ nhưng nội dung cao hơn. 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG B 

Ban B chỉ học mỗi tuần 1 giờ. Mục đích học 
Hán tự ở ban nảy là bôi bổ cho Quốc văn, nên 
chương trình chỉ học về tử ngū và dịch Hán văn. 

3. CHƯƠNG TRÌNH KINH TẾ HỌC VÀ TRIẾT HỌC 
(chung cho cả 4 ban) 
BUC CHUYÊN KHOA 
Lớp Đệ Nhất 

1. Đại cương: Khoa kinh tế học: đối tượng; lược 
sử; luật tự nhiên về kinh tế. 

Các học phái kinh tế: phái tự do, phái xã hội, 
phái xã hội quốc gia, phái liên đối, cơ đốc xã hội. 

Những nhu cầu và các giá trị: giá trị theo ích 
lợi, theo nhân công của cải là gì? Cách định giá trị. 

П. Sự sản xuất: Những nguyên động lực: thiên 
nhiên. nhân công. tư bản. 
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Sự tổ chức việc sản xuất; cách điều chỉnh sự 
sản xuất: hợp đồng sản xuất, phân công tập trung 
sản xuất: quốc gia sản xuât. 

Lớp Đệ Nhị 

Sự lưu thông: Mậu dịch: thương nghiệp: vận 
tải, kim tiềm; hệ thống tiền tệ: tiền giây; tín dụng; 
nhà băng. cách tổ chức. hối đoái; sự đặt giá; quốc 
tế mậu dịch; chính sách thương mại. 

A. CHƯƠNG TRÌNH KINH TẾ HỌC 
Lớp Đệ Tam 

L. Sự phân phối: Các cách phân phối; cách hiện 
thời: cách xã hội. 

Các cộng đồng phân cát; hạng điền chủ, hạng 
tư bản, hạng làm thuê. hạng chủ thầu: nhiệm vụ 
và lợi tử của quốc gia. 

II. Sự tiêu thụ: Các kinh phí. Sự cứu tế: sự tiết 
kiệm: vấn đề sản xuất đi đôi với sự tiêu thụ. 

B. CHƯỚƠNG TRÌNH TRIẾT HỌC 
Lớp Đệ Tam 

1. Lời mở đâu: Đối tượng và môn loại của khoa Triết 
học. Cách dạy Triết học. 

Tinh thản Triết học. 


Triết học, khoa học và tôn giáo. 
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2. Tâm lý học: Đối tượng, phương pháp của khoa 
tâm lý học. Các hiện tượng của ý thức có đặc tính gì và 
liên lạc với hiện tượng sinh lý thế nào. Phép nội quan và 
phép ngoại quan. Những thứ bậc của ý thức. 


Những khuynh hướng. Những khoái lạc và những sự 
đau khổ. Những cảm xúc. Những sự đam mê. Cảm tình. 


Những cảm giác và những ảnh tượng. Vấn đề tri giác. 

Liên tưởng - Ký ức - Trí tưởng tượng. 

“Trừu tượng và khái niệm - Ký hiệu - Ngôn ngữ và 
tư tưởng. 

Khái niệm và sự phán đoán - Sự suy lý. 

Bản năng và trí tuệ. 

Thói quen - Ý chí 

Ý thức của sự cố gắng. 

Sự chú ý. 

Nhân cách và tính khí. 

Những vấn đẻ siêu hình do khoa tâm lí nêu lên. 


Sức mạnh của sự bắt chước. Sự quan trọng của 
những gương sáng trong gia đình, trong trường học, 
ngoài xã hội. 

€.) 
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£ £ 
IV DẤU ÂN THỜI ĐẠI 

Trước đây vải năm, nhân chúng tôi có thỉnh ý 
Giáo sư để tìm hiểu về lịch sử Giáo dục Việt Nam. 
Giáo sư đã ân cần chỉ giáo chúng tôi nhiều ý kiến 
và sử liệu quí về Giáo dục tù thời khoa cử đến cái 
học hiện đại. 

Với lá thư dài, giáo sư đã mở ra cho cá nhân 
chúng tôi nhiều hướng mới mà cũng 1а một dấu 
ấn của thời đại chúng ta. Sau đây là một vải đoạn 
lá thư trên. 

*Paris 20-3-1993 

Thân gửi Chú NGUYÊN Q. THẮNG 

Tôi đã tiếp thư Chú đề ngày 21-1, và trước đó 
đã được tin Chú qua Tạ Trọng Hiệp uà qua bà Phan 
Minh Lê. Tôi lại nhận được cuốn Phan Chu Trinh mà 
Chú đã soạn và tặng. Tôi rất cảm ơn. 
Kháng của Chú. Tôi đã đọc kỹ lưỡng, vì tôi thấu Chú dè 
tâm nghiên cứu hau kiểm soát những chỉ tín phô bàu 
hơn đại da số tác giả nuóc ta hiện nay; tuy rằng оё hai 
nhân uật Huùnh Thúc Kháng uà Phan Chu Trinh, một 
uài nhà nghiên cứu nghiêm túc đã ghi chép chuyên (...) 

Chú lại cho tôi biết đang dự bị uiết cuốn “Khoa 
cử uà Giáo dục Việt Nam". Những uấn đề ấu nên 
uiết cho đầu đử uà chính xác, uì nó sẽ làm nên cho 
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những trước tác uë sau. Vë phần khoa cử, tôi uốn 
để tâm nhiều, và cũng có lúc muốn khảo cứu dài 
vê рап аё ấu. Tôi đã giúp ít nhiều Trần Văn Giáp 
vê bài "Lược khảo uë khoa cử Việt Nam...”. Tư liệu 
thì ngoài những bài Tiến sĩ ở Hà Nội uà ở Huế, còn 
có những điều lệ rất tường tận trong Đại Nam Thực 
Lục và phần Thử cửa sách Quốc Triều Hương Khoa 
Lục của Bộ Học dưới triều Thành Thái, theo quuển 
của Cao Xuân Dục. Ngoài ra, còn có một ít bài ra, 
bài làm trong một vài khoa thi đời Lê và đời Nguuễn 
(thư uiện Bác cổ xua). Tôi đã có dịp dùng trong cuốn 
La Sơn Phu Tử và trong một bài báo Văn Lang (Sài 
Gòn uào khoảng 1942?) nói uë Đoàn Tử Quang đã 80 
tuổi còn đi thi trường Nghệ năm 1900 (Nếu Chú tìm 
thấu bài này, thì cho tôi một Бап phóng ánh)”. Lại 
nên tìm giải thích cho người ngàu пау: “Kinh nghĩa” 
là nghĩa thế nào: “Văn sách” là lối gì? v.v... (...) 
Nhân phần thứ hai trong dự án của Chú, “Giáo 
dục Việt Nam”, thế nào cũng phải nói tới sự tổ chức 
xưa, sự học ở nước ta: trường gia đình, trường danh 
nhân, trường huuện, phú, tỉnh, Quốc Tử Giám. những 
sự thi hạch, những cuộc tuuển cử thí sinh, những điều 
kiện dự thi các trường thi v.v... Lại còn một điều rất 
quan trọng cho xã hội ta xua, là kết quả các cuộc thi 
hạch, để được mang những danh hiệu trong làng, 


1 Chúng tôi đã gửi bài trên và 2 bài về Hội nghị Đà Lạt đăng 
trong báo Dư luận ở Hà Nội kính biếu Giáo sư hồi năm 1993. 
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trong tỉnh, trong nước; tường sinh, hiệu sinh, nho 
sinh, khóa sinh, thí sinh, ông nho sinh trúng thức, 
ông tam trường, tứ trường, ông giải nguyên, đình 
nguyên, nhị nguyên, tam nguyên, v.v... Các Hội điển, 
gia phẩ, hương ước sẽ giúp cho Chú vè công uiệc này 
nhiều. Nếu một mình không dú thì giờ làm, thì nên 
tìm chung sức, kéo chẳng bao lâu nữa sẽ có người 
ngoài, biết chữ Hán và có óc khảo cứu sẽ biên tập 
sách báo uà xuất phát trước người mình! 

Có lẽ trong ú Chú dự định, là sự chuuển biến 
chương trình giáo dục trong nước ta, từ học từ chương 
Hán vän đến cách học ngày пау. 

Pháp chiếm miền Nam trước, cho nên khoa thi 
hương cuối cùng (1864) ở Nam phải tổ chức ở An 
Giang (Cần Tho). Từ đó Pháp tổ chức dau “Quốc ngữ” 
trong Nam, rồi lập trường Thông ngôn để dạu Pháp 
vän cho người Việt. Còn ở Bắc và Trung thì chậm 
hơn. Ở Bắc đặc biệt có trường Thông ngôn, trường Sĩ 
hoạn, Trường Hậu bố cho những ông cử nhân, tú tài 
sửa soạn vào quan trường. Chế độ trường Primaire 
Franco Annamite (Trường Pháp - Việt mà dân gian 
gọi là Rì me сб nghĩa пӧт; chăn bò con) thực ra là 
một trường dau hoàn toàn bằng Pháp ngữ. Tôi năm 
1917, vào lớp nhỏ nhất, đã phải trả lời thầu hồi: 
(Où est ta tête?) Đợt thứ hai là Primaire Supérieure. 
Rồi đến Бис Bacccalauréat Local, học ba năm và 
chương trình có uăn hóa Việt Nam nhưng dạu hoàn 
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toàn bằng Pháp ngữ, mà đó cũng là ngoại ngữ độc 
nhất абі обі ta. 

Tôi có học lớp đầu đợt này tại trường Bưởi ở Hà 
Nội. Nhưng cuối năm, tôi tự đi thi “tú tài Тау”. Được 
đậu, cho nên bó “học bản xú” mà sang học “tú tài 
Tau” (...) 

Từ khi vào trường Vinh hay Hà Nội, tôi đã sớm 
nhận thấu hoàn toàn thiếu phần “Quốc học”, uà càng 
lên càng thấu phần quốc học suụ đôi, anh em ít người 
chú tâm; đến cả thầu giáo cũng vùa поп nót uùa иё 
odi. Tôi lại nhận thấu rằng nếu tiếng mình thiếu phán 
tối thiểu vê khoa học, thì dân ta không thể có những lí 
luận chính xác nghiêm túc uà những kiến thúc “cách 
trí" không thể truyèn bá vào tập quán dân ta, chỉ quen 
обі từ chương mơ hồ, luộm thuộm. Vì những lý lẽ ấu, 
khi tôi được uào trường Polutechnique, năm 1930, tôi 
bắt đầu nghĩ đặt Danh từ khoa học cho có nên tảng 
hữu lý và quốc gia. năm 1936, tôi vê dau toán học 
tại trường Bưởi cũ, nhưng nau đã đối ra loại Lụcée 
uới hoàn toàn chương trình trung học “Tàu”. Vấn đề 
giáo dục không thể gắn liền uới uấn đề quốc học nữa. 
Nhưng tôi vån tiếp tục công uiệc lập Danh từ khoa học. 
Không bao lâu thì cuộc chiến tranh Âu châu bùng nổ. 
Binh đội Pháp đầu hàng; quân Nhật vào Đông Dương. 
Phần lớn trí thúc trẻ Việt Nam liên thấu vân mệnh nước 
mình sẽ thay đổi, trong hướng trở lại обі nền vän hóa 
gốc. Tôi cùng một nhóm bạn lập ra tạp chí Khoa học, 
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uà tôi tự đem in tập Danh từ khoa học của tôi. Thực 
ra, bấu giờ tôi chịu những lời phê phán hiểm nghi của 
một số Pháp chính quuën сао сар". 

So với các chương trình Trung học Việt Nam 
sau năm 1945 đến nay (1996) thì chương trình 
Hoàng Xuân Hãn là một chương trình cải cách 
sâu rộng nhất. Tử việc thay hẳn tiếng Pháp bằng 
tiếng Việt, thay đổi một số môn hoc, thêm vào một 
số môn học mới (như ở ban chuyên khoa cổ uăn và 
các ban khác có môn kinh tế học, triết học, Hán tự; 
nhât 1а phần lịch sử Việt Nam) tủy theo từng ban 
chuuên khoa của chương trình. Có thể nói đây là 
một chương trình mới nhat, tiến bộ nhất vào thời 
điểm đó mà nền giáo dục Trung học Việt Nam 
thùa hưởng được. Tuy rằng chương trình này chỉ 
áp dụng trong một thời gian ngắn, nhưng sau đó 
nhiều năm vẫn là chuẩn thẳng cho các chương 
trình khác đã vận dụng và duy trì một số cải tổ 
mà chương trình Hoàng Xuân Нап đặt ra hồi đó 
với tất cả tính kế thửa, trân trọng. 

Hồi tưởng lại việc làm ау (cách đây 50 năm) 
cũng trong lá thư thượng dân, Giáo sư viết: 

“Thật vây, vào khoảng cuối tháng 4-1945 khi tôi 


1 Thưriêng của Giáo sư Hoàng Xuân Hán gửi Nguyễn Q. Thắng 
ghi ngày 20-3-1993 tại Paris, in trong Khoa cử và Giáo dục 
Việt Nam (cùng tác giả) NXB Văn hóa. 1998. 
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nhậm chức Bộ trưởng Giáo dục, thì các trường Trung 
học tại Huế, công cũng như tư, đều dạu bằng tiếng 
Việt. Phương pháp từ ngữ thì chọn lấu mấu trăm chữ 
Pháp liên quan đến món minh dau, đem diễn ra bằng 
Việt ngữ, rôi đem “in thạch” mà phát cho các thầu trò. 
Các thầu theo đó mà giảng. Nhiều thầu đã mách uới 
tôi rằng học trò nhớ tân ngữ chóng hơn thầu nhiều! 
Lúc đầu chương trình còn theo chương trình Trung 
học Pháp. Tôi liên họp các giáo sư Trung học và yêu 
cầu lập chóng một chương trình có tính cách hoàn 
toàn quốc gia Việt Nam. Tự tôi đặt ra một số nguyên 
tắc mới, mà sau nàu chính chương trình Trung học 
Pháp cũng theo (như uượt lên uê Toán, Lí, Hóa, bó 
chia Trung học ra hai phần u.u...). Chính tôi đã đặt 
ra những từ: Phổ thông uà Chuuên khoa. Nhất là như 
tôi đã nói, tôi thấu vê vän học, ta thiếu những người 
học sâu vê cổ vän, để hiểu và dau quốc vän nghiêm 
túc, và nhận uăn bản đúng hay sai. Vì lẽ ấu, tôi đã 
đặt Бап chuyên khoa cổ vän nhu trong các chương 
trình Châu Au”. 

Trong việc áp dụng chương trình mới, điển hình 
nhất là tổ chức kì thi Tú tài Việt Nam đầu tiên của 
lịch sử Giáo dục nước ta. Tất cả các môn thi, thí 


1 Nguyễn Q. Thắng. Khoa cử uà giáo dục Việt Nam, NXB Văn 
Hóa bản in kì П. 1994. Chúng tõi trích đăng một số đoạn lá 
thư dải trên vì thiết nghĩ дау 1а một tải liêu qui. 
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sinh đều làm bài bằng tiếng Việt. Đây là điều khó có 
thể làm được của công tác giáo dục tại bất cứ một 
quốc gia thuộc địa cú bị chế độ thực dân đô hộ lâu 
dài. Với thực tế đó, Giáo sư đã khiêm nhường nhắc 
lại với tất cả tâm lòng vì tiền đồ giáo dục Việt Nam. 

“Cuối tháng 6, lần đầu mở kì thi trung học bằng 
tiếng Việt tại Huế (...). Những bài làm rất tốt, kể cả 
bài thi Triết học. Đầu tháng 7, tôi phải ra Hà Nội 
để thu nhận các cơ quan Đại học mà Nhật trả; tôi 
đã mang theo bán Chương trình Trung học uà bán 
tập lục những bài thi xuất sắc để đem іп. Tiếc thay, 
nhà in bị cháu, tôi chỉ cứu được một bán in Chương 
trình trung học. Đâu chấm đứt sự hành uụ của tôi. 
Sau nầu, tại Pháp, tôi có gặp lại một uài thí sinh ở 
Huế hồi dó”. 
V. (.) VÀ MỘT VÀI KÍ VÃNG VỀ HỘI NGHỊ DÀ LAT 

Có những biến động và sự kiện lịch sử được 
mọi người trực tiếp sống qua đến пау vẫn còn іп 
đậm trong kí ức và đã trở thành nhung cột mốc 
quan trọng của những chặng đường lịch sử. Сб 
nhung biến động và sự kiện khác. tuy cũng là lịch 
sử, nhưng lại không được nhiều người biết tới, hoặc 
nếu có biết cũng chỉ biết một cách lờ mò qua một 


1 Tham khảo: Nguyễn Q. Thắng. Khoa cử uà Giáo dục Việt Nam 
(bản in ki Ш. NXB Văn hóa Thông tin. Hà Nội. 1998. 


128 


hai dòng ngắn trong một cuốn lịch sử. Chúng tôi 
đã có cái nhận xét có chiều hấp tấp này khi cầm 
đến cuôn Một vài kí pang vè hội nghị Đà Lạt của 
Giáo sư Hoàng Xuân Han. 

Hội nghị Ба Lạt năm 1946 là một hội nghị giáo 
đầu tuồng để chuẩn bị cho một hội nghị cao hơn 
sẽ diễn ra ít lâu sau: Hội nghị Fontainebleau tại 
Pháp. Trước đó khoảng nửa năm, người Pháp sau 
khi phục hồi được chính quốc sau Thế chiến II đã 
âm mưu trở lại tái lập hệ thống thuộc địa cũ Đông 
Dương đã bị tan rã tử sau ngày 9 - 3 - 1945. Tướng 
Leclerc, rồi Đô đốc D'Argenlieu theo chân đoàn 
quân Anh - Ấn có nhiệm vụ giải giới quân Nhật ở 
Đông Dương đã mong lập lại được trật tự, như họ 
đã nói, trong vòng hai tháng. Nhưng cái thời hạn 
2 tháng của Leclerc đã bị kéo dài vì vấp phải tinh 
thần chống xâm lăng và lòng khát khao độc lập của 
người Việt. Những cuộc nổ súng ở Hải Phòng. ở Hà 
Nội. những cuộc tấn công cảm tử vào các đồn bót 
Pháp ở trong Nam bởi những dân quân chỉ được võ 
trang bằng tầm vông vạt nhọn, bằng súng hai lỏng 
hiếm hoi, nhất là bằng lòng yêu nước đơn thuần đã 
1а những chướng ngại lớn cho mưu, đồ của Pháp. 
Họ muốn dục hoãn cầu mưu và do đó Hội nghị trủ 
bị Ба Lạt ra đời. Đó 1а một hội nghị được xem là 
hội nghị đầu tiên trong lịch sử ngoại giao Việt Nam 
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hiện đại, mặc dầu ít được nhắc đến và có lẽ bị lu 
mở nếu so sánh với những hội nghị về sau này có 
tiếng vang hơn như Hội nghị Fontainebleau, Hội 
nghị Genève, Hội nghị Paris về Việt Nam. 

Củng thời điểm và sự kiện Việt Nam, cuốn 
hồi kí Histoire d'une paix manquée (Câu chuyên 
một nên hòa bình hụt) của Jean Sainteny là bằng 
chứng về sự không thành thật của Pháp hồi năm 
1946 khi nói chuyện "nghị hòa". Ба đọc Sainteny 
chúng ta phải nên đọc Hoàng Xuân Hãn để nghe 
cả hai tiếng chuông về một sự kiện lịch sử. Giáo 
sư Hoàng Xuân Нап 1а một nhà trí thức, một học 
giả do thời cuộc đưa đẩy đã tạm khoác áo đóng 
vai chính khách nên trong Một vài kí uãng оё hội 
nghị Đà Lạt ông kể chuyện với một giọng điểm 
đạm, bao dung. Không như các chính khách khác, 
hoặc như Sainteny là những nhà chính trị thập 
thành với những luận điệu vừa “Супідие” (vô sỉ) 
vừa *machiauelique" (xảo quyệt). 

Đọc xong Một ойі kí uãng оё hội nghị Đà Lạt 
chúng tôi да thầm cám ơn tập san Sử Địa trước 
đây và Nhà xuất Бап Văn Hóa hiện nay. Không có 
sự “cố паі” của họ (như chính giáo sư Hoàng Xuân 
Hãn đã cho biết nơi Lời nói đầu) có lẽ cuộc phó hội 
Đà Lạt năm 1946 của giáo sư Hoàng Xuân Han chỉ 
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lưu lại được cho chúng ta mãy câu thơ “Thông rùng 
hoa núi nhớ ta không? ™ và một bài Hát nói mà thôi. 
Cũng như ngày xưa về chuyến đi sứ sang Tàu của 
mình, Nguyễn Du không có hồi kí gì cả mà chỉ để 
lại vón vẹn Tập thơ Bắc Hành. 

Để tưởng niệm và tri ân một bậc thầy lớn, suốt 
đời phụng sự văn hóa, giáo dục Việt Nam, nhân 
dịp пау, xin hương hồn Giáo sư cho phép kẻ viết 
bài này được dâng lên người một nén tâm hương 
của ké hậu học. 


1 Câu thơ trong một bài hát nói của ông (HXH) về hội nghị Dà 
Lạt (sad). 
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TẠP CHÍ BÁCH KHÓA 
SÀI GÒN (1957 - 1975) 


1. LAILỊCH 


Cuộc chiến tranh chóng Pháp chấm đút sau 
chiến thắng Điện Biên Phủ và các cuộc chiến tranh 
chấp nội bộ ở miền Nam được giải tỏa. Nhân dân 
miền Nam vui mửng vì không còn thấy cảnh máu 
chảy, bom rung. Tử đó họ nô nức lo hàn gắn những 
vết thương chiến tranh và mong góp sức xây dựng 
đất nước. 

Lúc đó, một số thanh niên du học nước ngoài 
trở về cảng sốt sáng muốn đem những kiến thức 
đã học hồi mong đóng góp vào công cuộc xây dung 
đất nước sau cuộc chiến tranh chống ngoại xâm. 
Hồi đó ông Huỳnh Văn Lang (1922 - ...) (hiện sống 
tại Mi) du học từ Hoa Kì trở về cũng có tâm trạng 
như vậy, nên đã củng một số bạn chung ý hướng 
thành lập một nhóm khoảng gần 30 người, hàng 
tháng gặp nhau ở nhà ông Lang, rồi mỗi người 
thuyết trình một đề tài về kinh tế, tài chánh, xã 
hội... Tử đó các bạn trong nhóm góp ý phê bình, 
bổ túc các bài thuyết trình ây. 
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Về sau, nhóm nảy mong muốn mở rộng phê 
bình, góp ý.... nên họ muốn xin ra một tờ báo. hoặc 
một tạp chí. Nhưng lúc đó chính quyền Ngô Đình 
Diệm (1954 - 1963) rất hạn chế báo chí, và giây 
phép xuất bản một tờ báo phải có sự chấp thuận 
của Tổng thống đương nhiệm. Bởi vậy bộ trưởng 
Thông tin lúc đó là Trần Chánh Thành (... - 1975). 
một người vốn quen với ông Huỳnh Văn Lang, mách 
nước là nên thương lượng với một tờ báo nào đã chết 
để xin họ nhượng lại cho cái tên báo (Manchette). 
Ông Huỳnh Văn Lang lúc đó đương chức Tổng Giám 
đốc Viện Hối đoái và cũng là người tửng làm nhiều 
công tác xã hội nên tìm đến bà Hội trưởng Hội Văn 
hóa Bình dân. Hội này có một tờ báo mang tên Tập 
san Bách Khoa Bình Dân ra đời được 2 số thì chết 
(tự đình bản). Ông Lang thương lượng được với Hội 
nảy để xin ra báo tiếp với cái tên đó nhưng cất đi 
hai chứ Bình Dân. nền giây phép ra báo mang tên 
BÁCH KHOA. 

2. CỘNG TÁC VIÊN VÀ MỤC TIÊU 

Phần lớn các sinh viên du học, tốt nghiệp trở 
về đều trở thành công chức của chính quyền, nên 
căn cứ vào khả năng chuyên môn và thời giờ rảnh 
rỗi của từng người. Nhóm phân công cho ông Hoàng 
Minh Tuynh (1916 - 1977) đang làm Phó Tổng Giám 
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đốc Viện Hối đoán một người trong nhóm và mời 
ông Lê Ngộ Châu (1923 -...) hiện sống tại Sài Gòn, 
một người ngoài nhóm cựu cán bộ kháng chiến ở 
Liên khu II, nguyên hiệu trưởng một trường trung 
học tư thục ở Hà Nội những năm 1951 - 1954 tổ 
chức tòa soạn và trông nom về bài vở như chức 
một chủ bút báo. Từ đó (1957) tạp chí Bách khoa 
chính thức ra đời số 1 ngày 15 tháng 1 năm 1957, 
tòa soạn đặt tại số 160 đường Phan Đình Phủng 
Sài Gòn (nay là đường Nguyễn Đình Chiểu, Thành 
phố Hồ Chí Minh) là nhà riêng của bả Châu. 

Cộng tác thường xuyên với ông Lê Ngộ Châu 
hồi đó là ông Nguyễn Hữu Ngư (1921 - 1979) bút 
hiệu Ngu Í, một cán bộ kháng chiến ở Liên khu V, 
sau vào Sài Gòn dạy học và làm báo, bà Phạm Thị 
Nhiệm - em ruột Giáo sư Phạm Thiểu (1904 - 1968) 
vợ Đại tá Phạm Ngọc Thảo (1922 - 1965) và là một 
nhà quân sự thời kháng chiến. hiện đang hoạt động 
nội thành tại Sài Gòn. 

Chủ trương của Bách Khoa như đã nêu trong 
số ra mắt là "diễn đàn chung của mọi người thiết 
tha đến các vän đề chính trị, kinh tế, uăn hóa, xã 
hội...” không bị гапа buộc trong một khuôn khổ, 
một lí thuyết nào sẵn có, nhất là không nhận một 
trợ cấp nào của chính quyền hay bát cứ một thế 
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lực chính trị hoặc ngoại bang. Do đó, rất nhiều 
cây bút trong nước và nước ngoài lúc đó sẵn sàng 
cộng tác với Bách Khoa. Những nhà văn học giả tên 
tuổi như: Nguyễn Hiến Lê (1911 - 1984), Giản Chi 
(1904 - ...), Thuần Phong (1914 - 1985), Á Nam Trần 
Tuân Khải (1895 - 1983). Vương Hồng Sển (1902 - 
1996), Đông Hồ (1906 - 1969), Võ Hồng (1921..). 
Nguyễn Văn Xuân (1922 -..), Vũ Hạnh (1926 -...), 
Quách Тап (1910 - 1992). Bình Nguyên Lộc (1914 - 
1988). Mộng Tuyết (1914 - ). Võ Phiến, Vi Huyên 
Đắc (1899 - 1976). Phạm Trọng Nhân (1914 - 1992), 
Phạm Ngọc Thảo, Bùi Hữu Súng, Nguyễn Văn Hầu 
(1926 - 1995). Châu Hải Kỳ (1926 - 1993), Nguyễn 
Thị Hoàng (1939 -...). Nguyễn Thị Thụy Уй, Túy 
Hồng (1938 - ...), Tràng Dương (1920 - 1993), Nguyễn 
Mộng Giác (1941 - ...). Các giáo sư Hoàng Xuân 
Hãn (1908 - 1996). Trần Văn Khê, Võ Quang Yến 
(Paris). Nguyễn Đình Hòa, Trần Ngọc Ninh (1920 -...), 
Nguyễn Văn Trung (1930 -...). Nguyễn Thiệu Lâu 
(1916 - 1967); Hòa Thượng Thích Thiên Ân (1924 - 
1979); Thẩm phán Trần Thúc Linh; các họa sĩ Nguyễn 
Gia Trí (1908 - 1993), Phạm Tăng (Roma)... và rất 
nhiều nhà thơ: Tường Linh (1932 - ...), Nguyễn Nho Sa 
Mạc (1944 - 1964), Luân Hoán (1941 - ...), Huy Luc, 
Bùi Giáng (1926 - 1998). Sao Trên Rừng (1937 -...), 
Minh Đức Hoài Trinh, Nhã Ca... đang độ sung sức. 
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Vì tạp chí tự coi là diễn đàn chung của mọi 
người nên Bách Khoa càng quan tâm đến các nhận 
xét, phê bình của độc giả đôi với tờ báo. Thí dụ 
trong những só đầu. độc giả thây tờ báo nặng về tôn 
giáo, nhất là Thiên Chúa giáo và văn phong cũng 
nặng nề, thì tức khắc tòa soạn tiếp nhận và sửa 
sai ngay. Kể tử đó, tò báo trở nên tươi trẻ, phóng 
khoáng mà vẫn nghiêm túc. 

Một điểm đặc biệt là Bách Khoa đã khích lệ 
(theo ông Lê Ngộ Châu cựu chủ nhiệm kiêm chú 
bút) một số người vốn là công chức, hoặc chưa quen 
công việc cầm bút thường xuyên mà sau đã viết văn 
và trở nên nổi tiếng như: Đoàn Thêm (sau là tác gia: 
Тіт hiểu Hội họa, Việc từng ngàu...), Vũ Bảo (Phan 
Văn Тао), Tiểu Dân (Lê Quang Kiến). Đỗ Hải Minh 
(Dohamid), Lê Tất Điều, Nguyễn Mộng Giác... Một 
số cây bút тїї trẻ đã trở thành nhà văn sáng tác, 
được đông đảo độc giả mến mó. như: Nguyễn Thị 
Hoàng. Nguyễn Thị Thụy Vú, Trùng Dương, Túy 
Hồng... đều bát đầu viết từ Bách Khoa. 

3. MỘT KINH NGHIỆM 

Hồi đó Bách Khoa được một số đông trí thức, 
giáo sư, văn nghệ sĩ công tác là nhờ báo không nhận 
bát cứ trợ cấp nào của chính quyền đương thời. 
Гаі nửa Bách Khoa cũng tạo được một môi trường 
thoải mái cho các văn nghệ sĩ. trí thức... cộng tác 
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với tạp chí, ngòi bút của tác giá hoàn toàn tự do. 
Tờ báo không vụ lợi, không làm giàu cho cá nhân 
hay tổ chức nảo và mọi người đến với Bách Khoa là 
tìm được một không khí hòa hợp hòa giải, thực sự 
với tình bạn, nghĩa hàn mặc, vui về và thân thiết 
cho dú có một số cộng tác viên khác chánh kiến, 
hoặc suy nghĩ cá nhân. 

Chúng tôi nhớ có lần trong một buổi họp mặt 
thân mật tại tòa soạn, Phan Du (1915 - 1983) cảm 
nghĩ: “Bất luận là già trẻ, là mới cũ, là duu våt duy 
tâm, là Phật giáo hay công giáo, khuynh hướng chính 
trị vān chương như thế nào, đều được đón nhận обі 
sự cẩm thông uà được chung đụng trong cái thế hòa 
đông cởi mở" (Bách Khoa số 361 - 362). Chính điều 
đó khiến Bách Khoa trở thành chiếc cầu nối, gây 
nên sự đồng сат của giới cầm bút chân chính cũng 
như thành phần trí thức nghiêm cẩn hồi đó. 

Hồi tưởng lại sinh hoạt báo chí ở Sài Gòn những 
năm trước ngày thông nhất đât nước, Giáo sư Hoàng 
Xuân Hãn (1908 - 1996) khi viết thư cho nhà Việt 
học Giáo sư Nguyễn Đình Hòa (Ph. D) ở Hoa Ki, ông 
đặt vân đề về thực chât báo chí mà cũng là lời đánh 
giá về tầm vóc Tạp chí Bách Khoa lúc ау ở Sài Gòn: 
“Ó Mt. báo chí Việt ngữ nhiều và có cơ phát triển được. 
Có tờ nào giữ được trình độ cao như Bách Khoa хиа ở 
Sài Gòn chăng?” (trích thư riêng của Giáo sư Hoàng 
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Xuân Нап gửi Giáo sư Nguyên Đình Hòa đăng trên 
báo Văn Нос, USA. số 132 - 1996). Cũng vậy, học giả 
Nguyễn Hiến Lê (1912 - 1984) khi nhận xét về tạp 
chí Bách Khoa cho rằng: “Tờ báo có chú chương đăng 
tất cả các sáng kiến, dù đúng dù sai miễn là thành 
thục, có tinh thần xây dựng uë bất cứ vän đề gì: từ 
chính trị đến kinh tế, рап học, khoa học.... mà không 
giới hạn ở lập trường chính trị nào, phe nhóm nào. Dĩ 
nhiên bị kiểm duuệt gắt, nhất là trong Бау tám năm 
cuối, nên không một câu uiết nào có thể trình bày hết 
Ú của mình duoc; mặc dầu ойу Bách Khoa vån được 
độc giả khen là “dám nói”. Sau ngàu 30-4-1975 nhiều 
học giả Bắc nhận là một tờ báo “nghiêm chỉnh", có lập 
trường đứng айп, lí luận ойто, ngôn ngữ đàng hoàng, 
họ thích đọc Bách Khoa để hiểu các uấn аё miễn Nam 
và hiện nay các số Bách Khoa cũ càng ngày càng có 
giá” (Theo Hồi kí Nguuễn Hiến Lê (trang 417, NXB 
Văn học, Hà Nội, 1992). 

Thật vậy, Tạp chí Bách Khoa chào đời bằng số. 
01 ngày 15-1-1957 và châm dút với số 426 (số cuối 
củng ngày 20-4-1975) là một đóng góp lớn cho lịch 
sử báo chí Việt Nam mà cúng là một ít kinh nghiệm 
đối với các nhà làm báo chuyên nghiệp cũng như 
tài tử. Tử đó chúng ta có thể rút ra tử báo пау bài 
học cá nhân cũng như trong nghề báo. 
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đặc -khäa về 
phan 
trinh 
do HỘI KHUYẾN 
HỌC ĐÀ NẴNG 


và BÁCH KHOA 
thực hiên 
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NHÀ CỔ NGOẠN VƯƠNG HỒNG SÉN 
VỚI SÀI GÒN TẠP PÍN LÙ 
VÀ HON NỬA ĐỜI HU 


Nhà cổ ngoạn, nhả văn Vương Hồng Sển 
(1902 - 1996) có bút hiệu: Vân Đường, Đạt Cổ Trai. 

Theo cách phát âm Hán Việt, chứ (âm) Sển 
đọc đúng là Thạnh, nhưng khi khai sinh; người 
viết, nghe đọc âm Thạnh (giọng Phước Kiến) nên 
viết trong giây khai sinh là Sển, Vương Hồng Sén. 
Nguyên quán tỉnh Phước Kiến (Trung Quốc). đến 
đời tổ phụ sang cư ngụ tại làng Khánh Hưng, 
tổng Nhiêu Khánh, tỉnh Nguyệt Giang (sau đổi là 
Sóc Trăng) sinh ngày 27 tháng 9 năm Nhâm dần 
(Âm lịch) 1902, nhưng trong giây khai sinh ghi 
ngảy 4-1-1904 (Giáp thìn) tại làng Xoài Cả Nả (tên 
Khmer) tức làng Đại Tâm, tỉnh Sóc Trăng ngày nay. 

Ông là người có 3 dóng máu trong người: 
Việt, Hoa, Miên ở Sóc Trăng (cha Hoa - Việt, mẹ 
Miên). Năm 8 tuổi vào học trường Sơ học Khánh 
Hưng, năm 18 tuổi đậu bằng Tiểu học (Primaire) 
Pháp - Việt. Năm 1919 lên Sài Gòn theo học tại 
trưởng Chasseloup-Laubat (nay 1а trưởng Lê Qui 
Đôn), năm 1923 thi đỗ Breuet-Eleméntdire (18- 
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6-1923) vả bằng Thành Chung (diplôme d'étude 
Complémentaires franco-indigenes) (2-7-1923). 

Năm 1923, ra trưởng được tổ chức Thư kí 
tại Trường Máu Á châu (L'Ecole des Mécaniciens 
Asiatique) đường Đỗ Hứu Vị Sài Gòn (nay là 
Trường Kĩ thuật Cao Thắng), năm 1928 làm việc 
tại Tòa bố Sa Đéc (1932), năm 1933 chuyển về 
tüng sự tại Sở Địa bộ tỉnh Sóc Trăng. Năm 1936 
đổi lên “đứng bản ông chánh" (thông ngôn chánh 
{ба bô] tỉnh Cần Thơ. Năm 1938 về Sài Gòn làm 
việc ở phòng Dân sự tại Dinh Toản quyền Decoux 
với chức danh “Thơ kí hạng nhat” (Secrétaire de 
première classe). Năm 1943 đổi về quê nhà làm 
việc ở Тда bố tỉnh Sóc Trăng cho đến ngày hưu 
trí ngạch công chức Nam Ki. 

Hơn 20 năm phục vụ ngành hành chánh 
thuộc địa Nam Кі, ông đã hơn tám lần thi nhập 
ngạch tri huyên nhưng trước sau đều hồng (khi 
đậu viết, hỏng уап đáp. lúc đậu tập sự. hỏng lí 
thuyết). Về giả khi tính sổ đời, ông tự cho mình là 
“thằng hu” và “cám ơn đời được thi rớt” nên khói 
mắc tội với lương tâm vì đã làm việc cho Pháp. 

Sau ngày Nhụt đảo chính Pháp năm 1945, 
ông được tổ chức Thanh Niên Tiền phong địa 
phương tiến cử làm Phó tỉnh trưởng hành chánh 
tỉnh Sóc Trăng. cho đến ngày Pháp tái chiêm 
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Nam Bộ. Năm 1949 làm việc ó Viện Bảo tàng Sài 
Gòn, về sau giữ chức Giám đốc viện пау cho đến 
ngày hưu trí thiệt thọ. 

Vương Hồng Sển 1а người sống gần trọn thế 
kỉ XX chứng kiến nhiều biến cố lịch sử Việt Nam 
ở miền Nam. Có thể nói, ông là người am tường 
về nhiều lĩnh vực liên hệ đến văn hóa Nam Bộ 
vả 1а nhà cổ ngoạn độc nhất Việt Nam. Ông sưu 
tập được một số đồ cổ Trung Hoa, Việt Nam có 
giá trị nghệ thuật độc đáo mà giới văn hóa thân 
quen gọi thân mật là “Cụ Vương cổ ngoan”. 

Ông là tác giả các sách: 

Thú chơi sách (1960), Sài Gòn năm xưa (1962), 
Hồi kí hai mươi năm më hát (1968), Chuyên cười 
cổ nhân (1971), Phong ши cũ mới (1970). Thú xem 
chuyên Tàu (1970), Thú chơi cổ ngoạn (1971); 
Khảo vê dô sứ cổ Trung Hoa (1972). Cảnh Đức 
trấn đào lục (1972). Cuốn sổ tay cửa người chơi 
cổ ngoạn (1972), Khảo uë dô sứ từ hậu Lê đến sơ 
Nguuễn (1993), Những dó sứ do đi sứ mang vè 
(1993), Sài Gòn tạp ріп là (1992), Những dó sứ 
khác (Quốc dụng. Ngự dụng... 1993), Tự uị tiếng 
Việt miền Nam (1994). Hơn núa đời hư (1992), 
Миа đời còn lại (1995) và nhiều bản thảo khác... 

Trước khi qua đời ông hiến tất cả gia tải (gồm 
ngôi nhà cổ. đồ cổ ngoạn và sách vở đã sưu tầm 
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được trong hơn 70 năm) để làm một Tàng cổ 
Vương Hồng Sển tại Sài Gòn. 


Trong một lễ sinh nhật (trước khi mãi) “một bạn 
tré” trang tặng tác giả Hơn núa đời hư một bài hát 
nói có thể tóm tắt được con người Vương Hồng Ѕёп 
trong cuộc đời mả có lúc ông tự cho là “trọn đời hur” 

“Bán thế túu tâm cầu cổ ngoạn 

Nhút sanh trắc nhĩ thướng thanh са” 

Mà già chăng nữa cũng là già số một! 

“Tõi thế thượng chỉ phong lưu giang hồ khí cốt 

Cực nhân gian chỉ phẩm giá phong nguuệt 
tình hoài”? 

Giất trong lưng sẵn một chữ tài, 


1 Câu абі của cố thi sĩ Đông Hó (1906 - 1969) tặng cụ 
Vương. Nghĩa: 
Nửa đời [ngườijdốc lòng sưu tầm. và chơi dó cổ: 
Cả cuộc sống dành [tai] thung thức giọng ca hay 
(Y tác giả nói nửa đời Vương Hồng Sén chỉ lo chơi cổ ngoạn 
và trọn đời nằm nghe giọng ca hay của vợ - Ва Năm Sa Đéc 
vợ Vương tiên sinh 14 một diễn viên kịch nói mà cũng 1а một 
danh ca cổ nhạc tại Sài Gòn - mà cụ Vương thường cho rằng 
“Đông Hồ сһибі ta cưới đảo hát nhưng đúng vả hay nên tai 
vẫn treo liễn"). 
2 Câu thơ chù Hán trong bài hát nói của Tú Xương (1870 - 
1907) có nghĩa lả: 
“Cái phẩm giá ë nhân gian là cái tình nhớ thương trăng gió; 
Sự phong lưu nhất ở trên đời lå cái khí cốt giang hô”. 


143 


Tiêu từ năm tới пау, tiêu hoài chưa thấu hết 
Lại còn tiếng là người lịch duuệt, 
Biết cải lương, biết dó cë, biết nhà хе, biết 


cầm châu?) 


Biết như ông. biết vây cũng nên cầu, 
Đàn em muốn nhung mà đâu có được 
Hiên Đạt cổ ngậm ngùi thương buổi trước. 
Phủ Vân Đình thú thỉ nhắc người sau 
Thú phong lưu ngàu tháng uẫn phong lưu. 
Chuyên tang hải mặc dầu non tự tại. 
Đồng Nai đã từng, Phú Xuân cũng trải 
Hơn nửa đời hư mà tính có gì hu? 
Hỏi ông. ông chớ cười trù!” 
(Nguyễn Minh Hoàng) 
Vào tuổi xế bóng, ông có mây tác phẩm tâm 


đắc được xuat bản, trong đó có cuốn Sài Gòn tạp 
рїп lù (tức Sài Gòn năm xưa II, II) nói tiếp Sài 
Gòn năm xưa I in từ những năm 60. 


Sài Gòn tạp pín là đến với độc giả tuy trễ 


nhưng vẫn được độc giả say sưa đọc bởi vì văn 


3 


Xet: chứ Pháp: Cercle: câu lạc bộ. 


biết cầm cháu: biết cầm đùi đánh trống cháu thưởng thức 
hát bội. 
In trong phần Phụ lục. Hơn rửa đời һи. 
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phong có một không hai của ông. Có thể nói Sài 
Gòn tạp ріп Ш như là một thứ Sài Gòn vang 
bóng của dân Sài Gòn. 

Đã lâu lắm chúng ta mới được thưởng thức 
một bua “tạp рїп lù” đặc biệt. Nói là đặc biệt bởi 
vi người nấu và don cho chúng ta búa ăn này là 
nhà văn, nhà học giả kiêm nhà chơi đồ cổ Vương 
Hồng Sển lão thành. 

Đất miền Nam, chủ yếu là vùng châu thổ của 
hai con sông Tiền Giang và Hậu Giang, trước khi 
được đặt tên là Đồng bằng sông Cửu Long, vẫn 
được nhiều người miền Nam cố cựu gọi một cách 
thiệt thả nôm na là Nam Kì Lục tỉnh. Dấu tích đó 
còn thấy trong câu hát: 

“Anh đi Lục tỉnh giáp uòng. 
Tới đâu trời khiến đem lòng thương ет”. 

Hơn nửa thế kỉ trước, đối với người dàn Lục 
tỉnh, điểm trung tâm thu hút vả quyến rú 1а đất 
Sài Gòn. Suốt cuộc đời vất vả сау sâu cuốc Бат, 
người dân Lục tỉnh nảo cũng mơ ước được đặt 


1 Đúng âm của tù này là Tä pín lừ (Tạp pin hù), viết ra tử Hán 
Việt là đả biển lô; đã là đánh. biên là bên. gần bên cạnh; lô là cái 
10. cái củ lao lửa. Vậy Tå pín lù chứ Hán là đả biến lô tức món 
ăn пац chín (tái) gần bên (trên) lò lửa. là än thit sống nhúng nào 
nước sôi bắt trên lò lửa nóng mà дап Nam Bộ. nhất là дар Sài Gòn 
thích ăn. 
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chân, ít nhất một lần, lên "đất Sài Gòn hoa lệ”, 
“hòn ngọc viễn Đông” nảy. 

“Giỏi giói theo anh lên xứ Sài Gòn xem пат 
thanh nữ tú, Ó chỉ chốn này uượn hú chim kêu!” 

Sài Gòn tuy không có một quá khứ “nghìn năm 
уап våt” nhưng lại có những “nam thanh nữ tú”, 
nhất 1а có một cái duyên ngầm tạo được những 
sợi dày tình cảm cắt không đút bút không rời. 

Trong số những người nặng tình với Sài Gòn 
chúng tôi biết có nhà văn Vương Hồng Sển. Hồi 
năm 1960, ông có cuốn Sài Gòn năm xưa mà trong 
lần in thứ nhút ông viết: “Vi thây tôi là người cố 
cựu của Sài Gòn, lại thêm có tật chứa sách vở, giây 
má cú đầy nhà; nên những bạn tử ngoài Bắc vào 
đây thường hỏi tôi về lịch sử vả gốc tích của hai 
chứ Sài Gòn”. Vậy Sài Gòn năm xưa là phần nói 
về nguồn gốc và vị trí lịch sử của thành phố Sài 
Gòn. Cuốn chúng tôi đang nói. cuón Sài Gòn Tạp 
pin lù là phần tiếp theo để nói về “nam thanh nữ 
tú", về cảnh sinh hoạt của Sài Gòn khoảng hơn 
70 năm về ki niệm xưa, về những mối vương vân 
tưởng là tầm thường nhưng đã để lại trong lòng 
người trong cuộc những rung động còn kéo dải 
mãi đến tận bây giờ và có thể tận mai sau. 

Tác giả gọi là Tạp pín lù là để nói về mọi việc, 
để không bị gò bó bởi thứ tự thời gian, để “nhớ 
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dâu nói đó”, để mở rộng giới hạn cho câu chuyện 
của mình. Cái duyên riêng của “си Năm Ѕёп” là 
ở đó. Nói “cu cu chằng chằng” nhưng không lạc 
đề và với rất nhiều nghệ thuật. 

Xã hội Miền Nam thời còn thuộc Pháp 1а một 
xã hội “tứ chiếng”, một xã hội có tính cách “siêu 
quốc gia” (cosmopolite) với đông đủ mặt “Тау, 
Chệt, Chà, Maní”; với những nhân vật có nhiều 
khía cạnh lạ lủng mà ngày nay, trong mắt chúng 
ta, những người miền Nam không thuộc hảng 
những người cố cựu, có vé như bị bao phủ trong 
một không khí huyền thoại. Cô Ba Trà, cô Tư Nhị, 
cô Sáu Ngọc Anh, cô Năm Pho, cô Bdu Hột Điều... 
bao nhiêu người đẹp của một thời mà tác giả Sài 
Gòn Tạp pín lù đã nhắc lại. gợi lại làm chúng ta 
khi nghe, сат Һау bồi hồi như thi sĩ Villon ngày 
xưa của Pháp đã ngân “Mais би sont les neiges 
d'autan?” (Đâu rồi những uầng tuuết cũ). 

Sài Gòn Tạp рїп lù còn 1а một thứ “à la 
recherche du temps perdu” (Đi tìm thời gian đã 
mât), một thứ hanh hương (pèlerinage) về quá 
khứ, để hồi tưởng những thú vui, những cảm 
xúc, những müi vị không còn nửa. Tô cháo cá 
chợ Cũ, bát phó đường Turc (nay là đường Hồ 
Huân Nghiệp), món bò bung, bánh hỏi của ông 
giả Thủ Đức cũng tạo được sự kì điệu của chiếc 
bánh Madeleine nhúng vào tách nước trả tilleul 
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đối với Marcel Proust năm nào. ‘J'avais vingt ans 
et c'était le printemps”, câu hát của Vương Hồng 
Sển trong Sài Gòn Tạp ріп là mà chúng tôi xin 
phép được đổi tử thì hiện tại ra thì quá кһ để 
củng nhau tiếc cái tuổi Hai mươi và mùa xuân 
rực rỡ của mình. 

Cái thú khi đọc Sài Gòn tạp ріп 10° là ở đó, 
mà cũng tại văn phong “си Sển” nửa. 

Tiếp theo 1а bộ Hơn nứa đời hư do Nhà xuất 
bản Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản cùng năm. 

Hơn nữa đời hư là những kí ức của một người 
đã cái may - hay cái rủi - được sông nhiều, nếm 
trải nhiều, thấy nhiều, nghe nhiều, biết nhiều, 
sướng nhiều, khổ nhiều, ê chề bầm dập nhiều, 
hi vọng nhiều mà thất vọng cũng lắm. Và nhất 
1а đã một vải lần tình có được làm một khán giả 
ngồi ở ghế hàng đầu để xem một số con rối của 
lịch sử mang râu đội nón diễn những tàn tuồng 
hưng phế. Những sự việc, những cảnh đời, những 
ngón nghề quỉ thuật, những vốn sống. kể cả một 
ít triết lí về đời người cũng như người đời. 

Vương Hồng Sển mà một số người thân gọi là 
“bác Năm Ѕёп” hay “cu Vương cổ ngoạn”. Không 
phải là một nhà chép sử. nhưng đọc văn ông và 


1 Nxb Hội nhà văn. 1993. 1994; Nxb Văn hóa. 1997. 1998. 
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bằng vảo cách thu nhặt tài liệu của ông, chúng ta 
thấy ởông có một cái gì gån như là “xương cốt” của 
một nhà chép sử. Nếu xem ông là một nhà viết kí 
sự thì át hẳn chưa đúng; vì Hơn nửa đời hư vừa là 
một thứ truyện kể ở ngôi thứ nhất. Nhưng đầu là 
thứ gi, cái đáng quí ở Hơn nửa đời hư là từ trang 
đầu đến trang chót, tác giả đã rat thành thật với 
độc giả và với chính mình, như chính ông tự bạch: 
“Bù qua sót lại chỉ tôn còn một cái Hư to tướng (...) 
Tôi thấu nhiều người vè già thường uiết hôi kí bêu 
thơm. Tôi lại muốn riêng bêu xấu...” 

Có thể tác giá không tó ra “ngao đời” chút 
nảo khi viết như vậy và cái muốn riêng bêu xấu 
cũng không có gì để cho các môn đệ của Freud 
phải bận tâm mổ xẻ hết. Chu: Hư mà ông dũng, 
có người cho 1а ông tự trào, tự giễu, tự biếm 
nhưng có một số người cả độc giả ông vẫn nghĩ 
là ông bộc trực. Cái bộc trực tưởng là ngóng ng- 
hênh, ngang buóng, xác xược mà thật sự có chất 
ngang bướng, nhưng thật tình vẫn có một cái gì 
rât đáng yêu của những người lớp cú của miền 
Nam “Trước khi vác đá liêng người, xin xét kī, nếu 
ача không nho bón, thì xin cứ chọi”. 

Ông khuyên chúng ta mà cũng là tự khuyên 
mình. Ông không muốn xét việc, xét người vả 
xét mình theo tiêu chuẩn do chính ông đưa ra 
mà bằng cái tiêu chuẩn do chính những người 
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đọc ông sẽ tự chọn lây. Ông đã tửng sống trong 
những thời kì có những hình thúc xã hội ương 
ương dở dở, пб nhàng, hỗn loạn khác nhau, nào 
“Tau cuốn gói, Nhật chau càng, đến ông Ngô băng 
le như dièu đứt dâu”, nên cái nhìn của ông vào 
những xã hội ấy có khi hàn học, có khi nghiêm 
khác. có khi phẫn nộ, có khi khinh bỉ vả lắm 
lúc ông luôn miệng chế giễu, nhưng về sau nảy, 
cảng sóng. cảng thây ông càng có thái độ khoan 
dung, đằm thắm hơn! 

Hơn nữa đời hư là hồi kí về cuộc đời tác giả, 
cái đó hẳn là như thế, nhưng cũng còn 1а hồi 
ức của phần đất miền Nam. Nó có thể được xem 
như là một công trình có tính cách biên niên sử 
bao quát cả một thời kì tử những năm đầu thế 
kỉ đến tận hôm nay. Đằng sau tác giả Hơn nửa 
đời hư chúng ta thây thấp thoáng bóng dáng tác 
giả của những Sài Gòn năm xưa, những Sài Gòn 
tạp ріп lù, và những Phong lưu cũ mới, Nửa đời 
còn lại... Cuốn nảy tiếp sức cuốn kia để lần lần 
mở ra cho chúng ta một cái nhìn đầy đủ và rõ 
ràng hơn về tâm hồn và con người của phần đất 
mới. (Sài Gòn). 

Sài Gòn tả рїп lù, Hơn nửa đời hư là một cuốn 
sách đúng diện mạo cụ “Vương cổ ngoạn" của 
đất Sài Gòn. 
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AI LÀ HÔI TRƯỞNG 
HỘI TRUYỀN BÁ QUỐC NGỮ TRUNG KÌ 


Trên tạp chí Xưa & Nau số 56 tháng 10 năm 
1998 có đăng bài đính chính của tác giả Lê Văn 
Chung về bải báo trên nhật báo Nhân Dân và tập 
san Xưa & Nau (số 51, tháng 5, 1998) của GS. 
Nguyễn Lân về tên vị Hội trưởng Hội Ттиуёп bá 
Quốc ngữ Trung Kì. 

Theo 1 bài viết (báo) của GS. Nguyễn Lân thì 
Hội trưởng của Hội lúc đó là ông Nguyễn Khoa 
Toản (tôi không đọc được bài của GS. Lân chỉ thấy 
ông Chung nhắc lai), nhưng trong số báo уйа dẫn 
(số 56) của tác giả Lê Văn Chung thì Hội trưởng 
Truyền bá Quốc ngữ Trung Ki lúc đó 1а ông Hồ 
Đắc Hàm, Tham tri bộ Học hồi hưu. 

Sau khi đọc một số tải liệu văn học, sử học cận 
đại, chúng tôi Һау một số tư liệu đáng tin như sau: 

Hội Truyền bá Quốc паї Bắc Кі được thành 
lập do một nhóm trí thức ở miền Bắc gồm các 
vị: Nguyễn Văn Tố (1889 - 1947). Bùi КЇ (1887 - 
1960), Trần Trọng Kim (1882 - 1953), Đặng Thai 
Mai (1902 - 1984). Võ Nguyên Giáp (1912 - 2013), 
Vü Đình Hòe (1912 - 201 1), Tôn Thất Bình Nguyễn 
Hữu Đang (1915), Hoàng Đạo Thúy (1900 - 1994)... 
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vận động. xin phép hoạt động và được Thống sứ 
Bắc Ki chấp thuận và rồi Toản quyền Đông Dương 
chuẩn y ngày 29 tháng 7 năm 1938. Chánh Hội 
trưởng 1а ông Nguyễn Văn Tố (Ông Tố lúc đó là 
nhân viên Trường Viễn Đông Bác cổ Hà Nội, sau 
năm 1945 ông giữ chức Bộ trưởng Xã hội, Quốc 
vụ khanh Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hỏa, Quyền chủ tịch Quốc hội), Phó Hội 
trưởng là các ông Tôn That Bình và Vú Đình Hòe. 

Củng năm пау (1938), một nhóm trí thức ở Huế 
tiến hành xin phép Khâm sứ Trung Ki thành lập Hội 
Truyền bá Quốc ngữ Trung Ki. Ban vận động và hội 
viên tương lai có các ông: Hồ Đắc Hàm (1879 - 1965) 
Nguyễn Khoa Toàn, Đảo Đăng Vĩ (1908 - 1997), Đào 
Duy Anh (1904 - 1988), Tôn Quang Phiệt (1900 - 
1973), Tạ Quang Bửu (1910 - 1986)... Giấy phép 
cho phép hoạt động do Khâm sứ Trung Kì kí ngày 
5-1-1939. Hội trưởng là cựu Tuần vũ, Bố chánh Hà 
Tĩnh, Hiệp tá Đại học sĩ hồi hưu đương kim Dân 
biểu Trung Kì Nguyễn Phúc Ưng Bình (1877 - 1961) 
tức Ưng Bình Thúc Gia Thị, Phó Hội trưởng là ông 
Hồ Đắc Hàm cựu giáo sư Trường Quốc học, Tham 
tri bộ Học hồi hưu, Hiệu trưởng Trường Trung học 
tư thục Hồ Đắc Hàm, Huế. 

Cụ Ung Bình Thúc Gia sau khi về hưu (1933), 
khoảng năm 1937 là Dân biểu Viện Dân biểu Trung 
Ki. Năm 1938 cụ được nhóm trí thức Huế vận động 
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cụ đứng tên Hội trưởng xin phép thành lập Hội và 
ông Hồ Đắc Hàm làm Phó Hội trưởng. Cuối năm 
1939, ông (NPUE) đắc cử Viện trưởng Viện Dân 
biểu Trung Kì nên ông tử chức Hội trưởng. Ban 
chấp hành cử ông Hội phó Hồ Đắc Hàm thay ông 
là Chánh hội trưởng đến năm 1945. Thế cho nên 
trong kí úc nhiều người chỉ nhớ ông Hồ Đắc Hàm là 
Chánh hội trưởng trong nhiều năm mà quên lửng 
ông Ưng Bình Thúc Gia là Chánh hội trưởng trong 
thời gian. Như vậy Chánh Hội trưởng Hội Truyền 
bá Quốc ngứ Trung Кі lúc đứng tên xin thành lập 
(1939) là ông Nguyễn Phúc Ưng Bình (1877-1961) 
sau đó chưa đầy một năm thì ông Hội phó Hồ Đắc 
Hàm (1879-1965) được cử giữ chức Chánh Hội 
trưởng cho đến ngày Hội ngưng hoạt động (1945). 
Còn ông Nguyễn Khoa Toàn lúc đó là người có chân 
trong Ban vận động thảnh lập và sau năm 1948 
ông Toản giữ chức Bộ trưởng Giáo dục và Lễ nghỉ 
trong nội các Nguyễn Văn Xuân ở Sài Gòn, rồi làm 
Đại sứ Việt Nam (Sài Gòn) tại Thái Lan" mà các 
sách Tham khảo ở dưới có ghi rõ. 
Riêng tại Sài Gòn đến ngày 18-8-1941 do sự 

1 Vương Kim Toản, Уй Lân, Hội Truyền bá Quốc ngữ, NXB Giáo 

dục. Hả Nội. 1980. 

Tôn Nú Hi Khương. Hồi ức vê cha tôi, NXB Văn nghệ TP. HCM. 

Nguyễn 9. Thắng. Nguyễn Bá Thế. Từ điển nhân våt lịch sử 

Việt Nam. Nxb. Văn hóa. Hà Nội. 1992. 1997. 


Nguyễn Q. Thắng. Khoa cử uà Giáo dục Việt Nam. Nxb. Văn 
Hóa. Hà Nội. 1994. 1998. 
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tác động của giới trí thức Sài Gòn, lúc đó các ông: 
Trần Kim Quan (1908 - 1995). Phạm Thiều (1904 - 
1986), Đặng Văn Chung (1910 - 1999), Lê Văn Nhàn, 
Lý Vĩnh Khuông (1912 - 1978), (Khuông Việt) Huỳnh 
Văn Tiểng, Nguyễn Văn Liễn... cũng vận động thành 
lập Hội Truyền bá Quốc паї Nam Ki. Giây phép 
được Thống đốc Nam Kì Hoefell kí ngày 18-8-1944 cho 
phép thanh lập Hội Truyền bá Quốc паї Nam Ki do 
ông Michel Nguyễn Văn Vĩ thường gọi là Michel Văn 
Vi làm Chánh hội trưởng, Dược sĩ Nguyễn Văn Lin 
là Hội phó. Nên biết ông Michel Văn Vĩ (1895 - 1976) 
quốc tịch Pháp, tốt nghiệp Trường Cao học Thương 
mại Paris (Hautese études Commerciales de Paris), 
bạn học với đương kim Thống đốc Hoefell ở Sài Gòn 
lúc đó. Khi ây ông Michel đang là Phó Giám đốc Ngân 
hàng Pháp - Hoa Sài Gòn (Banque Franco-Chinoise). 
Đây cúng là điều kiện khách quan để Hội chính thức 
hoạt đông mà nhiều tài liệu lúc đó còn ghi lại như 
trong lần gặp Thống đốc Nam Ki, Hoefell nói với ông 
Michel: “Nếu không là mày, thì tao không kí đâu!" 
(Ông Michel và Hoefell rất thân với nhau, xưng hô 
bằng mày, tao tutoyer)”0!, 

Nhurváy, trong một thời gian ngắn (1938-1944), 
các Hội Truuền bá Quốc ngữ Việt Nam có cơ sở tại ba 
miền đất nước với các vị Chánh Hội trưởng Bắc Kì 


1 Huỳnh Văn Tiểng. Bùi Đức Tịnh. Thanh niên Tiên phong. Nxb 
Trè. Thành phố Hồ Chí Minh. 1995. 
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là Nguyễn Văn Tố (1889 - 1947). Chánh Hội trưởng 
Trung Kì là Nguyễn Phúc Ưng Bình (1877 - 1961) 
rồi Hồ Đắc Hàm (1879 - 1965) và Chánh Hội trưởng 
Nam Ki là Michel Nguyễn Văn Vĩ (1895 - 1976). 
Nhân đây chúng tôi muốn giới thiệu thêm mày 
câu hó của cụ Ưng Bình làm ra để “khuyến học” 
cho Hội Truyền bá Quốc пах lúc bây giờ do bà Hí 
Thọ (chị ruột bà Hí Khương tác giả một số thi tập) 
thuật lại để độc giả tham khảo: 
1. Có ông giáo sĩ người Тау Ban Nha đến nước 
ta làm ra Quốc ngữ. 
Người Nam ta có chữ, có học, có hau. 
Vân xuôi vån ngược khéo xây; 
Lại thêm năm dấu là thầu của ta. 
2. Đứng đầu chữ A đứng sau là chữ X. 
Hai mươi chín chữ ràng rịt lấu nhau. 
Dễ xem, dễ đọc, uiết nên câu cũng dễ dàng. 
3. Vàng chất nên non không bằng cho con 
biết chữ 
Sách in Quốc ngữ có lịch sử, có từ chương. 
Hội Quốc uăn đã mấu năm trường. 
Ra công truyền bá dáng mỗ đường udin minh. 0 
Bài viết ngắn nảy nhằm dinh chính một sự 
thật lịch sử. 


1 Ưng Bình Thúc Gia Thị - Thơ ca (tuyển). NXB Thuận Hóa. 1992. 
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NHÂN ĐỌC BÀI 
“CÁC CHÚA NGUYÊN 
MÓI LÀ NGƯỜI CÓ CÔNG” 


Báo Tuổi Trẻ Chú nhật số ra ngày 26-5-1996 có 
đăng bài như đầu đề trên của một độc giả của tờ 
báo phần đối việc cho “Gia Long 1а người có công 
mở mang bờ cõi” như ông Bến Nghé đã viết trên 
Tuổi Trẻ và các báo khác. 

Bài viết rất ngắn này chúng tôi không có ý “phản 
đối” hay “đồng tình" về các ý kiến trên mà chỉ nêu 
lên các sự kiện lịch sử đã thành chánh sử. hay quốc 
sử; đó là ёс đặt và đổi tên nước đối với việc đặt mới 
và đổi tên đường hiện nay tại Thành phố này. 

Còn nhớ năm 1802 sau khi thống nhất đất 
nước, Nguyễn Ánh lên ngôi, ông đã ba lần gởi quốc 
thư và phái các sứ bộ sang Trung Quốc thỉnh phong 
(đây là việc phải làm vì Việt Nam 1а một nước nhỏ 
chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc та cũng là 
láng giềng của họ). Sứ bộ thứ nhất do Trịnh Hoài 
Đức làm chánh, sứ bộ thứ hai do Lê Quang Định 
làm chánh sứ. Trong hai sứ bộ đó có Quốc thư của 
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vua Gia Long đại lược nói rằng: “Đời trước chúng tôi 
тб cõi Viêm giao, mỗi ngày mỗi rộng. gồm са nước 
Việt Thường và Chân Lạp, đặt tên là Nam Việt, truyèn 
nốt đã 200 năm. Nay uùa quét sạch cõi Nam, lại có 
cả toàn Việt, nên dùng lại Quốc hiệu cũ để tên tốt 
được chính dáng". 

Cả hai lần này vua Thanh đều cho rằng tên Việt 
Nam là danh xưng Nam Việt cũ mả Nam Việt thì 
gồm cả Đông Việt và Tây Việt (tức Quảng Đông và 
Quảng Tây) nên vua Thanh không thuận vì sợ rằng 
sau này nhà Nguyễn sẽ đòi lại đất Lưỡng Quảng 
như vua Quang Trung đã từng có ý định. Đến lần 
thứ ba (năm 1804) vua Gia Long một lần nứa gởi 
Quốc thư với lí lẽ đanh thép, Gia Long viết: “Nếu 
không cho đổi tên nuớc thì không thụ phong"?. Chính 
vì vậy, vua nhà Thanh phải ra Du: “Trẫm đã sai án 
sát sứ Quảng Тау là Të Bố Sâm đem sắc phong cho 
ông (Nguuễn Ánh) làm quốc vuong Việt Nam” rồi 
lập bang giao với Việt Nam. Kể tử đó (1804) nước 
ta có Quốc hiệu là Việt Nam. 

1 Bàn dịch của Bửu Cẩm trong Tập San Sử Địa số 17 - 1970. 
Sài Gòn. 

2. 3 Theo Раі Thanh Nhân Tông Duệ Hoàng đế, GS Bửu Cầm dẫn 
trong Quốc hiệu Đại Nam và Việt Nam, Sài Gòn. Båd. 

4 Theo Nguyễn Bá Trác. Hoàng Việt Giáp tí niên biểu; Quốc sů 


quán triều Nguyễn: Khám Định Dat Nam hội điển sự lệ, Quốc 
triều chính biên toát уёи, Đại Nam thuc lục chính biên... 
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Xem уау, vua Thanh Nhân Tông (1796-1820) 
buộc lòng phải phong vương cho Gia Long theo 
nguyên tắc công pháp quốc tế cũng như yêu sách 
cuối củng của triều đình Việt Nam như Quốc sử 
triều Nguyên và sử Trung Quốc đã khẳng định như 
trên chứ không phải “việc Gia Long xin vua Thanh 
cho đặt quốc hiệu Việt Nam thì chưa hẳn đúng" 
như một độc giả viết theo suy nghĩ cá nhân, bất 
chấp lịch sử dân tộc. 

Còn việc độc giả trên cho “các bộ sử Việt Nam 
thói Gia Long và các vua Nguyễn đều khởi đầu 
bằng hai chứ ĐẠI NAM. Một bộ sách tư liệu quí 
của triều Nguyễn cũng như vậy. đó là bộ Đại Nam 
hội điển sự lệ” (Bđd) 

Sự thật nước ta có quốc hiệu Việt Nam là từ 
năm Giáp tí 1804 (Gia Long thứ 3) nhưng đến năm 
Mậu tuất 1838 (Minh Mạng thứ 19) thì quốc hiệu 
Việt Nam được đổi thành ĐẠI NAM như trong Quốc 
sử đã ghi rõ. 

Nhớ như Phan Thúc Trực (1804 - 1852) một 
sử gia triều Nguyễn có viết rõ trong Quốc sử di biên 
về việc đổi quôc hiệu lúc bây giờ như sau: “Năm 
Mậu tuất Minh Mạng thứ 19 (1838) tháng 3 ngàu 
mông 2 đổi tên nước là ĐẠI NAM. Lời chiếu đại lược 
nói rằng: đức Triệu tõ dựng cơ nghiệp, đức Thế tổ 
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lấu được cd đất Việt Thường, nhân dân thêm đông, 
lãnh thổ thêm rộng; nay đổi tên nước là ĐẠI NAM 
kể từ năm Minh Mạng thứ 20, hoặc gọi là ĐẠI VIỆT 
NAM cũng được”), 

Như vậy quốc hiệu ĐẠI NAM chính kể tử năm 
1839 trong quốc sử, cùng mọi lĩnh vực công quyền 
nước ta chứ không phải nói và viết sao cũng được. 

Còn việc “đồng tình” hay “phản đối" sự kiện 
vua Gia Long có công hay có tội là do lịch sử phẩm 
bình. Ở đây chỉ xin nói đến sự thật lịch sử hay sự 
thật Quốc hiệu nước ta mà thôi. Chứ không liên 
hệ đến việc lên án hay tung hô về “công tội” đối với 
quốc dân: Việc ây xin để cho công luận và lịch sử 
phẩm bình. 


1 Nguyên uãn ãmchữ Hán: Mậu tuất thập củu niên, tam nguyệt 
nhị nhật sơ cải quốc hiệu Đại Nam. Chiếu lược viết: Triệu tổ 
Triệu cơ Nam phục ki Thế tổ hứu Việt Thưởng đái phát hàm 
xỉ. cộng nhập bản đồ. Hải phệ sơn tưu giai qui suất thổ ki 
cải quốc hiệu viết Đại Nam dĩ nhị thập niên vi thủy. Hoặc 
xưng Đại Việt Nam dièc nghi. (Sđd. Phủ QVKĐT VH. 1973). 
Sài Gòn hoặc trong Minh Mạng chính uếu tập 1. quyển 2. Phủ 
QVKĐTVH. 1972, Sài Gòn. 
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VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TẠI 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


Thành phố Hồ Chí Minh (gồm Thánh phố 
Sài Gòn, Chợ Lớn và tỉnh Gia Định cử) là một thành 
phố lớn nhất Việt Nam mà trước đây nhiều người gọi 
là “hòn ngọc Viễn Đông” vì nơi đây tập trung nhiều 
ngành nghề sinh hoạt nổi tiếng trong toàn quốc. 

Hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh có 22 quận 
huyện, gồm 12 quận nội thành và 10 huyện ngoại 
thành: Quận 1, 3, 4. 5, 6, 8, 10, 11, Phú Nhuận, 
Bình Thạnh, Gò Vấp và Tân Bình củng 10 huyện 
ngoại thảnh là Bình Chánh, Hóc Môn, Thủ Đức, 
Củ Chi, Nhà Bè, Cán Giờ. và Quận 2, 7, 9, 12 mới 
thành Іар". 

Мау năm gần đây chính quyền Thành phố Hồ 
Chí Minh chủ trương chỉnh trang và qui hoạch thành 
phố, nên Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
kí Quyết định số 6237/ QĐ-UB-UB-NCVX ngày 23 
tháng 8 năm 1995 thành lập Hội Đồng đặt tên mới, 
sửa đổi tên đường Thành phố Hỗ Chí Minh gồm 20 
thành viên do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí 


1 Số liệu năm 2001. 
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Minh làm chủ tịch, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thông 
tin ông Trang Văn Quí nguyên Phó chủ tịch UBND 
Thành phố Hồ Chí Minh làm Phó chủ tịch Hội đồng và 
3 ủy viên Thường trực làm việc trong hơn 2 năm nay. 

Hiện nay Hội đồng Thường trực đã hoàn tất 
uiệc đặt mới và sửa đổi tên đường tại 12 quận nội 
thành (10 quận huyện mới và ngoại thành chờ 
trình Thường trực Thành ủy thông qua) đưa ra lây 
ý kiến Hội đồng Nhân dân Thành phố để Ủy ban 
Nhân dân Thành phố ra quyết định thi hành. Tên 
đường 12 quận nội thành gồm có các đường mới : 

- Quận 1: 125 đường, 

- Quận 3: 42 đường, 

- Quận 4: 18 đường, 

- Quận 5: 95 đường, 

- Quận 6: 45 đường. 

- Quận 8: 81 đường, 

- Quận 10: 51 đường, 

- Quận 11: 38 đường. 

- Quận Bình Thạnh: 77 đường. 

- Quận Phú Nhuận: 48 đường. 

- Quận Gò Vấp: 48 đường, 
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- Quận Tân Bình: 361 đường. 

Tổng cộng: 1029 đường 

Ngoài ra, các quận ngoại thành gồm: 

Bình Chánh, Hóc Môn, Cú Chi, Nhà Bè, Cần 
Giuộc, Thú Đức, Quận 2, 7, 8, 9 cũng sít soát số 
đường vừa được HĐND Thành phố thông qua. Уа 
trong năm 1999 HĐND Thành phố đã thông qua 
đợt I thêm gần 500 đường mới đặt tên. Nay chủ tịch 
UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định 
chính thức các tên đường và sở Giao thông Công 
chánh đã cho gắn bảng tên đường mới. Ngoài ra, 
hiện nay vẫn còn một số tên đường đang chờ kì 
họp tới HĐND sẽ thông qua và UBND sẽ có quyết 
định tiếp theo. 

Như vậy lần nảy đưa ra lây ý kiến HĐND 
Thành phố là 1029 đường. Số còn lại cũng xấp xỉ 
con số trên. 

Trước khi làm việc Hội đồng đã nhất trí với một 
số tiêu chuẩn và nguyên tắc mà UBND. Thành ủy 
đã nêu trong các văn thư cũng như trong các cuộc 
thảo luận trước khi bắt tay vào làm việc. Các tiêu 
chuẩn, nguyên tắc nêu sau để đặt cưới và sửa đổi 
tên đường cho phú hợp với điều kiện sinh hoạt 
của nhân dân Thành phố; đồng thời nói lên được 
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tính văn hóa của một thành phố lớn của nước Việt 
Nam hiện đại và đi đúng hướng theo tinh thần đổi 
mới hiện nay. 

1. Hạn chế tốt đa uiệc xáo trộn tên các đường phố, 
nghĩa là tuy đã có một số tên đường đặt tù trước 
năm 1975, 1976, 1982 dù chua hợp lí nay cũng không 
thau đổi; vì thay đổi hoàn toàn sẽ gây rất nhiều khó 
khăn trong công tác hành chánh, thủ tục hộ khẩu, 
hộ tịch cũng như việc thư tù, đi lại của nhân dân 
cũng như Việt kiều ghé thăm quê hương và Thành 
phố Hồ Chí Minh nói riêng. Nói như vậy không có 
nghĩa là nhất thiết giữ nguyên tên đường cũ đặt tên 
bất hợp lítrước đây. Thí dụ các đường Trần Hung Đạo 
В (Đồng Khánh cú), Trần Phú (Nguyễn Hoàng cú), 
Хо Viết Nghệ Tĩnh (Hồng Thập Tự cú sẽ cắt ra làm 
3 đường An Dương Vương (Thành Thái си), Nguuễn 
Trãi (cắt ra thành 2 đường), Cách mạng tháng Tám 
(cắt ra thành 2 đường)... 

2) Phục hôi một số tên đường đã xóa sau năm 
1975 vì các nhân vật này là những vị có công với 
nước hay đã hi sinh vì độc lập dân tộc như: Duy 
Tân, Thành Thái, Nguyễn Hoàng. Hùng Vương, Hiền 
Vương, Thoại Ngọc Hầu... 

3) Tên đường mới mang tên những nhân våt phải 
là người có công trạng lớn uà nhiều người biết: Lần 
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nảy đặt tên một số nhân vật với những con đường 
ngang tầm (chỉ tương đối) mà tên tuổi họ. việc làm 
của họ đã đóng góp cho dân cho nước, như Lí Thái 
tông. Lí Thánh Tông. Trần Thái Tông, Nguyễn Xí, 
Trần Nguyên Hãn, Lê Sát, Ngô Sĩ Liên, Nguyên 
Phúc Chu, Nguyễn Phúc Nguyên, Trịnh Hoài Đức, 
Phạm Quí Thích, Phạm Thận Duật, Phạm Văn Điển, 
Phan Văn Хао, Рао Trí, Nguyễn Cao, Phan Huy Ích, 
Nguyễn Hữu Thọ. Huỳnh Tân Phát, Nguyễn Văn 
Linh, Nguyễn Bình, Huỳnh Văn Nghệ. Trần Văn 
Trả, Hoàng Văn Thái... 

4) Sắp xếp tên các nhân uật cùng thời, cùng 
ngành nghề... vào một khu vuc thuộc tùng quận, 
từng phường, như: 

- Nhà văn hóa, xã hội... 

- Nhà chính trị, hoạt động hành chánh... 

- Nhà quân зи, doanh điền... 


- Các ông tổ nghề nghiệp... 

5) Hạn chế tốt đa uiệc trùng tên đường: Lần đặt 
tên này trên địa bàn 22 quận. huyện thuộc Thành 
phố Hồ Chí Minh các tên đường nhất quuết không 
trùng lặp nhau. Nghĩa là tại thành phố Hó Chí Minh 
chí có một tên đường Nguuễn Huệ chứ không có 
Quang Trung, hoặc chỉ có một đường Phan Châu 
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Trinh chứ không có đường Phan Tây Hồ ở quận Bình 
Thạnh, hay đường Trần Bình Trọng chỉ có ở quận 
V mà không có Trần Bình Trọng ở quận Gò Vấp 
như trước đây v.v... (nhung sau năm 1998 UBND 
Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như vậy thì sẽ 
gây rất nhiều хао trộn. Do đó vẫn giu lại một số 
tên đường trùng lặp, là vẫn giu tên đường ở tüng 
quận. Thí dụ ở quận Gò Vấp có Phan Văn Trị mà 
ở Quận 5 cũng có Phan Văn Trị). 

6) Những đường khá dài nhưng thông suốt một 
mạch thì không đặt cho nhiêu tên. Thí dụ: 

- Đường tử cầu Ông Lãnh đến đường Bắc Nhà 
Bè Nam Bình Chánh đi qua 2, 3 quận cũng chỉ 
đặt một tên. Dự kiến đường này sẽ đặt tên đường 
Nguuễn Hữu Thọ... 

- Đường Bắc Nhà Bè Nam Bình Chánh (6 làn 
xe) dự kiến sẽ là đường Nguuễn Văn Linh 

- Đường tử Nguyễn Tri Phương nối Nam Sài 
Gòn (6 làn xe) sẽ là đường Phạm Hùng 

- Đường tử Nguyễn Văn Nghi đến ngã tư Bình 
Triệu sẽ là đường Nguuễn Văn Tạo... 

Tuy vậy, có một số đường ngắn hơn vẫn cắt 
ra cho phủ hợp với điều kiện hành chánh và tính 
chất của nó, như: 
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- Đường Trân Hung Đạo A, B së cắt thành 2 đường: 

a) Đường Trần Hưng Đạo (tử chợ Bến Thành 
đến đường An Bình, Q.V. Đường Trần Hưng Đạo 2 
chiều, Nguyễn Hoàng 1 chiều và số nhà khác обі 
Trần Hưng Đạo B). Không có gì bát hợp lí vì nước ta 
chỉ có một ông Trần Hưng Đạo, chứ làm gì có ông 
Trân Hưng Đạo A và. Trần Hưng Đạo B. 

b) Đường Nguyễn Hoàng (túc Trần Hưng Đạo 
B củ, đường một chiều và số nhà tử An Bình đến 
nhà thờ cha Tam). 

- Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh cắt thành 3 đường. 

a) Xô Viết Nghệ Tĩnh (tù cầu Thị Nghè đến vòng 
xoay Hàng Xanh) dài 1200m, lộ giới 30m. 

b) An Tiêm (thay một đoạn hương lộ 24) tử Xô 
Viết Nghệ Tĩnh đến Cầu Kinh. 

c) Bình Quới (thay một đoạn hương lộ 24) từ 
Cầu Kinh đến bến đò Bình Quới. 

7) Tất cả đường hiện có trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh bất kể dài ngắn nếu có lộ giới 12m đều 
phải đặt tên đường. 

8) Giữ lại các địa danh cũ và quan tâm đến các 
địa danh mới nơi từng xảu ra các chiến tích trong 
lịch sử chống xâm lược ой ітиуёп thống dân tộc gắn 
liền uới Thành phố nhu: Bà Hạt. Bà Hom, Xóm Củi, 
Xóm Thuốc, Mít Nài, Xóm Раї, Lò Gốm, Lò Siêu, 
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Trường Sa. Hoàng Sa... 

9) Một số nhân våt nước ngoài nổi tiếng vê nhiều 
phương diện... cũng được đưa vào qui tên đường 
Thành phố như: Khổng Tử, Mạnh Tứ. Lão Tử, Tôn 
Уап, Nehru, Pasteur, Calmett, Alexandre de Rhodes, 
Raymondiene. Morison... 

10) Các nhân uật cách mạng hiện đại đã hi sinh 
hay từ trần cũng được chọn đặt tên đường, nhưng 
các vị пау phải là anh hùng lực lượng оӣ trang và 
bản thân là tiệt sĩ, các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng 
và bản thân các оі cũng là liệt sĩ. Tuy nhiên hiện ở 
Thành phố các vị này đã chiếm một tỉ lệ khá cao 
so với chiều dài lịch sử hơn 2000 năm của dân tộc. 

11) Những nhân våt lịch sử mà dư luận còn 
đang tranh cãi thì chưa dùng đạt tên đường tuy ho 
là những nhà văn hóa có đóng góp cho văn hóa Việt 
Nam, như: Gia Long, Phan Thanh Giản. Tự Đức, Đỗ 
Thanh Nhơn, Nguyễn Huỳnh Đức, Lê Văn Duyệt... 

Nói tóm lại, vì địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
rât rộng. có rât nhiều đường (khoảng trên 2000 
đường) hội đồng đặt tên đường đã sử dụng một số. 
lượng rất lớn tên các nhân vật có công với nước, 
có đóng góp sự nghiệp mình vào lịch sử dân tộc 
suốt một chiều dài lịch sử đích thực là gần 2000 
năm (theo truyền thống là 4000 năm). Riêng đối với 
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chiều dải cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội 
mới chỉ hơn 60 năm mà đã có khoảng 30% số tên 
đường hiện nay tại Thành phố chúng ta. 

Việc làm của chúng tôi hoàn toàn dựa trên tinh 
thần khoa học và theo đúng các nguyên tắc, tiêu 
chuẩn mà chính quyền đã đề ra. Tuy nhiên dù rất 
nhiều cố gắng, công sức Hội đồng đã hoàn tất được 
một số tên đường như đã viết ở trên, nhưng không 
sao tránh khỏi sơ sót. Cá nhân chúng tôi mong quí 
vị cũng như giới báo chí góp ý kiến giúp Hội đồng 
Nhân dân Thành phố thông qua để Ủy ban Nhân 
dân Thành phố sớm ban hảnh. 
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VỀ BỘ TỪ ĐIỂN NHÂN VẬT 
LỊCH SỬ VIỆT NAM 
(Nguyễn Giao Thủy ghi) 


Hội tháng 11 năm 1991, bộ Từ điển nhân våt 
lịch sử Việt Nam của hai soạn giả Nguuễn Q. Thắng, 
Nguuễn Bá Thế biên soạn, sách do Nhà xuất bẩn 
Khoa học Xã hội Việt Nam xuất bán đã ra mắt công 
chúng uà được bạn đọc tiếp nhận nóng nhiệt. 

Sách in khổ 14,5 x 20,5cm dày 1 130 trang uiết v 
hơn 1500 nhân våt lịch sử Việt Nam từ cổ đại cho đến 
năm 1988 là năm các nhân våt ấu va nằm xuống. 
Theo Công ti phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh, 
thì hiện nau sách đã bán hết. Sách ban đầu giá ghi 
32.000 đồng, nhưng sau đó giá tăng đến 50.000 đồng. 
Quả thật, đâu là một hiện tượng đáng mừng đối uói 
loại sách biên khảo mà máu năm nay giới xuất bản 
tỏ ra rất thờ o trong uiệc xuất Бап các loại sách trên. 

Nhân dip nàu báo Thanh Niên chúng tôi có gặp 
và trao đổi uới tác giả sách trên, chúng tôi chỉ gặp 
một (ông МОТ) trong hai tác giả (ông NBT ™ vì nặng 


1 Ông Nguyễn Bá Thế đã qua đời năm 1996 tại Cần Thơ. (BT) 
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tai và bệnh ở Cần Thơ) để bạn đọc hiểu thêm vê bó 
Tü điển trên. Sau đâu là ý kiến của tác giả. (МОТ) 

Hỏi: 

1. Xin ông (МОТ) cho biết sự hình thành và sự 
ra đời bộ sách? 

Trẻ lời: 

Từ điển nhân uật lịch sử Việt Nam là một công 
trình dài hơi của chúng tôi. Và đây cúng lå mối 
duyên hàn mặc gia những người cầm bút nghèo 
chúng tôi tử những năm trước 1970. Lúc ау chúng 
tôi mới gặp nhau tại Cần Thơ (tôi NQT dạy ở Đại 
học Văn khoa Cần Thơ) và nảy ra ý là củng nhau 
hợp soạn một bộ sách có tên như ông đề cập đến. 
Hồi đó công việc tiến hành khá dễ và nhanh; vả 
lại lúc đó ông NBT còn mạnh và thính tai nên làm 
việc cũng khỏe. Tuy tôi ở Cần Thơ, nhưng mỗi tuần 
chỉ ở đó có vài ngày và tuần nào cũng vậy, nên tôi 
có điều kiện tham khảo nhiều tài liệu tại các thư 
viện công tư lớn ở Sài Gòn. Tại đây tôi cũng quen 
biết nhiều vị thầy, học giả, bạn văn nên được giúp 
đỡ rất nhiều trong việc sưu tầm tài liệu. Công việc 
đến năm 1975 coi như đạt được kết quả khả quan, 
nhưng sau đó công việc phải dừng lại vì ai пау đều 
lo lao động chân tay và hội họp. Thêm vào đó, sinh 
hoạt học thuật lúc ấy chẳng có gì phân khởi, cùng 
với bao lần “phần thư”... mãi đến các năm 1982 - 
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1983 sinh khí lần lần được hồi phục. Tử đó, chúng 
tôi lại tiếp tục và đến năm 1988 tác phẩm coi như 
đã hoàn tất. Có điều đáng nói là trong thời gian này 
chúng tôi làm việc rất mệt vì một trong hai người bị 
nặng tai trầm trọng, chúng tôi phải trao đổi bằng 
bút đàm nên rất mất thì giờ. Cuối củng tôi nhận 
phần viết lại văn bản chót. 

Hỏi: 

2. Rồi sau đó như thế nào? 

Trẻ lời: 

Chúng tôi mang bản thảo ra khoe với bạn bè. 
Một vải người xem qua cho rằng viết như vậy là 
“hay quá”, có kẻ lại bảo “không được” và nhất là 
muốn in thì phải loại bỏ hầu hết các tên tay sai, 
bán nước mới mong có người đọc”. Tuy nghe vậy, 
nhưng chúng tôi vẫn nghĩ như điều đã nghĩ, đã 
làm mà lúc đó chúng tôi đâu có mong in được. Và 
sau củng Nhà xuất bản Khoa học Xã hội nhận bản 
thảo và liên kết với một công ti Văn hóa lo xuất bản. 
Đầu năm 1989 đưa bản thảo đi sắp chứ sau khi 
được cán bộ Nhà xuất bản “doc duyệt hiệu chỉnh 
và biên tập” ki. Xin nói thêm là trong thời gian Nhà 
xuất bản đọc bản thảo, hai bên (tác giả và Nhà 
xuất bản) đã nhiều lần trao đổi. thảo luận. Thậm 
chí tranh cãi ngay thẳng dựa trên các sử liệu và 
cuối củng hai bên đã nhất trí về nhiều điểm, cách 
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đánh giá, cách xưng hô, sử dụng tải liệu... như 
ông và độc giả đã thây qua từng trang sách. Thiển 
nghĩ, ở đây chúng tôi đã đứng trên tinh thần khoa 
học, sử học để làm việc và không chút tự ái, mặc 
cảm, tuy rằng ngoài đời có rất nhiều mặc cảm. Có 
điều đáng buồn là khi sắp chứ xong. người bỏ vốn 
їп sợ sách ë nên bỏ giữa chủng và mãi đến tháng 
10 năm 1991 mới in được. Tuy vậy, sách vừa phát 
hành được độc giả hoan hỉ đón nhận và bán hết 
trong một thời gian kỉ lục (2 tháng) với số lượng gần 
2000 bô, mà tác giả chỉ được số tiền nhuận bút 
rât khiêm nhường (khoảng 2 triệu đồng), nhưng về 
mặt tinh thần, tình cảm độc giả và các thân hứu đã 
dành cho chúng tôi rất nhiều mĩ cảm. Nhiều độc 
giả gửi thư về trao đổi. góp ý... thậm chí có nhiều 
người động viên, khen tặng bất vụ lợi. Chẳng hạn 
trong một thư riêng. một độc giả đã viết cho chúng 
tôi, trong đó có đoạn: “... Lần đầu tiên sau nhiều 
chục năm, tôi có được trên tay một cuốn Từ điển 
nhân uật lịch sử soạn thảo công phu với tinh thần 
tôn trọng sự thật và khách quan tối đa, đính chính 
và bổ túc được nhiều sai lầm, thiếu sót của các tử 
điển và sách giáo khoa gần đây. Tôi rất tán thành 
quan điểm viết tử điển nhân vật của quí ông như 
đã được nêu lên trong LÓI NÓI ĐẦU, nhất là tinh 
thần khách quan trong việc lựa chọn các sự kiện 
liên quan đến cuộc đời của các bậc tiền bối và thái 
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độ kính trọng của các ông đối với người xưa đã 
khuất, dù họ là những vị anh hùng, hay những kẻ 
bị dư luận ngày nay lên án, một điều mà một số 
nhà viết sách giáo khoa và Tự điển gần đây ít quan 
tâm” (thư riêng đề ngày 20 tháng 1 năm 1992 của 
GS. TS. Dương Thiệu Tống). Âu đó cũng là niềm 
vui của người viết. 

Hỏi: 

3. Với cách nghĩ như ông nói thì sách uiết uễ 
những ai uà uiết như thế nào? 

Trở lời: 

Chúng tôi đề cập hầu hết các nhân vật đã 
được lịch sử ghi tên, dủ nhân vật đó bị dư luận 
ngày xưa hoặc ngây nay lên án mả chúng ta hay 
goi là người xấu. Trong sách, bản thân chúng tôi 
không kết ап, đề cao ai cả, та chỉ ghi lại các sự 
kiện và các sử liệu đã được công luận phẩm bình. 
Trong cách nghĩ và cách làm đó, sách có đủ nhân 
vật: Trần Ích Tắc, Lê Tắc, Nguyễn Thân, Hoàng Cao 
Khải, Tôn Thọ Tường... mà không gọi họ là Y, Hắn, 
Tên, Thằng... hoặc các nhà yêu nước, anh hùng dân 
tộc, chúng tôi cũng không gọi Ngài. Thượng quan, 
Cụ... nhưng có điều tình cảm của người viết уап 
dành riêng cho những vị đã làm rạng danh dân tộc. 
Điều đó chúng tôi có viết rõ trong 101 NÓI ĐẦU. 
Có điều đáng nói là chúng tôi giới thiệu được hầu 
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hết các danh sĩ, văn nhân, học giả từ trước cho 
đến ngây họ xa chúng ta. Như vậy, không biết có 
độc giả nảo trách chúng tôi thiên vị con nhả văn 
chăng? Nếu có mà có vậy chúng tôi ngửa mong 
bạn đọc tha thú! 

Hồi: 

4. Hiện nau sách đã bán hết! Ông có nghĩ là có 
thể in lại nữa chăng? 

Trả lời: 

Đó là ước mơ của người viết và Nhà xuất bản 
cũng có gợi ý với chúng tôi. Nhưng nói thì nghe аё, 
làm mới ghê! Hiện nay, tôi đã đọc lại và sửa chúa, 
bổ sung đúng ra là lây lại trong bản thảo vì nguyên 
chúng tôi viết đến 1500 trang khổ 24 x 50cm mà 
bản in vừa rồi còn sai sót khá nhiều. Nếu lần này 
in lại chắc sẽ tránh được nhiều sai sót và chúng 
tôi hi vọng bạn đọc sẽ ít trách tác giả hơn nhiều. 

Điều lo lắng và đáng sợ nhất đối với chúng tôi 
là khi viết về tửng nhân vật mà nay họ không còn 
l việc vô cùng hệ trọng. Có thể vì một từ, một câu 
гаї ngắn cúng có thể gây nên những hậu quả khó 
lường về cả hai mặt: lí trí và tình cảm. Như đã nói 
dú chúng tôi rất mục thận trọng, nhưng vẫn còn 
những hạn chế và chủ quan theo cách suy nghĩ 
cá nhân. Do đó, nếu được in lần nửa, chúng tôi hi 
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vọng những sai sót sẽ được hạn chế đến mức thấp 
nhất. Vì vậy bản in lần sau nếu có chắc sẽ tốt hơn 
nhiều so với bản in kì rồi”). 

5. Một câu hỏi chót. Khi niết bộ Từ điển này ông 
có lập trường chính trị như thế nào? 

Chúng tôi, nói rõ hơn là tôi (NOT), không có lập 
trường chính trị gì ngoài cách nhìn về con người và 
lịch sử với tinh thần khách quan. Tỉnh thần khoa 
học là cách nhìn về đời người cũng như người đời 
mà họ đã hiện hữu giữa lòng lịch sử và làm nên 
lịch sử. 

Ông thấy đó, trong chiều dài lịch sử dân tộc có 
nhiều người làm nên những trang sử lưu danh mà 
cúng có Кё trở nên xú danh... nhưng cuối củng ai 
пау cũng đều xuôi tay và nằm sâu trong lòng đất 
lạnh! Điều đáng nói là họ đã tạo ra những BÀI HỌC 
LỊCH SỬ cho muôn đời con cháu ngày sau. Ngoài 
ra đều mây bay, gió thoảng. 


Xin cám ơn! 


1 Sau đó, tháng 6 - 1992 chúng tôi đã bổ sung thêm một số 
nhàn vật mà bản in lần thứ пһаї không có (Nxb Khoa học Xã 
hội) và tháng 2 năm 1993 in thêm được lần thứ ba (Nxb Văn 
hóa). Lån nảy chúng tôi có thêm phán Bổ di và đính chính 
nhiều chỗ. (chú thích năm 1994). Đến năm 2000 bộ sách 
được in tới lần thứ 6 dày 1420 trang kể cả phần Bổ di, đến 
năm 1997 1а các năm các nhân vật vừa qua đời và (chú thích 
năm 2000). Đăng trên báo Thanh Niën tháng 3 năm 1992. 
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CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNH° 
& CÁC TÁC GIẢ NGA 


Những nhà văn Nga cuối thế kỉ XIX, phần đông 
đều 1à những nhà văn lớn. 

Thời kì đó, theo André Gide, có ba ngọn Thái 
Sơn văn học: Dostoiewski, Tolstoi và Tourguéniev. 
Mỗi ngọn là một biểu tượng, một khía cạnh của tâm 
hồn Nga, đất nước Nga và con người Nga. Dostoi- 
ewski cho chúng ta thấy chiều sâu thắm của cái 
mà tác giả cuốn “Tiểu thuuết Nga” (Le roman Russe) 
tử tước Melchior de Vogué, một người hồi đầu thế 
kỉ này, có công giới thiệu văn chương Nga với độc 
giả Pháp, đã gọi là "linh hôn slave cửa dân tộc Nga", 
trong khi Tolstoi thì làm sống lại nơi người đọc cả 
một thời kì lịch sử, cả một xã hội tráng lệ huy hoàng 
mà ngây nay chính những người Nga nếu muốn tìm 
lại, chỉ có thể thây trong hai tác phẩm “Chiến tranh 
và Hòa binh” và “Anna Karênina”. Tôi không nói 
đến Tourguéniev, ngọn Thái Sơn thứ ba của André 
Gide, vì trong văn chương của ông nảy không có 
TI Gogol, Tchëkhou, Tourguénieu, Аппа Кагёпіа, Chiến tranh và 


hòa bình. NXB Văn Nghệ. Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản 
tháng 4 năm 2000. 
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những nét đặc thủ đặc thủ Nga (hai lần đặc thu) 
mà văn chương của Dostoiewski và Tolstoi đã có. 

Mới đây. tình cờ đọc một nhà văn Pháp gốc 
Nga, nhà văn Henri Troyat, tôi suc nhớ đến cái tên 
gọi “Sainte Russie” mà Henri Troyat thường dùng, 
và không hiểu tại sao, hai tiếng này bỗng gợi cho 
tôi những nóc chuông có dạng củ hành của nhà 
thờ Saint Basile, những ông giáo sĩ râu dài của 
Giáo hội Thiên Chúa chính thông. khuôn mặt kì 
bí của Raspoutine, những hành tung ngang tàng 
của Pougatchev, nhứng ngôi nhà gỗ isba ở vùng 
quê lasnaia Poliana, những khu rửng sồi và bạch 
dương bạt ngàn tuyết phủ, những buổi trời vừa mờ 
sáng đã bị lôi dậy để ra pháp trường của những 
người Tháng Chạp, những quả bom thô sơ nhưng 
khủng khiếp của các sinh viên thờ thuyết hư vô 
(Nihilisme) và chống lại Sa Hoàng... Nghĩa là những 
hình ảnh đã tüng làm cho nhiều người cảm thấy là 
trong ý niệm “Sainte Sussie” có một cái gì bí mật 
rờn rợn mả củng vừa dễ yêu. vừa xa xôi mà cũng 
vừa gần gũi. 

Tôi nói có hơi vòng vo tam quốc, nhưng tôi riêng 
nghĩ là khi đọc Chiến tranh và Hòa bình mình cần 
phải có sẵn trong trí óc một cảnh tượng như vậy về 
nước Nga thì mới có thể cảm thây tât cả cái thú do 
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các tác phẩm này mang lại. Một tác phẩm lớn, một 
bức họa hoành tráng về lịch sử, về chiến tranh, về 
triết lí sống, về chuyện đời thường. về những người 
thuộc nhiều giai tầng xã hội, về quan niệm hạnh 
phúc, quan niệm tình yêu. Trong Chiến tranh uà 
Hòa bình không phải lần đầu tiên Tolstoi để cập 
đến những vấn đề như vậy. mà đây không biết là 
lần thứ mãy. Và trong lần thứ mấu này, ông đã vận 
dụng sức mạnh của ngòi bút mình để dựng nên 
những khung cảnh, xếp đặt những tình huống. tạo 
ra những nhân vật làm cho bộ truyện có một đời 
sống phong phú lạ thường. 

Một người rất sảnh thưởng thức văn chương 
là André Maurois đã cho rằng Chiến tranh uà Hòa 
bình là tác phẩm tuyệt vời của mọi thời đại mà 
ngoài Tolstoi không một nhà văn nào khác có thể 
viết nổi. Và rằng trong Chiến tranh uà Hòa bình có 
những việc, những người còn “thật” hơn nhứng 
việc là những người có thật trong đời sống. Trước 
đây. một số đọc giả nghĩ rằng André Maurois nói 
quá, nhưng sau khi đọc Chiến tranh uà Hòa bình, 
và đọc nhiều lần, thì ау là quả có như thế thật. 

Đọc xong, xếp sách lại, hãy còn như lắng vắng 
trước mát mình hình ảnh nàng Natacha đứng nhìn 
theo André lúc André vào tù giã để theo binh đoàn 
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ra mặt trận, thấy cảnh André bị thương nặng nằm 
nơi bãi chiến trường, nhìn lên bầu trời đêm vàng 
vặc đầy nhung sao. Đọc xong rồi mà tai như còn 
nghe tiếng ngựa hí và tiếng đại bác từ trận Borodino 
vắng lại, mắt như còn trông thấy những đám cháy 
ngất trời trong thành phố Moscow bó ngõ và đổ nát. 
Anh chàng Pierre Bezoukhov chân thật hiền lảnh, 
nảng Hélène xinh đẹp, chú lính Platon Karataiev 
với tâm hồn người moujik chất phác đơn sơ, công 
tước Basile cáo giả và mưu lược. Cả một xã hội Nga 
tử trong quá khứ hiện về! Cái quá khứ sinh động 
nghệ thuật của tiểu thuyết lồng lên cái quá khứ 
ngưng kết và khô khan của lịch sử. 

Như vừa nói, chúng tôi đã đọc Chiến tranh 
và Hòa bình nhiều lần, đọc qua nhiều bản khác 
nhau, dĩ nhiên là bản dịch. Hai bản dịch tiếng 
Pháp của Henri Mongault, của Elisabeth Guertik. 
Hai bản dịch tiếng Anh của Rosemary Edmonds 
của Constance Garnett và hai bản dịch tiếng Việt 
của nhóm Văn học (HN. 1976) và của cố học giả 
Nguyễn Hiến Lê (SG, 1969. 1993). Đọc như уду. 
có cái lợi là mỗi bản sẽ giúp ta đến gần với Tolstoi 
hơn, Tolstoi mà tôi không đọc được trong nguyên 
văn. Tôi không có ý so sánh bản dịch nảo với bản 
dịch nảo, nhưng đã được đọc bản Văn Học hai 
lần trước (1976). (1993) và hôm nay được đọc bản 
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Văn Nghệ lần пау (2000) tôi thấy có nhiều điều 
thích thú. 

Những điều thú аб, có lẽ nhiều bạn đọc khác 
nhau cũng ngưỡng mộ và yêu Tolstoi, sẽ cùng chia 
sé với tôi. 
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MỘT HỌC GIẢ VỪA RA ĐI 
ÔNG NGUYÊN ВАТ TUY 


Hôm nay đọc báo Tuổi Trể tôi bảng hoảng vì 
biết tin ông Nguyễn Bạt Tuy (1920 - 1995) vừa 
về thế giới bên kia. Quả là một tin bất ngờ, đau 
buồn đối với cá nhân tôi, cả độc giả và những 
người quen thân ông. 

Tôi vốn biết ông tử lâu. Hình ảnh cao lớn, 
khỏe mạnh của ông thường "ngự trên chiếc хе 
Lambretta cả tảng “hiên ngang phóng” trên đường 
phố, hay những lúc vai mang máy ảnh băng ràng 
Trưởng Sơn - tử Quảng Trị đến Lộc Ninh, Hớn 
Quản - để nghiên cứu ngôn ngữ hoc, phong tục 
học. dân tộc học của nòi Việt. Hình ảnh ау củng 
với các bải viết trên tạp chí Bách khoa Đại học 
Huế, Nghiên cứu Việt Nam một thời tạo nên dư 
luận mà nhiều người am tường văn hóa cho là 
“hiện tượng Nguyễn Bạt Tuy” trong sinh hoạt văn 
hóa miền Nam vì cách dùng từ của ông. 

Bằng đi một thời gian dải hơn hai mươi năm 
tôi không gặp lại ông, thỉnh thoảng nghe tin ông 
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vẫn ở Ба Lạt vả thưởng gặp “khó khăn” trong 
sinh hoạt cũng như trong nghiên cứu; nhất là 
khi ông tiếp xúc với các vị phụ trách văn xã. Mới 
năm ngoái đây, tôi may mắn được xem trước 
bài phóng vấn ông do nhà văn Hoàng Phú Ngọc 
Tưởng thực hiện (chưa in) nên càng thâm thía 
với những khó khăn, vướng mắc mả có lẽ các vị 
lãnh đạo địa phương (Đà Lạt) và Trung ương (Hà 
Nội) biết rõ. 

Với bài Phỏng uấn trên, ông NBT cho độc giả 
biết thêm nhiều về sự nghiệp nghiên cứu, trước 
tác, về nói giống, ngôn пй, phong tục... Việt 
Nam mả hơn nửa thế kỉ ông đã tận tụy đóng góp. 
Khối tư liệu đồ só mà ông đã bỏ ra cả đời người 
để sưu tầm thi có lẽ cả một Viện Văn hóa cũng 
chưa làm nổi. Tiếc thay thành quả đó trong nước 
ít người biết; trái lại các cơ quan Văn hóa ngoại 
quốc. nhất 1а các nước phương Tây lại am tưởng. 
ước ao có được kho tải liệu phong phú, đồ sộ đó. 

Trước đây Trưởng Viễn Đông Bác cổ, Hội 
Nghiên cứu Đông Dương (Paris). Hội Việt Mĩ (Sài 
Gòn) biết rõ khả năng và sở trường của ông nên 
đã trợ cấp hàng năm nhằm giúp ông có điều 
kiện khảo sát ngôn ngữ, phong tục của các dân 
tộc thiểu số - và cả người Kinh Trung Việt trong 
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тау chục năm. Ông đã sưu tầm, gom góp được 
rất nhiều tài liệu về tử vựng, kiểu nhà, y phục... 
bằng phim ảnh của тау chục dân tộc sống trên 
dãy Trường Sơn. 

Riêng về ngữ âm Việt Nam, theo các chuyên 
gia thì cuón Ngôn ngữ học Việt Nam (in năm 
1949, Sài Gòn) của ông hồi ấy thực 1а một công 
trinh пг âm tiếng Việt có tầm cỡ trong hệ thống 
Ngôn ngữ học Việt Nam nói chung. 

Май âm tiếng Việt là một môn học rất non trẻ, 
so với các nước Tây phương, nhưng tử khi cuốn 
sách trên của ông ra đời củng với các công trình 
kế tiếp, ông đã trình bảy được một thuyết về ngữ 
âm nói chung và tiếng Việt nói riêng. Theo ông, 
nhờ ông học tiếng Anh mà ông ra thuyết Độ chạm. 
Theo ông thuyết Độ chạm (degré de contact) là do 
ông tìm ra khởi đi tử ngôn пет Anh và đem so với 
ngū Việt (Ông gọi 1а Ngữ Giao). Sau khi học chứ 
Hán, đi sâu vào phiên thiết, ông thấy các cụ tiên 
Nho đọc sai đi nhiều chứ Hán. Do йб, ông tìm ra 
Hán xưa, Nôm xưa và Hán пау, Nôm nay khác 
nhau xa lắm. Thí dụ chứ Nho Giao, phiên là: Cổ + 
Hào + Thiết. Như vậy xưa đọc là Kao. ứng với dạng 
Kiao xưa của Hán (Những chi tiết пау ông trình 
bảy trong сибп Học йт lời Việt Nam và khi trao 
đổi với tôi ông cũng nhân mạnh nhiều lần). Hồi 
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đó. ông viết cuốn “Chú và Үйл Việt khoa học”, in 
tử năm 1949. Theo các nhà sách vả ông thì sách 
in ra không bán được, nhưng các nhà пет học 
Pháp như Gustave Meillon, Franois Martini, Piat; 
nhất là Maurice Durand công nhận rằng thuyết 
của ông hoản toản mới lạ vả đáng để suy ngẫm. 
Thuyết đó theo các nhà ngú học Pháp (như 
trên) vả ông thì trong пот âm (phonétique), người 
Âu phân biệt âm thanh theo sonorité, nghĩa là 
theo tính kêu tức sự rung động của màng hầu 
trong cổ. Trái lại ông phân biệt theo hoạt động ở 
các bộ phận khác ở miệng. Khi chúng chạm với 
nhau mạnh hay yếu mà thành âm thanh khác 
nhau. Về sau đọc thêm tác phẩm nghiên cứu thực 
nghiệm ông thấy người Mi cũng công nhận rằng 
“tinh kêu” không quan trọng cho su phát âm. 
Nhờ vậy ông tìm ra những сар âm mũi lồng 
và chặt (m. n, ng) mà Mi, Âu không biết hay chưa 
biết tới. Ngay trong tiếng Anh, ở Sing (hát) 1а một 
ат màng cúa mũi chặt, trong khi ở Song (bài hát) 
1а một âm màng спа mũi lồng cả hai phiên âm 
quốc tế đều chua bằng n. Nhưng theo ông, âm 
chặt phải thêm ? (đấu mú ở trên). Sự phân biệt 
nảy là nhờ sự đối chiếu với tiếng Việt, trong đó 
bên cạnh soong (âm cuối lỏng) có song (âm cuối 
chặt). Ngược lại. mình có Xinh (như Sing). âm cuói 
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chặt, mà ít có Xing, ат cuối lồng. 

Âm nướu (ở sau răng) có giọng múi, người 
Anh chỉ chua bằng n. Thực ra cũng có hai loại: 
lỏng: /n/ sau a, o trong an, on và chặt: /n/ sau 
i, u, như trong in, tin (thiếc), Kin (bả con), sun 
(mặt trời). 

Âm сца có giọng múi cũng vậy, người Anh 
chỉ biết một âm /m/ trong khi thực ra lại có 2. 

- Âm lỏng /m/ sau a, o: dam (đập nước). Tom 
(tên người). 

- Âm chặt /m/ sau i: dim (tối). him (nó). 

Ngay т trước b và sau e củng có giọng 
chặt: Remember (nhớ). September (tháng chín), 
Nouember (tháng 11). December (tháng 12). 

Đặc biệt tiếng Some (vải) có /m/ lỏng, nhưng 
Something (cái gì đó) có /m/ ở miệng nhiều người. 

Theo ông, một nhà ngôn ngữ Мі (mà ông quên 
tên) có nhận thấy sự khác biệt nảy, nhưng trong 
sách của họ, họ chua /m/ thảnh mp, vì tưởng 
rằng có p sau m. 

Chính sự phân biệt lồng / chặt này đã quyết 
định cho giọng thường/ ngắn của âm chính đứng 
trước. Nó cũng giảng giải những sai biệt về phát 
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âm của i giữa miền Bắc và miền Nam của ta trước 
các âm mũi ãy. Thí dụ xin: /n/ ở Bắc, sau /i/ 
thường /n/ ở Nam sau /i/ ngắn. 


Điều nảy cũng nhận thấy với các âm miệng. 
ngay trong tiếng Anh: lỏng /d/ trong bid (ra lệnh); 
chặt /t/ trong bit (mềm). 


- lồng /b/ trong nib (mũi nhọn); chặt /1/ trong 
lipi môi nên /n/ ứng với /d/ thế nảo thi /n/ ứng với 
/t/ thế ау, chẳng hạn có điều là các âm mui chặt 
khó phát âm ở đầu tiếng. nên người ta khó nhận 
ra chúng. Thuuết Độ chạm này của ông đưa đến 
kết quả và cũng nhờ sự phân biệt này mà khi bắt 
đầu sự nghiên cứu các tiếng Thượng, ông đã nhận 
ra rất nhiều những cặp âm mà người Âu chưa biết. 
Với thành quả tử việc dựa vào thuyết trên, đến năm 
1960, ông hoàn tất quyển Phonologie Vietnamienne 
(Học âm lời Việt Nam) gói LM. Cao Văn Luận, Viện 
trưởng Viện Đại học Huế để yêu cầu Viện xuất bản. 
Ông viện trưởng rất hoan nghênh và yêu cầu ông 
viết ra tiếng Việt để Viện in. Củng thời điểm пау 
ông có một giày giới thiệu của ông viện trưởng Đại 
học Huế để đi nghiên cứu như một giáo sư của 
Viện Đại học trong một thời hạn. Nhờ vậy mà ông 
có thể đi nhiều trong thời gian khó khăn đó suốt 
10 năm để nghiên cứu các vấn đề thuộc ngành dân 
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tộc học (mà ông gọi là “hoc dân”). Tuy vậy cuốn Học 
âm lời Việt Nam của ông cũng đã gặp phải một trở 
ngại khác. Ông Khoa trưởng Đại học Văn khoa (H. 
Ð. T) Huế. (một Giáo sư ngū học - Ph. D) ngăn сап 
nên sách không in được. Nhưng cũng tại đây, ông 
gặp một Giáo sư Thạc sĩ về ngữ pháp và tu tử học 
người Pháp (agrégée en Grammaire et philologie) là 
cô Martine Piat. Giáo sư Piat đọc cuốn Phonologie 
Vietnamienne của ông và rất tâm đắc với tác giả và 
chính Giáo sư này đã viết thư về Trung tâm Quốc 
gia Nghiên cứu Khoa học (CNRS Centre National 
de recherches scientifiques) ở Paris cho rằng nếu 
thuuết của ông (NBT) mà được chấp nhận thì chúng 
ta sẽ phải làm lại tất cả пто gì đã làm máu thế ki 
nay. Sau đó ông và Giáo sư M. Piat thưởng cùng 
đi nghiên cứu với nhau ở vùng người Bru ở Quảng 
Tri, và nhân dip đó ông đã chỉ cho cô rất nhiều 
hiện tượng ngôn ngữ xa lạ đối với cô. Thậm chí khi 
thảo luận, Giáo sư Piat đã không ngần ngại dùng 
những tiếng Pháp chuyên môn mả ông đặt ra. Cô 
biết thêm những cặp âm hầu ở cổ phát ra có lỗng 
và chặt, tạm chua 1а /q/ và /q/ (âm cản hầu), hay 
/h/ và /h/ (âm ép hầu). 

Sau nảy một người Pháp thứ hai được ông 
hướng dẫn về âm thanh Chảm 1а LM. Moussay 
giám đốc Trung tâm Văn hóa Chảm ở Phan Rang. 
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Theo ông không những ông Moussay biết hai 
cặp âm hầu kể trên mả còn hiểu về những cặp 
khác: âm lồng /1/ và âm chặt /1/ âm lông /r/ và 
âm chặt /r/. Nhất là những âm phụ dài rất xa 
lạ đối với người Âu, trong khi nó là nền tảng của 
sự phát âm đầu trong ngôn ngữ Chảm như thấy 
được phân biệt trong quyển Dictionaire Chăm - 
Vietnamien FYanais mà ông đã vạch cho đường 
hướng biên soạn. Ông David Blood cũng đã có 
một luận án tiến sĩ âm thanh Chảm cũng đã đi 
theo đường hướng trên trong hệ thông những âm 
đầu và âm cuối пау. Suốt một thời gian khá dải 
(hơn 20 năm). Ông đã nghiên cứu hơn 40 ngôn 
ngū Thượng. và tỉ mỉ tới mức các tải liệu đối chiếu 
của ông bao trùm ít nhất là З ngữ vùng của mỗi 
ngôn пет Thượng. và ti mỉ tới mức các tải liệu 
đối chiếu của ông ít nhất là 3 ngữ vùng của mỗi 
ngôn ngữ. Ngoài gần 20 vị tiếng (tức tự vị) mà 
ông đã soạn còn ở dạng thẻ, quan trọng nhất là 
cuốn: Điển tiếng Keo (hay Giao) Mường là thứ ngôn 
ngū gần với tiếng nói của tổ tiên ta nhất. Thế cho 
nên, trong đề nghị văn hóa gói ra Ban chấp hành 
Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1976, ông đã đề 
nghị phải lập ra ngành “Học Giao Mường” để có 


1 Những chi tiết này ông cho chúng tôi biết. vì người viết bài 
nảy (МОТ) lúc ау đang ở Huế cũng biết rõ như vậy. 
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thể biên soạn một quyển tử điển tiếng Giao Chợ 
nhằm giúp các cộng đồng dân tộc Việt Nam hiểu 
rõ tiếng nói Việt Nam. 


Ngoài ra, ông còn dành rất nhiều thì gió vả 
phương tiện vào một tập hợp đối chiếu ngôn ngữ 
của 1000 tiếng Keo Chợ (tiếng Kinh) với những 
dạng ngôn ngữ trên. Có thể nói, ông lå người Việt 
Nam duy nhât ở miền Nam đã cất công nghiên 
cứu về ngữ âm lịch sử một cách chính xác уа đã 
lập hàng trăm bản đồ ngôn ngữ cho tüng tiếng, 
như tổ chức Ce Drasemi đã làm ở Pháp. Và cũng 
chính vì việc làm đó mà ông được Trường Viễn 
Đông Bác cổ - Paris - Pháp đã tự ý tài trợ cho ông 
một ngân phiếu giúp ông có phương tiện làm việc 
gần 10 năm. Theo ông việc tài trợ bất vụ lợi này 
là do sự giới thiệu của GS. Maurice Durant (Giám 
đốc Nghiên cứu vả Giám đốc học vụ Trưởng Đại 
học Sorbonne và Viễn Đông Bác cổ) mà ông xem 
ông M. Durant như 1а tri kỉ. 

Ngay tử trước năm 1975 tại Bà Lạt vì muốn 
có phương tiện để nghiên cứu có cơ sở, ông đã dự 
tỉnh lập một trung tâm nghiên cứu năm 1973, lấy 
tên là Trung ương Nguuễn Bạt Tụu nghiên cứu dàn 
ngữ (Nguyễn Bạt Tụy Centre for Ethnological and 
linguistic Researches). Theo ông. nếu ông nhượng 
số phim vả hình ảnh cũng như hiện vật sưu tầm 
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được thì Đại học Cornell ở Mi 1а sẽ không thiếu 
gì tiền để làm việc cho một thời gian dải khác. 

Mới đây. óng viết cho tôi về ước vọng của 
mình đối với noi giống Việt trước ngày ông vĩnh 
viễn "ra đi” một tuần. Nguyên văn lá thư như sau: 

Đà Lạt, ngàu 8-4-1995 

Anh Thắng thân mến, 

Tôi ở bệnh viên Bình Dân vè Đà Lạt ngày 23, 
rất phấn khởi, định sẽ có thu thăm và cám ơn thịnh 
tình của anh ngau. 

(...) 

Nhất là tôi thấu có hụ uọng đưa bài uiết hau 
tác phẩm mình ra ánh sáng, nên đã có một chương 
trình “uiết lai”, trong đó quan trọng nhất là Đề Nghị 
Văn hóa mà tôi đã gửi cho Ông Lê Duẩn năm 1976 
nhân dịp Đại hội Đẳng Cộng sän lần thứ 4 và sẽ 
bổ túc bằng một Đề nghị 1995. Tôi nghĩ rằng Рё 
Nghị này được in ra thì sẽ có nhiều người đọc, (...) 
không những vì nó гоі những tia sáng rõ ràng vào 
nguồn gốc nòi giống ta. 


bai 


Ai ngờ ngày 23-3 tôi bị té nặng phổi nàm nhà 
điều trị nửa tháng trời mời bớt, và пау mới ngôi 
được vào bàn uiết để đánh máu thư nàu. Tôi không 
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quên những gì mà chúng ta đã trao đổi uới nhau 
trong cuộc uiếng thăm đáng quí của anh. 

Thân ái chúc anh nhiều sức khỏe và thành công. 

Nguyễn Bạt Tụy 
54 Tăng Bạt Hổ, Bà Lạt 

Than ôi! Đề nghị mà ông ấp bao năm tháng 
nay phải theo ông đi vảo cõi hư vô. 

Trước đây bạn văn ông, học giả Nguyễn Hiến 
Lê (1912 - 1984) đã viết về ông. 

“Một nhà ngôn ngữ học nổi tiếng bạn tõi là 
Nguuễn Bạt Tụu. Ông uiết được khá nhiều nhưng 
in được rất ít, uì công trình của ông có tính cách 
bác học, rất khó in và phổ biến. 

Ông có hùng tâm cải tổ Việt ngữ: bao nhiêu 
danh từ Hán Việt cấu tạo theo ngữ pháp Trung 
Hoa ông đề nghị bó hết mà cấu tạo lại theo ngữ 
pháp Việt. Ông là người rất tự tín uà nhiều góc 
cạnh, nên ít bạn”. (Hồi Kí Nguuễn Hiến Lê, trang 
500, NXB Văn Học - Hà Nội. 1993) 

Có lẽ ở cõi hư vô thăm thẳm ấu giờ đâu ông 
vän “ bạn” trí âm™. 


1 Theo tin tử Dà Lat lễ an táng ông tổ chức vào ngày 18-4-1995 
tại Dà Lạt. 
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Tác giả: 
Sinh năm 1940 tại Trường Xuân, 
Quảng Nam; thưở nhà giữ trâu làm 
ruộng (nhà) ở quê. 
Đã học xong các chương trình: Cứ 
nhân, Cao học, Tiến sĩ chuyên khoa 
trước năm 1975. 
Từng giảng dạy ở các trường : Đông 
Khánh - Huế, Đại học Vän khoa, Sư phạm Cân Thơ, Đại 
học Vạn Hạnh, Đại học Sư phạm Sài Gòn (TP.HCM). 

Tác giả nhiều công trình biên khảo vän học, sử học... 

Tác phẩm : 

Tính chất thổ nhung ở khu vc này rất khô càn vì 
đất đai canh tác toàn là cát trắng, chỉ trông được khoai 
lang, khoai mì, rat tươi... mà thôi. Thế cho nên ở йау 
có câu ca: 


Đất Quảng Nam chưa mua đà thấm. 
Кири Hồng đào chưa nhâm đã say. 
Bạn vè nằm nghĩ gác tay, 
Hải nơi mô ơn trọng nghĩa dày cho bằng đây 
Đây là thể "ёта" trong Kinh Thi mà một thi sĩ vô 
danh nào đó đã vån dựng vào vän chương binh dân dân 
lộc. Nếu hiểu theo phong cách uăn chương Pháp thì đó là 
các ý tưởng vå hình tượng trong ойп chương (association 
des idées et images littêraires) nhu các nhà thơ lãng тап 
thời tiền chiến thường uiết . 
Giá: 25000đ 


